
SỞ VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH LÂM ĐỒNG
THƯ VIỆN TỈNH

THƯ MỤC

UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN
KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ

(27/7/1947 - 27/7/2017) "

Đà Lạt, tháng 7 năm 2017



MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU Tr.1

I CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỐI 
VỚI THƯƠNG BINH, LIỆT SỸ VÀ nGườI có
CÔNG VỚI CÁCH MẠNG Tr.2

II NHỮNG TẤM GƯƠNG THƯƠNG BINH LIỆT
SĨ *

A. NHỮNG TÂM GƯƠNG ANH HÙNG LIỆT SĨ TRONG
CÔNG CUỘC ĐÂU TRANH VÀ BẢO VỆ TÔ QUỐC Tr. 13

B. THƯƠNG BINH TÀN NHƯNG KHÔNG PHẾ Tr.40

III ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA - UỐNG NƯỚC NHỚ
NGUỒN Tr.43



LỜI MỞ ĐẦU
Đất nước ta, với bề dày bốn ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ 

nước,những người con ưu tú của đất mẹ anh hùng đã luôn một lòng bảo vệ Tổ 
quốc, gìn giữ bờ cõi non sông đất nước. Đạo lý “Uống nước nhớ nguồn’" trở 
thành những bài ca bất tử của những người con ưu tú, bất khuất, kiên cường 
đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do cho dân tộc, vì sự toàn vẹn lãnh thổ. 
Truyền thống ngàn đời của dân tộc - đạo lý “Uống nước nhớ nguồn"", "Ăn quả 
nhớ người trồng cây"" đã hun đúc lên khí phách con người Việt Nam trọng 
đạo lý, luôn tỏ lòng hiếu nghĩa bác ái, khắc ghi những công lao to lớn của thế 
hệ cha anh đi trước. Đó là những anh hùng liệt sỹ, những thương binh, bệnh 
binh đã không tiếc máu xương chiến đấu cho độc lập dân tộc, đến ngày hôm 
nay, những thương binh "tàn nhưng không phế"" vẫn là những chiến sỹ kiên 
trung trên mặt trận xây dựng quê hương đất nước. Chiến tranh đã qua đi, 
nhưng tất cả chúng ta - những người dân Việt Nam không lúc nào nguôi 
ngoai những mất mát, những nỗi đau mà nó để lại. Những người con anh 
dũng của Tổ quốc, có người còn sống nhưng cũng có người đã nằm lại với đất 
mẹ thân yêu. Nhưng những chiến công và tên tuổi của các anh, chị đã trở 
thành bất tử, khắc ghi vào lịch sử dân tộc và mãi mãi được những thế hệ 
người Việt Nam tưởng nhớ.

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 
27/7/2017) Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin giới thiệu Thư mục "UỐNG NƯỚC 
NHỚ NGUỒN" nhằm ôn lại quá trình đấu tranh cách mạng của dân tộc ta, 
những năm tháng trường kỳ kháng chiến của các anh hùng thương binh liệt sĩ 
đã chiến đấu và hy sinh để bảo vệ Tổ quốc, giành lại độc lập tự do thống nhất 
đất nước. Đây là tập hợp các tư liệu được sưu tầm chọn lọc từ sách, báo, tạp 
chí hiện đang lưu giữ tại Thư viện tỉnh Lâm Đồng. Nội dung thư mục gồm 3 
chương:

Chương I: Chính sách của Đảng và nhà nước đối với thương binh, 
liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Chương II: Những tấm gương thương binh liệt sĩ.
Chương III: Đền ơn đáp nghĩa - Uống nước nhớ nguồn.
Biểu ghi trong Thư mục được sắp xếp theo số thứ tự tăng dần xuyên suốt 

từ chương I đến chương III; Biểu ghi trong mỗi chương được xếp theo vần 
chữ cái A, B, C...

Trong quá trình biên soạn thư mục sẽ không tránh khỏi thiếu sót, rất 
mong bạn đọc góp ý xây dựng để công tác biên soạn thư mục ngày càng hoàn 
chỉnh hơn.
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CHƯƠNG I
CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỐI VỚI thương binh, liệt sỹ và Người có

CÔNG VỚI CÁCH MẠNG•

01. DUY HÀ. Sự ra đời của Ngày Thương binh toàn quốc / Duy Hà // 
Quân đội nhân dân. - 2017. - Ngày 11 tháng 1. - Tr. 2.

Thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thương binh là 
những người đã hy sinh gia đình, hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc, bảo 
vệ đồng bào. Vì lợi ích của Tổ quốc, của đồng bào, mà các đồng chí chịu ốm 
yếu, què quặt. Vì vậy Tổ quốc, đồng bào phải biết ơn, phải giúp đỡ những 
người con anh dũng ấy...”, tháng 6-1947 tại xã Phú Minh (nay là xã Phú 
Thịnh) huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, một hội nghị quan trọng của các cơ 
quan Chính phủ và các Hội, đoàn thể chính trị ở Trung ương đã họp và thống 
nhất chọn ngày 27-7-1947 làm Ngày Thương binh toàn quốc đầu tiên.

Khoảng 18 giờ ngày 27-7-1947 tại xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh 
Thái Nguyên, hơn 300 người, gồm đại diện Đảng bộ Việt Minh, Hội Phụ nữ 
cứu quốc, Đoàn Thanh niên, Nha Thông tin, Chính trị Cục Quân đội Quốc 
gia Việt Nam, chính quyền huyện Đại Từ, bộ đội và nhân dân địa phương đã 
tổ chức mít tinh để nghe công bố bức thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Ban 
Thường trực Ban Tổ chức Ngày Thương binh toàn quốc, đồng thời ghi nhận 
sự ra đời của Ngày Thương binh toàn quốc đầu tiên.

Quân đội nhân dân / 2017

02. ĐÀO NGỌC LỢI. Một số định hướng kỷ niệm 70 năm ngày 
thương binh liệt sỹ / Đào Ngoc Lơi // Lao động và xã hội. - 2017. - Số 
542+543. - Tr. 17-18.

Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 
27/7/2017), được sự đồng ý  của thủ tướng chính phủ, với trách nhiệm là cơ 
quan chủ trì. Bộ Lao động - Thương binh và xã hội đang tích cực phối hợp 
với các Bộ, ngành và địa phương chuan bị tốt các hoạt động hướng tới ngày 
đại lễ. Đó là : Tích cực tuyên truyền sâu rộng các chủ trương chính sách của 
Đảng và Nhà nước về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Tiếp 
tục rà soát, giải quyết cơ bản các trường hợp đề nghị xác nhận là người có 
công với cách mạng. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách ưu đãi 
đối với người có công với cách mạng theo tinh thần Chỉ thị số 02/CT-TTg 
ngày 25/1/2016 của Thủ tướng chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện 
chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Tổ chức cầu truyền 
hình giao lưu nghệ thuật tri ân các anh hùng liệt sỹ, thương, bệnh binh và 
người có công với cách mạng.

Lao động và xã hội / 2017

2

tel:27-7-1947
tel:27-7-1947


03. LÊ VĂN HÂN. Quan tâm thực hiện tốt hơn chính sách thương 
binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng / Lê Văn Hân // Quân đội 
nhân dân. - 2017. - Ngày 15 tháng 6. - Tr. 2.

70 năm qua, nhiều chỉ thị, nghị quyết của Đảng và nghị định của Chính 
phủ về chính sách xã hội, ưu đãi người có công (NCC) với cách mạng đã 
được các cấp, các ngành, các địa phương quan tâm thực hiện, góp phần quan 
trọng bảo đảm quyền lợi cho thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công 
với nước. Các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tăng cường 
sự lãnh đạo của Đảng đối với chính sách xã hội, trong đó, chính sách thương 
binh, liệt sĩ và NCC với nước là một chính sách rất quan trọng, được Đảng, 
Nhà nước ta đặc biệt quan tâm.

Để thực hiện tốt hơn công tác chính sách đối với thương binh, gia đình 
liệt sĩ, NCC với cách mạng, trước hết cần quan tâm thực hiện tốt chính sách 
chăm sóc NCC, giải quyết việc làm và bảo đảm thu nhập cho người lao động; 
bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội; thực hiện tốt chủ trương, 
đường lối của Đảng, Nhà nước ta về chính sách thương binh, liệt sĩ, NCC với 
cách mạng, góp phần tạo sự ổn định chính trị xã hội, củng cố niềm tin của 
Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc 
Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa trong tình hình mới.

Quân đội nhân dân / 2017

04. MINH ANH. Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - 
Liệt sĩ thiết thực, hiệu quả / Minh Anh // Quân đội nhân dân. - 2017. - 
Ngày 21 tháng 5. - Tr. 1+2.

Ban Tuyên giáo Trung ương đã hướng dân tuyên truyền kỷ niệm 70 năm 
Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017)

Theo đó, tổ chức tuyên truyền sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên, nhân 
dân nhận thức sâu sắc ý  nghĩa của Ngày Thương binh - Liệt sĩ (TB-LS) và 
công lao to lớn của các TB-LS, người có công (NCC) với cách mạng; từ đó 
xác định rõ trách nhiệm và có hành động thiết thực trong thực hiện chính 
sách ưu đãi NCC. Qua tuyên truyền, kỷ niệm góp phần giáo dục lòng yêu 
nước, nhất là đối với thế hệ trẻ; cổ vũ, động viên, hô trợ thương binh, bệnh 
binh, gia đình liệt sĩ, NCC khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, 
đóng góp tích cực cho gia đình, xã hội. Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm 
cần thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính 
trị của địa phương, đơn vị và việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ về “Tăng cường chỉ đạo thực hiện chính sách ưu đãi đối với 
NCC với cách mạng ".

Quân đội nhân dân / 2017
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05. Ngày 17-7-1947 // Những sự kiện lịch sử Việt Nam (Từ 1945 - 
2010) : Tháng 7.̂  - H. : Thanh niên, 2010. - Tr. 18-19.

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho Ban thường trực của Ban tổ chức 
“Ngày Thương binh toàn quốc 27/7”. Trong thư, Người nhấn mạnh: “Ngày 
27/7 là một dịp để cho đồng bào ta tỏ lòng hiếu nghĩa, bác ái, tỏ ý  yêu mến 
thương binh ”, đồng thời đưa ra một số sáng kiến thiết thực và “tôi xin xung 
phong gửi chiếc áo lót bằng lụa chị em phụ nữ gửi tặng, 1 tháng lương, 1 bữa 
ăn của tôi cùng lương của các nhân viên Phủ Chủ tịch cộng lại là 1.127 
đồng ”.

KHXG: 959.7 / NH556S

06. Ngày 19-7-1947 // Những sự kiện lịch sử Việt Nam (Từ 1945 - 
2010) : Tháng 7. - H. : Thanh niên, 2010.. - Tr. 19.

Chính phủ quyết định thành lập Bộ thương binh. Ttrước đó một tháng, 
tại một Hội nghị quan trọng tổ chức ở xã Phú Ninh huyện Đại Từ (Thái 
Nguyên) bàn việc chỉ thị của Bác Hồ về vấn đề chọn một ngày làm ngày 
thương binh. Hội nghị này quyết định chọn 27/7/1947 là Ngày Thương binh 
toàn quốc lần thứ nhất.

KHXG: 959.704 / NH556S

07. Ngày 27-7-1947 // Những sự kiện lịch sử Việt Nam (Từ 1945 - 
2010) : Tháng 7. - H. : Thanh niên, 2010. - Tr. 20.

Tại xóm bàn Cờ, xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Bắc Thái, diễn ra lễ 
mít tinh công bố Ngày Thương binh toàn quốc.

Tham gia mít tinh có đại biểu của Tổng bộ Việt Minh, Trung ương Hội 
Phụ nữ cứu quốc, Trung ương Đoàn thanh niên cứu quốc, Cục Chính trị quân 
đội Quốc gia Việt Nam, Nha Thông tin tuyên truyền và cán bộ phong trào của 
một số địa phương cùng đông đảo nhân dân huyện Đại Từ, Bắc Thái.

KHXG: 959.704 / NH556S

08. Nghị định Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người 
có công với cách mạng // Công báo. - 2017. - Số 457+458. - Tr. 3+15.

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng ngày 29 tháng 6 

năm 2005; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi 
người có công với cách mạng ngày 16 tháng 7 năm 2012;

Căn cứ Nghị quyết số 27/2016/QH14 ngày 11 tháng 11 năm 2016 của 
Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Chính phủ ban hành Nghị định quy đinh mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối 

với người có công với cách mạng.

4



Điều 1. Mức chuẩn để xác định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với 
người có công với cách mạng và mức trợ cấp, phụ cấp

1. Mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với 
người có công với cách mạng theo quy định tại Nghị định này là 1.417.000 
đồng.

2. Mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng 
bao gồm:

a) Mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng 
theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Mức trợ cấp thương tật đối với thương binh, người hưởng chính sách 
như thương binh theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 
này;

c) Mức trợ cấp thương tật đối với thương binh loại B theo quy định tại 
Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 2. Kinh phí thực hiện
Kinh phí thực hiện Nghị định này được bố trí trong dự toán chi cải cách 

tiền lương và tinh giản biên chế của ngân sách trung ương năm 2017 đã được 
Quốc hội quyết định.

Điều 3. Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 7 năm 2017.
2. Nghị định số 20/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính 

phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách 
mạng hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2017.

3. Các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi quy định tại Nghị định này được 
thực hiện kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2017.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các Bộ trưởng, Thủ 

trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi 
hành Nghị định này.

Công báo / 2017

09. NGÔ THANH. Công bố danh sách hồ sơ tồn đọng đề nghị xác 
nhận người có công / Ngô Thanh // Quân đội nhân dân. - 2017. - Ngày 28 
tháng 6Ĩ - Tr. 1.

Ngày 26/6, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có Công văn số 
2604/LĐTBXH-NCC gửi báo Quân đội nhân dân về việc đăng tải công khai 
thông tin hồ sơ xác nhận người có công với cách mạng. Theo đó, thời gian 
qua, thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP, ngày 7/3/2017 của Chính phủ, Bộ 
Lao động Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các địa phương tiến hành
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rà soát, giải quyết hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người có cong. Bộ trưởng 
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trân trọng thông báo danh sách những 
trường hợp hồ sơ tồn đọng được các tỉnh, thành phố đề nghị công nhận liệt sĩ, 
thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đợt 27/7/2017 để nhân 
dân và cán bộ, chiến sĩ trong cả nước theo dõi, đồng thời phản ánh thông tin 
để Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hoàn thiện hồ sơ xác nhận người có 
công với cách mạng.

Quân đội nhân dân / 2017

10. NGUYÊN THI. Tăng mức trợ cấp đối với người có công / 
Nguyên Thi // Lâm Đồng. - 2017. - Ngày 12 tháng 6. - Tr. 4.

Theo Nghị định số 70/2017/NĐ-CP của Chính phủ, mức chuan để xác 
định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng 
được tăng từ 1.318.000 đồng lên 1.417.000 đồng.

Cụ thể, Nghị định số 70/2017/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu 
đãi đối với người có công với cách mạng, mức phụ cấp, trợ cấp của một số 
đối tượng người có công như sau: Người hoạt động cách mạng trước ngày 
1/1/1945 diện thoát ly mức trợ cấp 1.583.000 đồng/tháng, phụ cấp 268.000/1 
thâm niên; diện không thoát ly mức trợ cấp 2.688.000 đồng/tháng. Trợ cấp 
tiền tuất đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng trước ngày 
1/1/1945 từ trần 1.417.000 đồng/tháng.

Người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 
Tám năm 1945 được trợ cấp 1.465.000 đồng/tháng. Trợ cấp tiền tuất đối với 
thân nhân của người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi 
nghĩa tháng Tám năm 1945 từ trần là 795.000 đồng/tháng.

Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 1 liệt sĩ là 1.417.000 đồng/tháng; 
trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 2 liệt sĩ là 2.834.000 đồng/tháng; đối 
với thân nhân của 3 liệt sĩ trở lên, mức trợ cấp là 4.251.000 đồng/tháng; trợ 
cấp tiền tuất đối với vợ hoặc chồng liệt sỹ lấy chồng hoặc lấy vợ khác (diện 
không hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng) là 1.417.000 đồng/tháng.

Bà mẹ Việt Nam anh hùng (hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng theo mức 
trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân liệt sĩ như trên) được hưởng phụ cấp
1.188.000 đồng/tháng. Mức trợ cấp đối với người phục vụ Bà mẹ Việt Nam 
anh hùng sống ở gia đình là 1.417.000 đồng/tháng. Anh hùng lực lượng vũ 
trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến hưởng trợ cấp
1.188.000 đồng/tháng.

Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh được trợ cấp 
thương tật từ 955.000 đồng/tháng - 4.543.000 đồng/ tháng tùy tỷ lệ suy giảm 
khả năng lao động.

Thương binh loại B được trợ cấp thương tật từ 788.000 đồng/tháng đến
3.759.000 đồng/tháng tùy tỷ lệ suy giảm khả năng lao động.

Lâm Đồng / 2017
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11. NGUYỄN DUY KIÊN. Chính sách đối với người có công - Trách 
nhiệm của toàn xã hội / Nguyễn Duy Kiên // Tuyên giáo. - 2012. - Số 7. - 
Tr. 62-65. ’

Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản pháp luật ưu đãi người có 
công, bắt đầu từ Chỉ thị số 223/CT-TW ngày 8-7-1975 của Ban Bí thư Trung 
ương Đảng xác định yêu cầu nhiệm vụ của công tác thương binh, liệt sỹ sau 
chiến tranh. Sau đó Nhà nước ban hành nhiều Nghị định, Quyết định, Thông 
tư nhằm sửa đổi, bổ sung chế độ ưu đãi đối với người có công; xác nhận 
chính xác đối tượng người có công để họ được hưởng chế độ trợ cấp theo quy 
định của Nhà nước.

Công tác ưu đãi người có công được Đảng định hướng và chỉ đạo các 
cấp,ban, ngành chức năng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện 
nghiêm túc các chính sách, chế độ của Đảng và Nhà nước đối với thương 
binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và gia đình có công với cách mạng, tìm nhiều 
biện pháp tích cực nhằm giải quyết công ăn việc làm, ổn định đời sống, chăm 
sóc con em, bố mẹ liệt sỹ già yếu cô đơn; cần thể hiện tinh thần ưu tiên, ưu 
đãi chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ trong khi thực hiện các chính sách 
kinh tế, văn hoá, xã hội của Đảng và Nhà nước; đảm bảo đời sống cho những 
người có công với đất nước và cách mạng; bồi dưỡng và tạo điều kiện cho 
con em người có công với cách mạng tiếp nối sự nghiệp của cha anh.

Tuyên giáo / 2012

12. NGUYỄN THIỆN NHÂN. Lời kêu gọi thực hiện ba tháng cao 
điểm vận động toàn dân “Đền ơn đáp nghĩa”kỷ niệm 70 năm ngày 
thương binh liệt sĩ / Nguyễn Thiện Nhân // Lao động và xã hội. - 2017. - 
Số 550T - Tr. 2. ’

Hướng tới 70 năm ngày thương binh, liệt sĩ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung 
ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam kêu gọi: Môi cơ quan, tổ chức, môi gia đình 
không thuộc diện nghèo hãy bàn bạc và có một việc làm cụ thể để góp phần 
chăm lo cho các gia đình liệt sĩ, thương binh, gia đình chính sách.

“Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức chính trị xã hội và tổ 
chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan truyền thông, 
báo chí của cả nước hãy tăng cường hơn nữa công tác truyền thông để máu 
của hơn 2 triệu liệt sĩ và thương binh đã thấm xuống đất ở Việt Nam, Lào và 
Campuchia 70 năm qua, để nước mắt của các bà Mẹ Việt Nam vì mất chồng, 
mất con đã chảy 70 năm qua, để nôi đau của các nạn nhân chất độc da cam 
hơn 50 năm qua hiện hữu hơn nữa trong trái tim, khối óc của hơn 90 triệu 
người Việt Nam. Cùng Đảng, Nhà nước chăm lo cho người có công hôm nay 
là trách nhiệm và vinh dự thiêng liêng của môi gia đình Việt Nam với quá khứ 
hào hùng của dân tộc và với tương lai tươi sáng của các thế hệ mai sau ".

Lao động và xã hội / 2017
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13. NÔNG ĐỨC MẠNH. Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự nhà 
nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” / Nông Đức Mạnh // Những bà mẹ 
Việt Nam anh hùng tỉnh Đồng Nai. - Đồng Nai. : Nxb. Đồng Nai, 1997. -
Tr. 9.

Để ghi nhớ công lao to lớn của các bà mẹ Việt Nam đã có nhiều cống 
hiến, hy sinh cho Tổ quốc;

Để phát huy và giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước và 
đạo lý “uống nước nhớ nguồn ” của dân tộc ta;

Căn cứ vào các Điều 67, 84, 91 và 103 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;

Căn cứ vào Nghị quyết của Quốc hội khóa IX tại kỳ họp thứ 5 về chương 
trình xây dựng pháp luật 6 tháng cuối năm 1994;

Pháp lệnh này quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam 
Anh Hùng”

Điều 1 : Quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh 
hùng” để tặng và truy tặng những bà mẹ có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự 
nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế.

Điều 2 : Những bà mẹ thuộc một trong các trường hợp sau đây được 
tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” :

1 - Có 2 con là liệt sĩ và có chồng hoặc bản thân là liệt sĩ.
2 - Có 2 con mà cả 2 con là liệt sĩ hoặc chỉ có 1 con mà người con đó là 

liệt sĩ
3 - Có từ 3 con trở lên là liệt sĩ.
4 - Có 1 con là liệt sĩ, chồng và bản thân là liệt sĩ.
Điều 3: Những bà mẹ đã được tuyên dương danh hiệu “Anh hùng lực 

lượng vũ trang nhân dân” mà thuộc một trong các trường hợp quy định tại 
điều 2 của Pháp lệnh này thì vân được tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà Mẹ 
Việt Nam Anh Hùng”

Điều 4: Người được tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà Mẹ Việt Nam 
Anh Hùng” được cấp bằng kèm theo huy chương, được hưởng một khoản tiền 
một lần và được hưởng chế độ ưu đãi theo quy định của pháp luật.

Điều 5: Việc tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà Mẹ Việt Nam Anh 
Hùng” do Chủ tịch nước quyết định theo đề nghị của Chính phủ.

Điều 6: Những người đã được tặng danh hiệu “Bà Mẹ Việt Nam Anh 
Hùng” nếu tỏ ra không còn xứng đáng với danh hiệu ấy nữa, thì Chính phủ 
xem xét, đề nghị Chủ tịch nước quyết định xóa bỏ danh hiệu đã được tặng, thu 
hồi Bằng và Huy chương.

Điều 7: Pháp lệnh này có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 12 năm 1994.
Điều 8: Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh này.

KHXG: 9 (V312) / NH556B 

KHO ĐỌC: VV.001155

8



14. Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi 
người có công với cách mạng. - H. : Dân trí, 2013. - 31tr. ; 19cm.

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 
đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Căn cứ Nghị quyết số 07/2011/QH13 ngày 6 tháng 8 năm 2011 của 
Quốc hội khóa XIII về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và 
điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011;

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL- 
UBTVQH11 đã được sửa đổi, bổ sung theo Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 35/2007/PL- 
UBTVQH11.

KHXG: 344.5 / PH109L

15. Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005 và văn 
bản hướng dẫn thi hành. - H. : Chính trị Quốc gia, 2006. - 90tr. ; 19cm.

Ngày 29/6/2005, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Pháp lệnh ưu 
đãi người có công với cách mạng, Pháp lệnh có hiệu lực từ 1/10/2005, thay 
thế cho pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt 
sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp 
đỡ cách mạng năm 1994 và các Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh này 
được ban hành các năm 2000, 2002.

Ngày 30/11/2005, Chính phủ đã ban hành Nghị định quy định về mức trợ 
cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng, hướng dân thi 
hành pháp lệnh năm 2005.

KHXG: 344.5 / PH109L

16. PHÚ BÌNH. Quy hoạch xây dựng Khu di tích lịch sử hang Lèn 
Hà / Phú Bình // Văn hóa. - 2017. - Ngày 12 tháng 5. - Tr. 7.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã kỷ ban hành quyết định 
về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Khu di tích lịch sử hang Lèn 
Hà, huyện Tuyên Hóa.

Theo đó, quy hoạch xây dựng Khu di tích lịch sử cấp Quốc gia hang Lèn 
Hà với diện tích hơn 12 ha, trong đó bố trí các khu chức năng, tổ chức không 
gian kiến trúc cảnh quan bảo đảm quy mô, hài hòa, hợp lỷ và phù hợp quy 
chuan, tiêu chuan hiện hành. Di tích là nơi khắc ghi những chiến công hào 
hùng và sự hy sinh anh dũng của cán bộ, chiến sĩ Trạm thông tin A69, ngày 
7.5.2009, hang Lèn Hà đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận 
Di tích lịch sử cấp Quốc gia.

Văn hóa / 2017
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17. QUANG HƯNG. Cả nước chăm lo người có công / Quang Hưng 
// Quân đội nhân dân. - 2017. - Ngày 18 tháng 6. - Tr. 1+2.

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý  ủy quyền Bộ trưởng Bộ Lao động, 
Thương binh và xã hội trình Chủ tịch nước xem xét tặng quà đối tượng người 
có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Mức quà tặng theo phương án trình Chủ tịch nước được chia thành hai 
loại: 400.000 đồng và 200.000 đồng. Theo đề xuất của Bộ Lao động, thương 
binh và Xã hội, mức quà 400.000 đồng để tặng các đối tượng sau: Bà mẹ Việt 
Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; thân nhân liệt sĩ đang 
hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng; thân nhân hai liệt sĩ trở lên đang 
hưởng trợ cấp tuất hàng tháng; thương binh, bệnh binh, người hưởng chính 
sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật 
từ 81 % trở lên (bao gồm cả những thương binh loại B được công nhận từ 
trước ngày 31/12/1993 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, người hoạt 
động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 
81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

Mức quà 200.000 đồng để tặng thương binh, bệnh binh, người hưởng 
chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, 
bệnh tật từ 80% trở xuống (bao gồm cả những thương binh loại B được công 
nhận từ trước ngày 31/12/1993) đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. 
Thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động; đại diện thân nhân chủ 
yếu của liệt sĩ (bố, mẹ, vợ, chồng, con, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ) đại 
diện gia đình thờ cúng liệt sĩ (anh, em người được họ tộc ủy nhiệm việc thờ 
cúng liệt sĩ); người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy 
giảm khả năng lao động từ 80 % trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng 
tháng.

Tổng kinh phí để tặng quà người có công với cách mạng nhân dịp kỷ 
niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ là hơn 394,6 tỷ đồng.

Quân đội nhân dân / 2017

18. TRẦN VĂN MINH. Thực hiện tốt hơn nữa chính sách đối với 
thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng / Trần Văn 
Minh // Quốc phỏng toàn dân. - 2016. - Số 7. - Tr. 41-44.

Chính sách đối với thương binh gia đình liệt sĩ và người có công là nội 
dung cơ bản, bộ phận hữu cơ của chính sách đối với người có công với cách 
mạng, thể hiện truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn ’’ của dân tộc ta. 
Trước tình hình mới, cần thực hiện tốt hơn nữa chính sách đối với đối tượng 
này, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân ’’ vững chắc trong sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc:

Một là, tiếp tục tuyên truyền sâu rộng chủ trương, chính sách của Đảng, 
Nhà nước và các chỉ thị, nghị quyết của trên đối với thương binh, gia đình liệt 
sĩ và người có công với cách mạng.
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Hai là, bám sát thực tiễn tình hình đất nước, Quân đội, chủ động nghiên 
cứu, đề xuất với Đảng, Nhà nước tiếp tục hoàn thiện hệ thống các văn bản 
pháp luật ưu đãi người có công.

Ba là, thực hiện kịp thời, chu đáo các chế độ, chính sách đối với thương 
binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng đang công tác trong Quân 
đội.

Bốn là, tiếp tục đay mạnh sâu rộng phong trào “Đền ơn đáp nghĩa ".
Năm là, tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt chỉ thị của Bộ Chính 

trị, quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và 
chăm lo thực hiện chính sách xã hội đối với đối tượng chính sách người có 
công trong Quân đội.

Quốc phòng toàn dân / 2016

19. TRỊNH DŨNG. Năm 2017, phấn đấu tìm kiếm, quy tập 3000 hài 
cốt liệt sĩ / Trịnh Dũng // Quân đội nhân dân. - 2017. - Ngày 11 tháng 1. - 
Tr. 2..

Mục tiêu mà Ban chỉ đạo đặt ra trong năm 2017 là phấn đấu tìm kiếm, 
quy tập khoảng 3.000 hài cốt liệt sĩ (ở trong nước khoảng 2.000, ở ngoài 
nước khoảng 1000).

Để thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Ban chỉ đạo đã đề ra 
trong năm 2017, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu: Bộ Quốc phòng là bộ 
chủ quản, cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo, 
hướng dân, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đã được xác 
định với quyết tâm chính trị cao nhất.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hoàn thiện cơ sở dữ liệu mộ trong 
các nghĩa trang liệt sĩ và chuyển giao cho Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia 
1237 để tích hợp hoàn thiện cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; tiếp nhận, triển 
khai thực hiện quy trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Bộ Ngoại giao, tiếp tục làm việc với Bộ ngoại giao các nước (Hoa Kỳ, 
Thái Lan) xác định rõ cơ chế, tổ chức tương ứng hợp tác với Ban chỉ đạo 
quốc gia 1237 trong việc trao đổi kinh nghiệm, cung cấp thông tin, tìm kiếm 
quân nhân hy sinh, mất tích chiến tranh; phối hợp với Bộ Quốc phòng nghiên 
cứu, đề xuất kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Trung Quốc, Thái 
Lan về nước. Đối với các bộ, ngành liên quan theo phạm vi chức năng, nhiệm 
vụ được giao phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng tăng cường hướng dân, 
kiểm tra việc thực hiện Đề án 1237 đối với các đơn vị, địa phương.

Quân đội nhân dân / 2017

20. TTXVN. Cần làm tốt hơn nữa công tác đền ơn / TTXVN // 
Thanh niên. - 2017. - Ngày 7 tháng 6. - Tr. 2.

Chiều 6.6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân 
đã gặp mặt đoàn bà mẹ Việt Nam anh hùng, người có công tiêu biểu của tỉnh 
Bến Tre, nhân dịp đoàn ra thăm Hà Nội.Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh trong
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suốt những năm qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm tới công tác đền ơn, đáp 
nghĩa, đã ban hành nhiều chính sách, pháp luật về chăm sóc, ưu đãi người có 
công với cách mạng, mặc dù đất nước còn rất nhiều khó khăn.

Chủ tịch Quốc hội mong các cấp chính quyền nói chung, tỉnh Bến Tre 
nói riêng, cùng cộng đồng xã hội tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác đền ơn, 
đáp nghĩa. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội thường xuyên hoàn thiện 
chính sách pháp luật, trong đó có chính sách, pháp luật về ưu đãi người có 
công với cách mạng. Đây cũng là nhiệm vụ và trách nhiệm của những người 
làm công tác lập pháp...

Thanh niên / 2017
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CHƯƠNG II
NHỮNG TẤM GƯƠNG THƯƠNG BINH LIỆT SĨ

A. NHỮNG TẤM GƯƠNG ANH HÙNG LIỆT SĨ TRONG CÔNG 
CUỘC ĐẤU TRANH VÀ BẢO VỆ TÔ QUỐC

21. Anh hùng không quân Vũ Xuân Thiều // Những tấm gương tiêu 
biểu của thời đại Hồ Chí Minh. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2013. - 
Tr. 206-210.

Vũ Xuân Thiều sinh năm 1945 quê ở xã Hải An - Hải Hậu - Nam Định. 
Khi đang làm luận án tốt nghiệp, anh tình nguyện nhập ngũ rồi được tuyển 
chọn vào Binh chủng Không quân, được cử đi học lái máy bay Mig-21 ở Liên 
Xô từ giữa năm 1965.

Ngày 14/2/1972 tổng thống Mĩ Ních-xơn thông qua kế hoạch dùng máy 
bay B52 đánh Hà Nội và Hải Phòng. Thực hiện quyết tâm: “Bắn rơi B52, bắt 
sống phi công B52 Mỹ ”, đêm 28/12/1972, sau khi phóng tên lửa, phi công Vũ 
Xuân Thiều đã lao thẳng MIG của mình vào chiếc B52 Mĩ của phi công Lewis 
vừa bốc cháy. Đây là chiếc máy bay Mĩ cuối cùng bị không quân Việt Nam 
tiêu diệt tại chồ. Một số phi công trong phi đội bay đêm nhận lệnh đến ngay 
khu B52 Mĩ bị cháy rơi. Đơn vị và nhân dân địa phương đã tổ chức trọng thể 
lễ an táng phi công Vũ Xuân Thiều tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Sơn La.

KHXG: 959.704 / NH556T

22. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Thương // 
Những chiến sĩ nằm trong lòng địch và cuộc chiến thầm lặng trong kháng 
chiến chống Mỹ : Hồi ký. - H. : Lao động, 2010. - Tr. 383-443.

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thiếu tá Nguyễn Văn Thương, 
người mà CIA đã không thể mua chuộc, chấp nhận để kẻ thù 6 lần cắt chân 
nhằm tìm kiếm những lời khai của ông về hệ thống giao liên bí mật của H.63, 
lân những bí mật của hệ thống giao liên Phòng tình báo Miền (J22) mà ông 
đang giữ.

KHXG: 959.704 / NH556C

23. 30 năm trận đánh Vị Xuyên qua hồi ức cựu binh // Tìm hiểu 70 
năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 25 năm ngày hội quốc 
phòng toàn dân những chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng 
thành. - H. : Lao động xã hội, 2014. - Tr. 188-190.

Tháng 7/1984, cuộc chiến chống Trung Quốc xâm lược tại mặt trận Hà 
Giang diễn ra khốc liệt. Người lính Sư đoàn 356 đã viết nên khúc tráng ca 
ngợi biên giới với những trận đánh trên “đồi thịt băm ’’, “thung lũng gọi 
hồn ", “lò vôi thế kỷ ” hằn sâu trong kỷ ức.
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Cao điểm 772, 685 (thuộc xã Thanh Thủy, Vị Xuyên) xanh mướt màu cây 
cối, nhưng trong tâm trí những cựu binh Sư đoàn 356 thì nó vân đặc quánh 
màu khói pháo, thuốc súng của trận đánh năm xưa.

KHXG: 355 / T310H

24. BÙI ĐÌNH PHONG. Đồng chí Lê Hồng Phong : Những bài viết 
về cuộc đời và sự nghiệp của cố Tổng bí thư Lê Hồng Phong / Bùi Đình 
Phong, Chính Nhân, Nguyệt Tú.... - H. : Thanh niên, 2012. - 127tr. ; 
21cm.

Những bài viết về cuộc đời và sự nghiệp của cố Tổng Bí thư Lê Hồng 
Phong. Đồng chí Lê Hồng Phong là một tấm gương sáng về đạo đức cách 
mạng, giữ trọn lý tưởng cộng sản, quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, 
cho cách mạng, tuyệt đối tin tưởng vào tinh thần, sức mạnh và trí tuệ của 
quần chúng nhân dân, biết dựa vào nhân dân để đưa cách mạng vượt qua 
những bước hiểm nghèo. Dù trong gian lao, thử thách, kể cả trước cái chết, 
đồng chí vân giữ vững niềm tin vào thắng lợi cuối cùng của cách mạng.

k Hx G: 959.703 / Đ455C 
KHO ĐỌC: VN.027912

25. BÙI KHẮC VIỆN. Nhớ anh Phan Đình Giót / Bùi Khắc Viện // 
Chiến sĩ Điện Biên kể chuyện. - H. : Quân đội nhân dân, 2009. - Tr. 149­
154.

Tiểu đội trưởng bộc phá Phan Đình Giót đã lấy thân mình lấp lô châu 
mai và hy sinh anh dũng, trong lúc cả Tiểu đội của anh đã thương vong gần 
hết khi vượt qua cửa mở để đánh vào tung thâm, tạo điều kiện cho bộ đội ta 
đánh chiếm toàn bộ cứ điểm Him Lam. Gương hy sinh của Phan Đình Giót đã 
được phổ biến xuống từng đơn vị để mọi người học tập, noi theo.

k Hx G: 959.704 / CH305S

26. Chân dung vị tướng Anh hùng, Liệt sĩ Kim Tuấn. - H. : Quân đội 
nhân dân, 2012. - 217 tr. ; 21cm.

Thiếu tướng Anh hùng, Liệt sĩ Kim Tuấn là thanh niên giàu lòng yêu 
nước, sớm giác ngộ cách mạng và tham gia quân đội. Trong cuộc kháng 
chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mĩ xâm lược, đồng chí Kim Tuấn lần 
lượt đảm nhiệm các cương vị chỉ huy từ trung đội, đại đội đến sư đoàn, quân 
đoàn; liên tục chiến đấu trên các chiến trường Liên khu 3, Trị Thiên, Tây 
Nguyên, Sài Gòn - Gia Định lập nhiều chiến công vang dội. Trong cuộc chiến 
đấu bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế ở 
Campuchia, đồng chí là Tư lệnh Quân đoàn 3 chỉ huy nhiều chiến dịch dành 
thắng lợi lớn, góp phần giúp nhân dân nước bạn đập tan chế độ diệt chủng và 
xây dựng xã hội mới; đồng chí đã hy sinh trong khi đang làm nhiệm vụ quốc 
tế cao cả.

KHXG: 959.704 / CH121D
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27. CHI PHAN. Mùa hè rực lửa : Ký sự chân dung / Chi Phan. - H. : 
Thanh niên, 2012. - 239tr. ; 21cm.

Cuốn sách tôn vinh những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh trong 81 
ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Hầu hết họ còn rất trẻ, trong đó có rất 
nhiều sinh viên của các trường đại học ở Hà Nội đã xếp bút nghiên lên đường 
theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Các anh đã anh dũng bám trụ để 
giành giật từng tấc đất trong Thành cổ. Máu của các anh đã đổ xuống tô 
thắm cho trang sử vẻ vang của dân tộc, kỷ ức khốc liệt của một thời rực lửa 
anh hùng và khí phách quật cường của dân tộc qua một số chân dung của cá 
nhân và tập thể anh hùng, liệt sĩ trong trận chiến đấu có một không hai trong 
lịch sử.

KHXG: 959.704 / M501H

28. CHU CẨM PHONG. Nhật ký chiến tranh / Chu Cẩm Phong. - H. 
: Nxb. Hội Nhà văn, 2011. - 546tr. ; 24cm.

Nhà văn liệt sĩ Chu Cam Phong (1941 - 1971) tại Quảng Nam. Anh đã 
dũng cảm chiến đấu vào giây phút cuối cùng khi địch khui hầm gọi hàng, 
gương mâu, đi đầu trong công tác, chiến đấu suốt những năm 1964 - 1971 ở 
chiến trường miền Nam. Anh đã dũng cảm, chịu đựng gian khổ, hy sinh để len 
lỏi vào những vùng sâu, căn cứ địch, sống với du kích, cán bộ cơ sở để vừa 
công tác vừa lấy tài liệu sáng tác. Những dòng nhật ký của anh đã hiện lên 
cuộc sống, chiến đấu kiên trung bất khuất của nhân dân ta tại những vùng đất 
chiến tranh ác liệt nhất của khu V (Quảng Nam, Quảng Đà và Quảng Ngãi).

k Hx G: 959.7 / n Hi 24K

29. CHU HUY MÂN. Đồng chí Trần Phú / Chu Huy Mân, Trung 
Hiếu, Hoài An. - H. : Thanh niên, 2012. - 163tr. ; 21cm.

Đồng chí Trần Phú (1904-1932) quê ở xã Tùng Ánh, huyện Đức Thọ, 
tỉnh Hà Tĩnh. Lên 10 tuổi, Trần Phú đã mồ côi cả cha lân mẹ, phải sống trong 
những năm tháng gian khổ để học tập từ vỡ lòng đến trường Quốc học ở 
Quảng Trị và Huế. Năm 1922 sau khi đô đầu kỳ thi Thành Chung, Trần Phú 
được phân về dạy trường tiểu học Cao Xuân Dục ở Vinh. Năm 1926, Trần 
Phú là một trong những thành viên của Hội Hưng Nam sang Quảng Châu tìm 
gặp Nguyễn Ái Quốc, được dự lớp huấn luyện chính trị và gia nhập Hội Việt 
Nam cách mạng thanh niên do Nguyễn Ái Quốc sáng lập. Năm 1927 Trần 
Phú được sang học Đại học Phương Đông ở Mátxcơva, được tham dự Đại 
hội Quốc tế cộng sản lần thứ VI (1928). Ở tuổi 26, Trần Phú được bầu làm 
Tổng bí thư đầu tiên của Đảng, sau đó ông vào Sài Gòn tiếp tục tham gia 
cách mạng. Giữa lúc phong trào đang lên, công việc đang bề bộn thì ông bị 
địch bắt, trong nhà tù bọn thực dân dùng mọi thủ đoạn tra tấn dã man nhưng 
không khuất phục được ông. Do chế độ nhà tù hà khắc, bệnh tật lại càng trở 
nên trầm trọng Trần Phú đã hy sinh vào tuổi 27 (1931).

KHXG: 959.703 / Đ455C
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30. CHU LAI. Mưa đỏ : Tiểu thuyết / Chu Lai. - H. : Quân đội nhân 
dân, 2016. - 360tr. ; 21cm.

Một tiểu đội bảy người là bảy số phận, bảy tính cách, bảy tâm trạng, bảy 
nôi niềm, bảy làng quê, bảy điểm xuất phát được tập trung về đây có nhiệm 
vụ trấn giữ một góc Thành cổ. Họ là sinh viên, là kỹ sư, là thợ thuyền, là nông 
dân, người thơ ngây, người dạn dày, người mềm mại, người trực tính... 
nhưng 81 ngày đêm khốc liệt đã gắn kết họ thành một gia đình, một pháo đài 
bất khả xâm phạm để rồi đến ngày cuối cùng, từng người, từng người một đã 
lặng lẽ ra đi vào lòng đất vĩnh hằng. Cái chết của họ đã trở thành bản giao 
hưởng bất diệt mà người liệt sĩ tên Cường, một sinh viên nhạc viện trong tiểu 
đội anh hùng đã lấy máu của mình viết lên sẽ còn vang mãi trên bầu trời 
Thành cổ, bầu trời Việt Nam. Bản giao hưởng máu, bản giao hưởng của lòng 
kiêu hãnh, của sự hòa hợp, của khát vọng hòa bình. Bản giao hưởng trong 
mưa. Mưa máu. Mưa đỏ.

KHXG: 895.9223/ M551Đ

31. Chung bước quân hành : Thơ về liệt sĩ và thơ của các nhà thơ liệt 
sĩ / Vũ An, Lâm Bằng, Đỗ Quý Bông.... - H. : Quân đội nhân dân, 2005. - 
247tr. ; 20cm

Lịch sử nước Việt Nam trong thế kỷ hai mươi là lịch sử thấm đâm máu 
đào của những liệt sĩ. Để có ngày hôm nay, lớp lớp thế hệ đã phải cầm súng 
ra trận chống giặc ngoại xâm, trong đó biết bao người con ưu tú đã nằm 
xuống, hóa thân vào non sông xứ sở. Họ bất tử và kết tụ trong sắc thắm của 
lá cờ đỏ sao vàng, trong sự khắc cốt ghi xương của dân tộc, trong nôi nhờ 
thương tha thiết của người thân, trong niềm kính trọng vô bờ bến của đồng 
chí, đồng bào. Tập thơ như một nén tâm hương tưởng nhớ tới những người 
con ưu tú đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho Tổ quốc, nhân dân.

KHXG: 895.9221/CH513B

KHO ĐỌC: VN.021105

32. Cuối trời mây trắng bay. - H. : Công an nhân dân, 2006. - 362tr. 
; 21cm.

Liệt sĩ Trần Danh Hải, Phạm Phòng Ngự và Nguyễn Thanh đều là những 
người ra trận khi còn rất trẻ, hi sinh ở lứa tuổi hai mươi, tại chiến trường 
Quảng Trị, trong những giai đoạn ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống 
Mĩ cứu nước. Những trang nhật ký, những bức thư của các liệt sĩ viết về 
những tháng ngày chiến đấu nơi chiến trường về đồng chí, đồng đội và bạn 
bè, người thân trong cuộc kháng chiến chống Mĩ.

KHXG: 959.704 / C515T
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33. DƯƠNG SÔNG LAM. Khúc tráng ca bất tử ở hang Lèn Hà / 
Dương Sông Lam // Công an nhân dân. - 2009. - Ngày 9 tháng 7. - Tr. 4.

Ngày 7/1/1972, Trạm thông tin liên lạc A69 được thành lập ở hang Lèn 
Hà, thuộc bản Hà, xã Thanh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình. Một xã nằm sát 
biên giới Việt - Lào. Đây được coi là trạm thông tin cực kỳ quan trọng trên 
toàn tuyến đường Trường Sơn huyền thoại. Cán bộ, chiến sĩ Trạm A69 chủ 
yếu là những chàng trai cô gái tuổi mười tám, đôi mươi rời ghế nhà trường đi 
thẳng vào chiến trường đánh giặc.

13h trưa 2/7/1972, những chiến sĩ quả cảm ở hang Lèn Hà đã đi vào cõi 
bất tử. Khi các chiến sĩ thông tin đang khan trương nối liên lạc với mặt trận 
thì bất ngờ máy bay Mĩ nhào đến thả bom. Hàng chục máy bay phản lực lao 
đến, chúng rút hàng chục tấn bom ngay cửa hang Lèn Hà. Trong chốc lát tất 
cả lán trại của Trạm A69 bùng cháy dữ dội, núi rừng Trường Sơn tiễn biệt 13 
người lính quả cảm hy sinh.

Công an nhân dân / 2009

34. ĐẶNG SĨ NGỌC. Trời xanh không biên giới / Đặng Sĩ Ngọc ; 
Đặng Vương Hưng b.s. - H. : Công an nhân dân, 2006. - 341tr. ; 21cm.

Những trang nhật ký của chiến sĩ lái xe Đặng Sĩ Ngọc ghi lại cuộc sống 
chiến đấu nơi chiến trường trong cuộc kháng chiến chống Mĩ. Từ nhỏ, Đặng 
Sĩ Ngọc đã mê văn thơ, thể hiện là người có tâm hồn trước cảnh vật thiên 
nhiên. Khi chiến tranh đến giai đoạn ác liệt, dù là con trai một nhưng với chí 
trai, lòng yêu nước, lá đơn tình nguyện được ông viết bằng máu của mình đã 
được trên chấp nhận và gia nhập quân đội. Trong thời gian chiến đấu tại 
Quảng Trị, Đặng Sĩ Ngọc bị thương tới ba lần, có những lần ông bị bom vùi 
lấp, chết đi sống lại, đồng đội nghĩ ông đã hy sinh. Nhưng rồi bom Mỹ không 
quật ngã ý  chí người lính trận. Những năm tháng chiến đấu tại đơn vị pháo 
cao xạ, đơn vị ông tham gia bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, ông lại thêm 2 lần bị 
bom Mĩ vùi lấp, sâu đến 3m, rồi tiếp theo là những lần bị thương nặng ở ổ 
bụng, ở chân. Lần bị thương thứ 7 là lần sau cùng, khi ông cùng đồng đội 
tham gia đánh cứ điểm 88 sát khu vực ái Tử (Quảng Trị) tháng 7/1972.

k Hx G: 959.7 / TR462X

35. ĐẶNG THÙY TRÂM. Nhật ký Đặng Thùy Trâm / Đặng Thùy 
Trâm. - H. : Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam ; Nxb. Hội Nhà 
văn, 2012. - 290tr. ; 21cm.

Nhật ký Đặng Thùy Trâm là những ghi chép hàng ngày của một nữ bác 
sĩ về cuộc sống của chị nơi chiến tuyến - người con gái được phân công về 
phụ trách bệnh viện huyện Đức Phổ, một bệnh viện dân y  nhưng chủ yếu điều 
trị cho các thương bệnh binh. Cuốn nhật kí là thế giới riêng của người trí 
thức nhạy cảm mà không yếu đuối, tha thiết với cuộc sống mà không hề sợ hãi 
trước những gian nan. Ở đó ta vân gặp những băn khoăn trăn trở trước tình 
yêu, trước cuộc sống phức tạp hàng ngày, những nôi buồn, nôi nhớ nhung, sự
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cô đơn của một người con gái, nhưng đồng thời chúng ta cũng thấy được một 
ý chí mãnh liệt, những lời nói tự động viên cảnh tỉnh, một lòng can đảm phi 
thường - những điều đã làm nên một thế hệ anh hùng.

KHXG: 959.7 / NH124K 
KHO ĐỌC: VN.030073

36. ĐẶNG VĂN DUY. Lần hạ cánh của Võ Sĩ Giáp / Đặng Văn Duy 
// Nụ cười kháng chiến chống Mĩ và những kỷ niệm. - H. : Phụ nữ, 2007. - 
Tr. 36-37. °

Ngày 8/5/1972 theo phương án tác chiến của không quân ta, Võ Sĩ Giáp 
một người lái thuộc lớp trẻ được lệnh cùng Phạm Phú Thái thực hiện kế 
hoạch lôi kéo, phân hóa địch và yểm hộ cho trung đoàn 925, đơn vị bạn đánh 
thắng. Bản thân Võ Sĩ Giáp cũng đã lập công xuất sắc bắn rơi máy bay địch. 
Nhưng trên đường chở về căn cứ, máy bay anh hết dầu, sở chỉ huy cho phép 
anh nhảy dù, nhưng không nỡ bỏ rơi máy bay quý giá, vả lại dưới cánh máy 
bay anh, là những làng mạc thôn xóm của ta. Võ Sĩ Giáp xin được hạ cánh 
bắt buộc. Anh đã cố hạ cánh xuống một cánh đồng mấp mô, nhưng thật bất 
ngờ, phía trước máy bay anh lao tới là một trường học. Trong tình hình vô 
cùng nguy hiểm, không chút chần chừ, anh đã lái quặt gấp máy bay khiến 
máy bay bị vỡ và anh đã hy sinh.

KHXG: 959.704 / N500C

37. ĐOÀN BÍCH NGỌ. Hồi ức về người đội trưởng Đội cảm tử Phan 
Như Thạch và những người anh hùng bất diệt / Đoàn Bích Ngọ // Lâm 
Đồng. - 2015. - Ngày 27 tháng 7. - Tr. 4.

Đây là hồi ức của ông Nguyễn Tấn Phước - người đội trưởng đội cảm tử 
Phan Như Thạch năm xưa. Vào những năm 1951, trước yêu cầu cấp bách của 
cách mạng, được sự chỉ đạo của Thị ủy Đà Lạt, Đội cảm tử Phan Như Thạch 
được thành lập với nhiệm vụ diệt ác trừ gian, và nắm tình hình địch, hô trợ 
phong trào đấu tranh của nhân dân. Đội gồm 36 đồng chí, tuy ra đi từ những 
quê hương khác nhau nhưng tất cả gắn bó, yêu thương nhau như ruột thịt và 
đều có chung bầu nhiệt huyết cách mạng, dũng cảm, căm thù giặc sâu sắc. 
Câu chuyện đặc biệt về người chiến sĩ trẻ tuổi Nguyễn Long và chính trị viên 
Lê Trần Thái đã chấp nhận hy sinh để không rơi vào tay giặc gây ấn tượng 
mạnh mẽ. Những hình ảnh và khí phách của các anh hùng liệt sĩ và các chiến 
sĩ trong đội cảm tử Phan Như Thạch vân còn sống mãi trong lòng nhân dân 
Đà Lạt - Lâm Đồng và cùng hòa vào bản hùng ca bất tử của dân tộc Việt 
Nam.

Lâm Đồng / 2015
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38. ĐOÀN GIỎI. Trần Văn Ơn / Đoàn Giỏi. - H. : Thanh niên, 2012. 
- 191tr. ; 21cm.

Là một học sinh trường Pe tơ ruýt Ký đã bị chính quyền Pháp nổ súng 
bắn chết trong phong trào biểu tình của học sinh sinh viên Sài Gòn đầu năm 
1950. Cái chết của anh đã gây tiếng vang lớn, có tác động rộng khắp trong 
phong trào đấu tranh của dân chúng Sài Gòn sau đó. Anh đã được truy tặng 
danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm 2000.

KHXG: 959.704 / TR121V

39. H. LÊ. Alo, đây là A69 và những anh hùng thầm lặng / H. Lê // 
Tuổi trẻ. - 2016. - Ngày 2 tháng 7. - Tr. 15.

Môi khi “Alo, đây là A69” được cất lên có nghĩa là thông tin giữa hậu 
phương và tiền tuyến vân được thông suốt. 13g ngày 2/7/1972, máy bay Mĩ ập 
đến ném bom khu vực hang Lèn Hà.

Chỉ trong vòng 5 phút, trạm máy trên hang đá bị hư hỏng nặng nề. 
1500m đường dây bị đứt nát không làm việc được và 13 chiến sĩ hi sinh 
(trong đó có 10 nữ chiến sĩ).

Gạt nước mắt, nén đau thương, những người còn lại quyết tâm khôi phục 
liên lạc, chỉ trong 1 giờ đồng hồ, thông tin được thông suốt trở lại.

Tuổi trẻ / 2016

40. Hải chiến Gạc Ma Trường Sa 1988 - Khúc tráng ca bất tử / 
Tuyển chọn, b.s.: Nguyễn Thái Anh, Quốc Dũng. - H. : Văn học, 2014. - 
278tr. ; 21cm. - (Chủ quyền biển đảo là thiêng liêng và bất khả xâm 
phạm)

Giới thiệu những bài viết, ký ức của các cán bộ, chiến sĩ tham gia cuộc 
hải chiến Gạc Ma - Trường Sa năm 1988 và những kỷ niệm, tâm sự của người 
lính trẻ hiện nay đang ngày đêm canh giữ Truờng Sa bảo vệ bình yên toàn 
vẹn lãnh thổ cho tổ quốc.

KHXG: 320.1/H103C 
KHO ĐỌC: VN.033241

41. HOÀNG HIỀN. Anh hùng liệt sĩ Lê Thị Pha - Người cộng sản 
chân chính / Hoàng Hiền // Lâm Đồng. - 2012. - Ngày 20 tháng 10. - Tr. 9.

Anh hùng liệt sĩ Lê Thị Pha, sinh năm 1942 trong gia đình nông dân 
nghèo ở Củ Chi - Gia Định. Chị nhập ngũ ngày 6/5/1962 theo tiếng gọi của 
chiến trường Lâm Đồng ác liệt. Quyết định chọn cho mình con đường riêng, 
có ích cho đời, cho dân tộc Việt Nam. Mở cuốn sổ nhật ký của chị, hiện bóng 
người chiến sĩ cộng sản bất khuất, kiên trung và trong sáng. Trong nhật ký, 
chị đã can thận ghi lại những công việc đã làm hàng ngày, những ưu, khuyết 
điểm đạt và chưa đạt dược để kịp thời sửa chữa trong môi trận đánh, môi 
quyết định của mình. Trên chiến trường ác liệt, ranh giới giữa sự sống và cái
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chết chỉ trong gang tấc, nhưng chị không hề nao núng, tư tưởng chị luôn 
hướng về Đảng, quyết tâm của chị lúc nào cũng chiến đấu đến hơi thở cuối 
cùng và tin vào ngày chiến thắng.

Lâm Đồng / 2012

42. HOÀNG LIÊM. Chuyện kể về một gia đình liệt sĩ / Hoàng Liêm. 
- H. : Thanh niên, 2009. - 231tr". ; 19cm.

Cuốn sách đã kể về một gia đình liệt sĩ của dòng họ Bùi Khắc ở thôn Hồ 
Nam, xã Tân Dân, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa có 4 người con đã anh 
dũng hi sinh cho cuộc chiến tranh chống xâm lược, hiến dâng cả tuổi thanh 
xuân của mình vì tương lai đất nước đó là liệt s ĩ : Bùi Khắc Khới, Bùi Khắc 
Kiêm, Chị Lê Thị Vượng (vợ liệt sĩ Bùi Khắc Kiêm) và người con trai thứ tư 
Bùi Khắc Tường. Sự hi sinh của 4 người con là nôi đau lớn nhất của các bậc 
sinh thành: Nhà giáo Bùi Khắc Tráng và Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Lâm Thị 
Lam. Hình ảnh hai ông bà mang những nét tiêu biểu cho nhiều bậc cha mẹ 
các anh hùng liệt sĩ trên khắp đất nước này.

KHXG: 355.6 / CH527K 
Kho Đọc: VN.021407

43. HOÀNG TIẾN. Nguyễn Thị Hồng Mùi - Nữ dũng sĩ Ga Gôi / 
Hoàng Tiến // Như một huyền thoại - Chuyện về những người thanh niên 
xung phong. - H. : Lao động, 2013. - Tr. 165-167.

Nguyễn Thị Hồng Mùi quê ở tỉnh Thái Bình. Khi vừa 22 tuổi đời, chị 
nhập ngũ và được biên chế về Đại đội thanh niên xung phong 895, N89. Đại 
đội của Hồng Mùi được giao nhiệm vụ bảo đảm giao thông đường sắt từ khu 
vực ga Gôi, vượt qua sông Đáy sang phía Nam núi Cánh Diều của thị xã Ninh 
Bình. Ngày 20/8/1966, trong lúc Nguyễn Thị Hồng Mùi và đại đội đang san 
lấp hố bom tại ga Gôi thì máy bay Mỹ ập đến đánh phá. Đoàn tàu chở hàng 
của ta đang tập kết ở đây bị trúng bom bốc cháy, mùi thuốc độc phả ra nồng 
nặc, tiểu đội trưởng Hồng Mùi đã đến trực tiếp hà hơi, hô hấp nhân tạo cho 
đồng đội và bốn người đã được chị cứu sống. Tiếp đến người thứ năm là 
Nguyễn Thị Kiều được chị Mùi cứu và cõng trên lưng thì người tiểu đội 
trưởng đã kiệt sức và hy sinh anh dũng.

KHXG: 959.704 / NH550M 
KHO ĐỌC: VV.007062

44. HOÀNG TÙNG. Hồi ức của một thương binh / Hoàng Tùng // 
Lao động Xã hội. - 2017. - Ngày 11 tháng 5. - Tr. 6.

Thương binh Lê Mạnh Hải sinh ngày 22/12/1950. Ông sinh ra và lớn lên 
tại Tp. Vinh. Tháng 5/1971 thanh niên Lê Mạnh Hải vừa tròn 21 tuổi, bỏ lại 
tuổi thanh xuân, ước vọng để lên đường chiến đấu cho độc lập, tự do của dân 
tộc. Ông nhập ngũ vào K22 Quân khu 4 để huấn luyện và được bổ sung vào
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Tiểu đoàn 25 của Sư đoàn 320A - Đại đoàn Đồng Bằng. Một Sư đoàn truyền 
thống đã được Bác Hồ tặng 8 chữ vàng trong kháng chiến chống thực dân 
Pháp “Đoàn kết - Nghiêm túc - Dũng cảm - Chiến thắng”. Ông tự hào và say 
mê kể lại các mốc son lịch sử của Sư đoàn trong chiến tranh chống Mỹ qua 
các thời kỳ trước và trong giai đoạn ông được vinh dự đứng chân trong đội 
hình của Sư đoàn.

Lao động Xã hội / 2017

45. HỒ NGỌC DIỆP. Người ngồi lên bom nổ chậm năm ấy / Hồ 
Ngọc Diệp // Như một huyền thoại - Chuyện về những người thanh niên 
xung phong. - H. : Lao động, 2013. - Tr. 233-237.

Người con gái đất Phù Hóa, Tuyên Hóa phía tả ngạn sông Gianh đã 
ngồi lên quả bom nổ chậm của Mĩ, để đồng đội an tâm tiếp tục san lấp mặt 
đường cho xe qua là Trần Thị Thành, đại đội trưởng C759 đường 12 A

k Hx G: 959.704 / NH550M 
KHO ĐỌC: VV.007062

46. Huyền thoại Côn Đảo. - H. : Lao động Xã hội, 2008. - 346tr. ; 
29cm.

Năm tháng qua đi, lịch sử không lặp lại. Nhưng lịch sử đau thương và ý  
chí bất khuất ở Côn Đảo của bao thế hệ chiến sĩ bị tù đày ở đây thì không bao 
giờ phai mờ. Bởi máu xương của họ, nôi đau và niềm kiêu hãnh của họ đã 
hòa vào màu đỏ của lá cờ chiến thắng, của nền tự do độc lập cho Tổ quốc 
Việt Nam thân yêu. Huyền thoại Côn Đảo không chỉ là một cuốn sách nói về 
sự hy sinh lớn lao ấy, về ý  chí kiên cường của những người chiến sĩ cách 
mạng nơi đảo xa trong cái địa ngục mà bọn thực dân đế quốc dựng nên; mà 
hơn thế nữa, còn là những tấm lòng, sự tri ân, những tình cảm sâu nặng và 
lòng biết ơn sâu sắc của những người đang sống và lao động trên đất nước 
thanh bình hôm nay đối với lớp lớp anh hùng, liệt sĩ và những người có công 
với nước, những người từng phải tù đày ở Côn Đảo và ở bao nhà tù khác 
dưới chế độ thực dân xâm lược.

KHXG: 959.7 / H527T 
KHO ĐỌC: VV.006731

47. Huyền thoại điện biên : Danh sách các anh hùng liệt sỹ hy sinh 
trên chiến trường Điên Biên Phủ / Đặng Đình Chấn, Trần Anh Tuấn, 
Trần Văn Trường... thưc hiện nội dung. - H. : Lao động xã hội, 2007. - 
415tr. ; 29cm.

Ghi nhớ những công ơn to lớn của các anh hùng, liệt sỹ và những người 
đóng góp cho chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lịch sử, đồng thời góp phần 
giáo dục các thế hệ sau luôn ghi nhớ về một chiến công “Chấn động địa cầu ” 
của cha anh; Thêm tự hào với truyền thống anh hùng của dân tộc, vững bước
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làm nên nhiều chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng đất nước 
phồn vinh.

KHXG: 959.7/H527T 
KHO ĐỌC: VV.007814

48. Huyền thoại 13 nữ thanh niên xung phong ngày ấy // Như một 
huyền thoại - Chuyện về những người thanh niên xung phong. - H. : Lao 
động, 2013. - Tr. 183-185 .

Đại đội 873 là đơn vị mạnh nhất của Đội 87 được thành lập ngày 
2/1/1966 gồm 200 đội viên trong đó có 170 nữ, 30 nam là những người con 
của huyện Đông Hưng - Thái Bình. Cuối tháng 10/1966, tiểu đội nữ xung kích 
thuộc đại đội 873, làm nhiệm vụ ứng cứu ga Thanh Hóa và đảm bảo giao 
thông con đường tránh vào núi Nấp. Phát hiện được điều này, địch đánh phá 
ác liệt với mức độ dày đặc. Tiểu đội Thanh niên xung phong xung kích cùng 
đại đội 873 được lệnh khan cấp sửa chữa đoạn đường sắt bị hỏng để thông 
đường. Thanh niên xung phong cùng với công nhân lại lao ra mặt đường lấp 
hố bom, nối lại đường tàu, chỉ còn khoảng 15 phút nữa là hoàn thành nhiệm 
vụ, thì bất ngờ máy bay Mĩ lao đến cắt bom tọa độ, 4 quả bom rơi trúng đội 
hình của tiểu đội xung kích. 13 cô gái Thanh niên xung phong với 4 công 
nhân đường sắt đã hy sinh tại chồ, 20 nam, nữ Thanh niên xung phong khác 
bị thương.

KHXG: 959.704 / NH550M 
KHO ĐỌC: VV.007062

49. Huyền thoại 10 cô gái ngã ba Đồng Lộc - Những người con bất 
tử. - H. : Lao động, 2012. - 506tr. ; 27cm.

Giới thiệu khái quát về ngã ba Đồng Lộc và những bài viết về anh hùng, 
về những ngày chiến đấu vô cùng ác liệt tại ngã ba Đồng Lộc, mười cô gái đã 
anh dũng hi sinh để bảo vệ nút giao thông quan trọng này. Và tập hợp những 
bài thơ chọn lọc về ngã ba Đồng Lộc.

KHXG: 959.704 / H527T 
KHO ĐỌC: VV.004815

50. Huyền thoại Phú Quốc : Công trình xuất bản đền ơn đáp nghĩa 
trong chương trình truyền thống và xuất bản mang tên uống nước nhớ 
nguồn. - H. : Lao động Xã hội, 2008. - 283tr. ; 29cm.

Nói đến Phú Quốc ta không thể không nhắc đến một nơi thể hiện sinh 
động ý  chí kiên cường, bất khuất của người chiến sĩ cách mạng trực tiếp đấu 
tranh với sự tàn bạo của kẻ thù - Đó là Nhà tù Phú Quốc. Ở đó, cùng với 
vùng đất và con người trên đảo, trải qua mấy chục năm kháng Pháp, rồi 
kháng Mĩ, đã viết nên truyền thống hào hùng, đã tạo nên một Huyền thoại 
Phú Quốc thấm đâm máu đào của hàng ngàn, hàng vạn những người yêu

22



nước, yêu đảo, căm thù giặc ngoại xâm... Vẻ đẹp lung linh của Phú Quốc 
hôm nay không thể tách rời với truyền thống và Huyền thoại được tạo nên 
trong quá khứ.

KHXG: 959.7 / H527T 
KHO ĐỌC: VV.006728

51. KHÔI NGUYÊN. Điệp viên bắn rơi máy bay bằng súng K54 / 
Khôi Nguyên // Cựu chiến binh VN. - 2017. - Số 308. - Tr. 13+31.

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Thương - người 
chiến sĩ giao liên tình báo nổi tiếng bởi tấm gương chiến đấu dũng cảm, kiên 
cường, tuyệt đối trung thành với Đảng, với cách mạng đã sử dụng khau súng 
K54 trong trận chiến đấu ngày 10/2/1969 để bắn rơi trực thăng của địch.

Cựu chiến binh Việt Nam / 2017

52. Ký ức lịch sử hải chiến Trường Sa những người con bất tử / B.s.: 
Nguyễn Đức Cường, Phạm Lam Hương, Nguyễn Thị Nguyên. - H. : Văn 
hóa Thông tin, 2013. - 407tr. ; 27cm.

Hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ bao đời nay đã thuộc chủ 
quyền của Việt Nam. Để bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc, bao thế hệ cha 
anh đã không quản ngại khó khăn, gian khổ và hy sinh, nhận nhiệm vụ lên 
đường ra các đảo xây dựng và bảo vệ chủ quyền. Trong những cuộc chiến 
đầy cam go thử thách, nhiều người con đất Việt đã anh dũng hy sinh. Cuốn 
sách tập hợp những câu chuyện lịch sử phác họa lại những trận chiến đầy bi 
hùng và tinh thần chiến đấu kiên cường, bất khuất của các chiến sĩ để bảo vệ 
chủ quyền biển đảo Tổ quốc hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

KHXG: 320.1 / K600Ư 
KHO ĐỌC: VV.00759

53. LÊ ĐỨC DỤC. Người anh hùng giữ thềm lục địa / Lê Đức Dục // 
Tuổi trẻ. - 2014. - Ngày 13 tháng 3. - Tr. 5.

Đầu tháng 12/1998, cơn bảo Faith quét qua vùng biển DK1, nơi có hàng 
trăm chiến sĩ hải quân đang đồn trú trên những nhà giàn chênh vênh giữa 
trùng khơi. Nhà giàn Phúc Nguyên 2A bị bão giật sập. Đại úy Vũ Quang 
Chương trong giờ phút sinh tử ấy vân không quên bổn phận của người chỉ 
huy, của một người lính đối với đồng đội và Tổ quốc mình. Lo cho anh em 
trên giàn nhảy xuống biển xong, trước khi rời nhà giàn đổ thì anh em sẽ bị 
nước xoáy hút vào bên trong, không thể thoát ra được. Rồi Vũ Quang Chương 
nghiêm trang ôm lá cờ đỏ sao vàng vào ngực mình, gấp lại, mang theo. Nhà 
giàn đổ, Chương lao xuống biển và không hề biết đó là những giây phút cuối 
cùng của đời mình.

Tuổi trẻ / 2017
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54. LÊ ĐỨC DỤC. Người liệt sĩ số 01 / Lê Đức Dục, Đức Bình // Tuổi 
trẻ. - 2014. - Ngày 22 tháng 12. - Tr. 10.

Tấm bằng Tổ quốc ghi công của anh Hoàng Văn Nhủng, được Thủ tướng 
chính phủ trao năm 1961 với số hiệu HX 759b chứ không mang số 01, nhưng 
quân sử Việt Nam công nhận anh là liệt sĩ đầu tiên của quân đội. Anh Hoàng 
Văn Nhủng là người có mặt trong đội quân 34 người ở rừng Trần Hưng Đạo.

Tuổi trẻ / 2014

55. LÊ ĐỨC DỤC. “Trận chiến ngày ấy không thể mờ” / Lê Đức 
Dục, Đức Bình // Tuổi trẻ. - 2014. - Ngày 25 tháng 7. - Tr. 18.

Đồi Pa Pách là nơi diễn ra cuộc chiến khốc liệt. Nơi đó, những tên tuổi 
liệt sĩ còn khắc ghi trong lịch sử sư đoàn như trung đội trưởng Trần Minh Lệ 
của đại đội 9, tiểu đoàn 3, trung đoàn 4. Còn Vi Văn Thắng là liệt sĩ của 
trung đoàn bộ binh 197 thuộc sư đoàn 337.

Những người lính đã tham gia bảo vệ biên giới phía Bắc những năm 
tháng ấy khó có thể quên những trận đánh với chiến thuật “biển người ” của 
quân Trung Quốc. Điểm cao 649 mà trung đội Trần Minh Lệ đóng chốt cũng 
vậy. Suốt cả ngày 28/2/1979, địch dùng hơn một tiểu đoàn tấn công nhằm 
chiếm cao điểm này nhưng đều bị đánh bật. 5g sáng hôm sau (1/3/1979), chỉ 
một trung đội chọi với một tiểu đoàn nhưng anh em chiến sĩ trung đội 1 đã 
ngoan cường đay lùi 18 đợt tấn công. Lệ vừa chỉ huy, đưa anh em thương 
binh, liệt sĩ về tuyến sau vừa cùng anh em còn lại trong trung đội phản kích 
địch, giữ vững cao điểm đến chiều tối. Mặc dù chiếm được cao điểm 649 
nhưng địch vân không chọc thủng được phòng tuyến sông Kỳ Cùng. Trước khi 
rút lui, để chặn sự truy kích của quân ta, địch đã đặt bộc phá giật sập cầu 
Khánh Khê. Cuộc chiến ở Khánh Khê chỉ diễn ra chưa đầy ba tuần với sư 
đoàn 337 nhưng đã có hơn 650 cán bộ chiến sĩ hi sinh.

Tuổi trẻ / 2014

56. LÊ MINH. Chị Minh Khai / Lê Minh. - H. : Thanh niên, 2012. - 
311tr. ; 21cm.

Quá trình tham gia hoạt động cách mạng của chị Minh Khai từ khi bắt 
đầu giác ngộ cách mạng tham gia hoạt động đến khi trở thành người cộng 
sản, một trong những người lãnh đạo khởi nghĩa Nam kì trong kháng chiến 
chống Pháp.

KHXG : 959.703 / CH300M
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57. LÊ QUANG VỊNH. Những bông hoa nơi ngục tù Côn Đảo / Lê 
Quang Vịnh, Kim Chi, Trầm Hương.... - H. : Phụ nữ, 2011. - 439tr. ; 
21cm.

Cuốn sách dành những trang mở đầu giới thiệu “người nữ tù chính trị 
đầu tiên "ở Côn Đảo: bà Đặng Thị Phi Yến; tiếp theo là “người nữ tù duy 
nhất trong kháng chiến chống Pháp”: chị Võ Thị Sáu. Nội dung chính của 
cuốn sách là chân dung 15 nữ tù Côn Đảo trong kháng chiến chống Mỹ; tập 
trung tái hiện quãng thời gian các mẹ, các chị bị đày đọa nơi “địa ngục trần 
gian ” - nhà tù Côn Đảo; đồng thời khắc họa những nét riêng trong cuộc đời, 
số phận môi người, cũng như những đóng góp sau khi ra tù, với những cương 
vị xã hội khác nhau.

KHXG: 959.7 / NH556B

58. Liệt sĩ đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam là ai? // Tìm 
hiểu 70 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 25 năm ngày 
hội quốc phòng toàn dân những chặng đường xây dựng, chiến đấu và 
trưởng thành. - H. : Lao động xã hội, 2014. - Tr. 374-375.

Liệt sĩ Hoàng Văn Nhủng (tức Xuân Trường) - Người liệt sĩ đầu tiên của 
Quân đội nhân dân Việt Nam. Hoàng Văn Nhủng sinh ra trong một gia đình 
nông dân nghèo ở xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Ngày 
22/12/1944, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập, dưới 
sự chỉ huy của đại tướng Võ Nguyên Giáp. Anh Hoàng Văn Nhủng vinh dự 
được trở thành đội viên của Đội. Ngay sau khi được thành lập, đội đã đánh 
thắng hai trận Phai Khắt và Nà Ngần. Đến trận thứ 3, đánh vào đồn Đồng 
Mu, tỉnh Cao Bằng, do một tên quan ba Pháp chỉ huy. Nửa đêm 4/2 quân ta 
được lệnh tấn công vào đồn. Đồng chí Xuân Trường - Tiểu đội trưởng đội 1 
đang tìm cách lọt qua hàng rào thì phát hiện một hỏa điểm của giặc đang bắn 
ra dữ dội. Hoàng Văn Nhủng nâng súng bắn nhưng súng bị hóc. Trong khi 
anh đang thông nòng súng thì bị trúng đạn. Trong lúc chỉ huy tiểu đội phá 
hàng rào công đồn, Hoàng Văn Nhủng - Xuân Trường đã anh dũng hy sinh.

KHXG: 355 / T310H

59. MÃ THIỆN ĐỒNG. Người bị CIA cưa chân sáu lần / Mã Thiện 
Đồng. - Tp. Hồ Chí Minh. : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2009. - 263tr. ; 21cm.

Câu chuyện kể lại từ năm 1969 khi Nguyễn Văn Thương bị bắt. Người đã 
hàng chục năm có mặt ở cả bốn Cụm tình báo, nắm hầu hết các tổ chức mạng 
lưới ở Phòng tình báo phía Nam của ta. Những tài liệu anh vận chuyển từ Sài 
Gòn ra căn cứ có giá trị rất lớn, liên quan đến nhiều cán bộ tình báo sau 
chiến tranh đã công khai ra là những vị tướng, tá tình báo mà nhiều người 
được biết. Bắt đầu một quá trình tra tấn kéo dài. Sau những giây phút đánh 
đòn cân não căng thẳng, anh vân không khai, chúng đã lần lượt vặn gây cả 
mười ngón chân, đập nát cả hai bàn chân, cưa từng đoạn chân của anh. Mười 
lăm ngày cưa một lần. 100 ngày cưa sáu lần, sáu đoạn, hết “đôi chân giao

25



liên " Nguyễn Văn Thương như thế! Chúng không cho anh chết để giữ lấy cái 
lưỡi, hy vọng lấy được lời khai của người tình báo. Cuối cùng, một đại tá CIA 
đã phải thốt lên: “Ôi! Một sinh vật bằng thép! Chúng tôi đã thua ông!".

KHXG: 895.9228 / NG558B 
KHO ĐỌC: VN.024821

60. MAI CHÍ THỌ. Cựu tù chính trị - Tù binh Việt Nam: Những 
nhân vật và sự kiện / Mai Chí Thọ, Bình Phương, Phạm Văn Bính... . - H. 
: Văn hoá Thong tin, 2014. - 462tr. ; 27cm.

Cuốn sách là sự chuyển tải một thông điệp quá khứ oanh liệt, hào hùng 
của các thế hệ cha anh, những câu chuyện về người thật, việc thật, những 
chứng nhân lịch sử và các chứng tích tội ác của kẻ thù, những hệ thống nhà 
tù, trại giam, nơi đầy ải, tra tấn, giết chóc hàng vạn chiến sĩ cách mạng, 
những người tù chính trị đã đương đầu với mọi hành vi tra tấn tàn bạo nhất 
của kẻ thù... đồng thời cũng chứng minh rằng: Thắng lợi cuối cùng luôn 
thuộc về chính nghĩa, thuộc về lý tưởng cao cả mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân 
ta đã lựa chọn.

KHXG: 959.7 / C566T 
KHO ĐỌC: VV.007591

61. về quê người vẽ cờ Tổ quốc / Mai Kiều Sơn, Đông Phong // Công 
an cuối tuần. - 2010. - Ngày 12 tháng 9. - Tr. 5.

Nguyễn Hữu Tiến, người đã vẽ lá cờ đỏ sao vàng, ngọn lửa cách mạng 
thôi thúc nhân dân vùng lên phá xiềng gông thực dân Pháp trong khởi nghĩa 
Nam Kỳ để rồi được Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn làm Quốc kỳ tại quốc dân 
Đại hội Tân Trào và Quốc hội khóa I (1946) một lần nữa đồng tâm nhất trí 
chọn làm biểu tượng thiêng liêng của quốc gia cho đến nay

Sớm có tư tưởng yêu nước, Nguyễn Hữu Tiến đã được Trần Tử Yến, anh 
sinh viên trường Cao đẳng thương mại Đông Dương sớm giác ngộ cách 
mạng. Năm 1930, Ban chấp hành Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên 
của tỉnh Hà Nam gồm 7 người, Nguyên Hữu Tiến giữ chức Phó Bí thư và phụ 
trách tuyên truyền. Sau hơn 1 năm hoạt động, do Nghiêm Thượng Biền phản 
bội, hầu hết các đồng chí trong Thượng vụ xứ ủy Bắc Kỳ đã bị bắt. Nguyên 
Hữu Tiến cũng sa lưới mật thám Pháp. Trong nhà lao, tên Deloger chánh 
thanh tra mật thám Nam Định đã tra tấn Nguyên Hữu Tiến đến vỡ cả bánh 
chè đầu gối chân phải. Từ nhà tù Sơn La, Nguyên Hữu Tiến và 150 người tù 
khác bị thực dân Pháp cho là nguy hiểm nên bị đày đi Côn Đảo. Năm 1935, 
Đảng bộ Côn Đảo lại quyết định chọn cử 7 đồng chí vượt biển trở về đất liền 
hoạt động. Sau khi vượt ngục thành công, về đất liền, với tên gọi Hai Bắc Kỳ, 
Nguyên Hữu Tiến được xứ ủy Nam Kỳ giao phụ trách liên tỉnh Đảng bộ Châu 
Đốc, Long Xuyên, Hà Tiên, Rạch Giá. Sau thất bại của khởi nghĩa Nam Kỳ, 
Nguyên Hữu Tiến bị kết án tử hình cùng các đồng chí khác.

Công an cuối tuần / 2010
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62. MAI THANH HẢI. Tháng 7 ở Ma Lù Thàng / Mai Thanh Hải // 
Thanh niên. - 2014. - Ngày 27 tháng 7. - Tr. 12.

Ký ức của những người lính kinh qua cuộc chiến bảo vệ biên giới phía 
bắc, nhắc đến Ma Lù Thàng là dư âm tiếng súng đầu tiên lại dội về, cùng ký 
ức về một thời đạn pháo - lưỡi lê bất ngờ ào sang từ bên kia biên giới.

Buổi sáng 17.2.1979, Ma Lù Thàng là đồn biên phòng xa nhất về phía 
tây trở thành mục tiêu Trung Quốc tấn công (trong tong số 47/60 đồn biên 
phòng trên toàn tuyến biên giới Việt - Trung). Do nằm trên đường trục lớn 
cửa khau, đồn phải đối phó với hùng hậu bộ binh và xe tăng.

Ông Lê Đình Thế, nguyên chiến sĩ Đồn Ma Lù Thàng (hiện ở xã Nhạc 
Sơn, Sông Lô, Vĩnh Phúc) kể lại tâm trạng của cậu trai 19 tuoi “run lập cập ’’ 
lần đầu hứng chịu trận mưa pháo từ bên kia biên giới, khi đang cùng tiểu đội 
7 người chốt gác ở cầu cửa khau tuyến 1. Thế nhưng chỉ sau nửa ngày đánh 
trả quân xâm lược, cậu trai ấy đã một mình vừa bắn trả lính Trung Quốc, vừa 
cõng - dìu 2 đồng đội bị thương nặng thoát khỏi trận địa.

Với những cựu binh Đồn Ma Lù Thàng năm 1979, gương mặt xương 
xương của liệt sĩ - thiếu úy Nguyễn Văn Hiền (sinh năm 1950, tại xã Thiệu 
Long, H. Thiệu Yên, tỉnh Thanh Hóa) không bao giờ phai nhòa. Sáng 
17.2.1979, người quản lý “tay hòm chìa khóa" hậu cần của đồn đã chỉ huy 1 
phân đội chặn đánh quân xâm lược ở mũi chính diện, đay lùi nhiều đợt tấn 
công. Bị thương vào tay, anh tự băng bó và tiếp tục chỉ huy chiến đấu. Lần 
thứ ba, bị thương gãy cả hai chân, Nguyễn Văn Hiền vân không rời vị trí, tiếp 
tục động viên chiến sĩ phản kích quyết liệt. Địch dùng chiến thuật biển người 
ào lên hết đợt này đến đợt khác. Sắp hết đạn, Nguyễn Văn Hiền lệnh cho 12 
chiến sĩ phá vây, rút về tuyến sau. Một mình anh ở lại ghìm chân địch và 
chiến đấu dũng cảm đến viên đạn cuối cùng, trưa 17.2.1979.

Thanh niên / 2014

63. NGHIÊM VĂN TÂN. 10 Cô gái ngã ba Đồng Lộc : Truyện ký / 
Nghiêm Văn Tân. - H. : Phụ nữ, 2009. - 307tr. ; 19cm.

Kể chuyện mười cô gái thanh niên xung phong đã hy sinh trong khi đảm 
bảo huyết mạch giao thông ở Ngã ba Đồng Lộc, trong chiến tranh chống Mỹ 
cứu nước. Cuốn sách được viết theo thể loại truyện kỷ gồm 2 phần: Phần I : 
Đài hoa tím; Phần II: Vĩ Thanh. Ở phần đầu tác giả đã kể lại quá trình tìm về 
lịch sử cuộc ném bom ác liệt năm 1968 ở ngã ba Đồng Lộc. Phần 2 gồm có 
hai chương “Đêm” và “Ngày”. Đêm tác giả kể chuyện chính mình đi tìm lại 
cuộc đời các cô, lặn lội bao nhiêu lần, vất vả ra sao, đã hoàn thành tác pham 
như thế nào, và tại sao tác giả lại chọn đề tài mười cô gái Ngã Ba Đồng Lộc. 
Chính vì vậy mà tác pham đã toát lên một tấm lòng biết ơn không bờ bến của 
nhân dân ta đối với những người đã ngã xuống trên chiến trường này. Phần 
cuối cùng, là câu chuyện viễn tưởng vào năm 2018, tác giả cùng con cháu 
của mình trở lại thăm Đồng Lộc với lòng biết ơn vô hạn của thế hệ mai sau 
trước sự hy sinh anh dũng của những cô gái Thanh niên xung phong.

KHXG: 959.704 / M558C
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64. NGUYỄN ĐĂNG CHẾ. T ruông Bồn bất tử / Nguyễn Đăng Chế // 
Thế giới di sản. - 2013. - Số 7. - Tr. 20-21.

Sự hi sinh quả cảm của 13 chiến sĩ thanh niên xung phong (11 nữ, 2 
nam), ở Truông Bồn xã Mĩ Sơn, huyện Đô Lương ngày 31/10/1968 đã hóa 
thành những bài ca vang khắp đất nước, thành tượng đài bất tử, thành nơi 
thanh lọc tâm hồn. Những năm đầu đánh Mĩ, với khau hiệu: Địch phá ta sửa 
ta đi ” đã để lại những kinh nghiệm xương máu khi bước vào chặng đường 
quyết tử “Địchphá ta cứ đi”. Trong các tháng 7,8,9,10 năm 1968, ở Truông 
Bồn máy bay Mĩ rắc bom như “vãi hạt cải ”, nắng thì bụi mù trời, mưa thì bùn 
đất nhầy nhụa, có lực lượng thanh niên xung phong ngày đêm chèn đá, lát 
cây mà xe nhích từng bước một. Ban đêm đội quân áo trắng dàn hàng dọc 
làm “cọc tiêu sống” căn đường để xe không chệch bánh. Vào phút chót, một 
tốp 6 máy bay dội xuống 72 quả bom lúc 6h10 phút, ngày 31/10/1968 đã vùi 
lấp 14 chiến sĩ thanh niên xung phong tiểu đội 2 thuộc Đại đội 317. Rất may, 
nhờ đầu ruồi khau súng trường lộ diện mà tìm được Tiểu đội trưởng Trần Thị 
Thông, người sống sót duy nhất của Tiểu đội 2. Mười ba người hi sinh trong 
đó 7 người xương thịt trộn lân đất đá không nhận diện được.

Thế giới di sản / 2013

65. NGUYỄN QUỐC THÁI. Nhật ký - Thơ : Liệt sĩ Nguyễn Quốc 
Thái / Nguyễn Quốc Thái. - H. : Văn học, 2014. - 150tr. ; 20cm.

Tập nhật kỷ và thơ của ông ghi dấu một giai đoạn lịch sử đất nước, bao 
lớp người trai như ông, gạt bỏ tình riêng, giã từ trường lớp theo tiếng gọi 
thiêng liêng của Tổ quốc. Hầu hết nhật kỷ và thơ của ông đều hướng đến một 
người. Một người mà ông chỉ dám viết tên bằng kỷ hiệu hóa học. Ông đã 
mang mối tình thơ dại đó đi suốt chặng đường chiến đấu gian khổ của mình, 
hay đúng hơn mối tình ấy cứ đeo bám lấy ông và lớn dần lên theo từng nôi 
nhớ. Những trang viết cho người yêu đôi khi trở thành những lời độc thoại 
của chính mình. Không một lần “Túy ngọa sa trường...” mà bài ca bi tráng 
ấy đã tấu lên khúc “kỷ nhân hồi ”. Ông đã vĩnh viễn nằm lại nơi cánh rừng 
thuộc miền Đông Nam Bộ ngày 15/9/1968 không kịp nhìn thấy ngày thắng lợi 
cuối cùng của cuộc chiến mình đã tham gia.

KHXG: 895.9228 / NH124K 
KHO ĐỌC: VN.033339

66. NGUYỄN THỊ TÌNH. Chuyện về một thương binh làm theo lời 
Bác / Nguyễn Thị Tình // Thế giới di sản. - 2015. - Số 07. - Tr. 34-35.

Thiếu tướng Nguyễn Thái Dũng sinh năm 1919, quê ở thị xã Cao Bằng. 
Nhập ngũ tháng 8 năm 1945. Năm 1948, với chức vụ là Tiểu đoàn trưởng 
Tiểu đoàn 29, Sư đoàn 308, Nguyễn Thái Dũng đã tham gia lãnh đạo trận
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đánh đồn Pháp ở Bằng Khẩu, Cao Bằng. Trong trận này, Nguyễn Thái Dũng 
bị thương, mất cánh tay phải. Sau khi lành vết thương ông vân quyết tâm xin 
được phục vụ trong quân đội. Khi Nguyễn Thái Dũng đọc được lời kêu gọi 
nhân kỷ niệm một năm ngày thương binh liệt sĩ của Bác Hồ, Nguyễn Thái 
Dũng như được tiếp thêm sức mạnh. Ở tuổi gần 30 tràn đầy nghị lực, anh 
càng quyết không bằng lòng nhận sự ưu ái, giúp đỡ của nhân dân, của Chính 
phủ. Lý tưởng của anh là theo đuổi con đường binh nghiệp để được trực tiếp 
tham gia cuộc chiến đấu giải phóng quê hương, đất nước. Với lý tưởng đó, 
Nguyễn Thái Dũng đã bất chấp tàn tật và làm được những điều phi thường, 
để từ là một chiến sĩ bị mất một cánh tay trở thành một vị tướng.

Thế giới di sản / 2015

67. NGUYỄN TÚC. Nhớ chị Mười (Bà mẹ Việt Nam Anh hùng 
Nguyễn Thị Thập - người phụ nữ Việt Nam tiêu biểu của thế kỷ XX) / 
Nguyễn Túc // Đại đoàn kết. - 2017. - Ngày 25 tháng 5 đến ngày 10 tháng 
6. - Tr.6.

Đồng chí Nguyên Thị Thập tên thật là Nguyên Thị Ngọc Tốt, sinh năm 
1908 tại huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang trong một gia đình nông dân 
nghèo có truyền thống yêu nước. Năm 1931, chị thoát ly gia đình, bước vào 
con đường hoạt động của một nhà cách mạng chuyên nghiệp và được tổ chức 
phân công lên Sài Gòn nhận nhiệm vụ một liên lạc viên. Tháng 4/1935 đồng 
chí Mười Thập được bầu vào Ủy viên dự khuyết xứ ủy Nam Kỳ. Một tháng sau 
ngày đáng nhớ đó, đồng chí bị thực dân Pháp bắt giam tại khám lớn Sài Gòn. 
Dù bị kẻ thù tra tấn hết sức dã man, song vân không khai thác được gì ở 
người cộng sản kiên trung đó. Năm 1936, do sự đấu tranh quyết liệt của Mặt 
trận dân chủ Đông Dương, phối hợp chặt chẽ với mặt trận bình dân Pháp 
buộc phải trả tự do cho nhiều tù chính trị, trong đó có đồng chí Mười Thập. 
Ra tù, đồng chí tiếp tục hoạt động tại Sài Gòn. Năm 1940, theo sự đồng điệu 
của tổ chức, chị trở lại Long Hưng tham gia chỉ huy cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ 
ở Mỹ Tho. Cuối năm 1944 chị cùng nhiều đồng chí trong tỉnh Mĩ Tho và các 
tỉnh lân cận xúc tiến thành lập Tỉnh ủy giải phóng Mỹ Tho và Xứ ủy giải 
phóng.

Trong cuộc Tổng Tuyển cử đầu tiên ngày 6/1/1946, đồng chí Nguyễn Thị 
Thập trúng cử đại biểu Quốc hội tại Mỹ Tho, là nữ đại biểu Quốc hội đầu tiên 
của tỉnh Tiền Giang và cũng là một trong mười nữ đại biểu đầu tiên của nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Từ năm 1947 đến năm 1953 song song với công 
tác Đảng, đồng chí Mười Thập được tín nhiệm bầu làm Hội trưởng hội phụ 
nữ cứu quốc. Năm 1955 đồng chí được ra Bắc tập kết được Đảng, Bác Hồ 
phân công chuyên trách công tác phụ vận. Được chị em tín nhiệm bầu làm 
Hội trưởng, rồi chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam kiêm bí thư Đảng đoàn 
18 năm. Do tuổi cao sức yếu, đồng chí Mười Thập mất ngày 19/3/1996 và 
được an táng tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang bên cạnh người chồng 
thân yêu.

Đại đoàn kết / 2017
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68. NGUYỄN VĂN THẠC. Mãi mãi tuổi hai mươi : Nhật ký thời 
chiến Việt Nam / Nguyễn Văn Thạc ; Đặng Vương Hưng s.t., giới thiệu. - 
H. : Thanh niên, 2012. - 267tr. ; 21cm.

Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc sinh ngày 14/10/1952, là sinh viên trường Đại 
học Tổng hợp Hà Nội, tham gia Quân đội từ ngày 6/9/1971, hy sinh tại chiến 
trường Quảng Trị ngày 30/7/1972, lúc đó chưa đầy 20 tuổi. Mặc dù chỉ có 10 
tháng tuổi quân, nhưng dọc đường hành quân ra trận, khắc phục biết bao 
gian khổ, hy sinh, Thạc vân làm tốt nhiệm vụ của người chiến sĩ, vừa tích cực 
ghi chép những sự kiện, những cảm nghĩ về đời, về người trong những năm 
tháng hào hùng của cuộc chiến đấu chống Mĩ cứu nước trong giai đoạn ác 
liệt tiến đến thắng lợi hoàn toàn.

KHXG: 959.704 / M103M

69. NHÂM THÂN. Chuyện chưa kể về người lính cảm tử thăm lại 
“mộ” của chính mình / Nhâm Thân // Đời sống và pháp luật. - 2016. - 
Ngày 29 tháng 4. - Tr. 6.

Chuyện kể vể người lính cảm tử Trần Duy Tung thăm lại “mộ " của chính 
mình: Làn đạn quân thù xối xả rít lên từng cơn, mảnh đạn pháo găm trúng 
đầu khiến ông gục xuống địa đạo. Tưởng ông hy sinh, mọi người đạo huyệt 
mộ chôn vội ông rồi lùi quân tránh tổn thất thêm lực lượng. Kỳ diệu thay, 
ngày hôm sau, ông tỉnh dậy rồi tiếp tục cầm súng chiến đấu. Hôm nay đây, 
khi về thăm lại “mộ" của chính mình, những xúc cảm mãnh liệt về một thời 
lửa đạn vân vẹn nguyên trong tâm trí người lính già.

Đời sống pháp luật / 2016

70. Những tấm gương hy sinh oanh liệt vì nhân dân, vì Tổ quốc đời 
đời chói sáng // Điện Biên Phủ nhân chứng sự kiện. - H. : Quân đội nhân 
dân, 2014. - Tr. 276-277.

Giới thiệu những tấm gương anh dũng đã hy sinh trong trận chiến vì 
nhân dân, vì Tổ quốc như: Tiểu đội phó xung kích Bế Văn Đàn, người anh 
hùng liên lạc lấy thân mình làm giá súng trung liên để đồng đội dễ dàng phát 
huy hỏa lực tiêu diệt địch trong trận Mường Pồn. Tiểu đội phó xung kích 
Phan Đình Giót đã lấy thân mình lấp kín lô châu mai của địch. Khau đội 
trưởng pháo phòng không Tô Vĩnh Diện đã lấy thân mình đay càng pháo vào 
vách núi. Đại đội phó xung kích Trần Can, trong trận mở màn cho chiến dịch 
Điện Biên Phủ, dân đầu tiểu đội cắm lá cờ “Quyết chiến quyết thắng" lên nóc 
lô cốt Him Lam. Họ là những tấm gương đã hy sinh anh dũng vì Tổ quốc, 
giành thắng lợi cho nền độc lập nước nhà.

KHXG: 959.704 / Đ305B
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71. PHẠM ĐÌNH TRỌNG. Anh hùng Nguyễn Văn Trỗi : Những bài 
viết về Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi / Phạm Đình Trọng, Phan Anh, 
Trần Kiến Quốc.... - H. : Thanh niên, 2012. - 191tr. ; 21cm.

Bao gồm các bài viết về anh hùng Nguyễn Văn Trôi : Tiểu sử Nguyễn 
Văn Trôi; Trận chiến đấu cuối cùng của Anh hùng Nguyễn Văn Trôi; Lời anh 
Trôi, sáng ngời ánh thép,...và những đóng góp to lớn cho sự nghiệp Cách 
mạng, xứng đáng là tấm gương, lý tưởng sống cho thanh niên Việt Nam.

KHXG: 959.704 / A107H

72. PHẠM ĐỨC HÙNG. Chuyện đời binh nhì Nguyễn Văn Thạc / 
Phạm Đức Hùng. - H. : Thanh niên, 2012. - 206tr. ; 24cm.

Cuốn sách là tập hợp nhưng dư âm từ “Nhật ký Nguyễn Văn Thạc”. Đó 
là thư của Đại tướng Võ Nguyên Giáp “Hãy đọc nhật ký của liệt s ĩ”, của Thủ 
tướng Phan Văn Khải “Hành trình của Thạc và Thùy Trâm đang được tiếp 
nối”. Và nhất là cảm xúc của những cựu chiến binh, những đồng đội một 
thời, ai cũng tìm thấy mình trong những dòng nhật ký-những nhật ký viết vội 
dọc đường hành quân, trong những căn hầm mịt mù khói bom, ùn ụt tiếng 
pháo khoan của Quảng Trị. Cuốn sách cũng cung cấp thêm các tư liệu về 
cuộc đời của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc, từ các góc nhìn khác nhau, từ tâm hồn 
và bản năng sống đa màu, từ các cung bậc tình cảm mênh mông của đời sống 
đến nôi nhớ của bạn bè, người thân và đồng đội về anh. Từ những dòng nhật 
ký của Nguyễn Văn Thạc đã có rất nhiều những bài thơ, những kịch bản 
phim, những bản nhạc được viết và phổ từ thơ của anh. Tất cả đều được tập 
hợp trong cuốn sách này với tất cả niềm yêu mến và tri ân Nguyễn Văn Thạc.

KHXG: 959.704 / CH527Đ

73. PHAN THỊ ANH THƯ. Thăm quê hương của người phụ nữ 
“Còn cái lai quần cũng đánh” / Phan Thị Anh Thư // Người cao tuổi. - 
2017. - Ngày 17 tháng 5. - Tr. 6.

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Út sinh năm 1931 tại 
tỉnh Trà Vinh. Năm 1944, phong trào cách mạng lớn mạnh, lan rộng khắp các 
địa phương, bà bắt đầu tham gia cách mạng. Khi cuộc chiến đến thời kỳ ác 
liệt, thế ta và địch không cân bằng, bà từng nói cùng đồng đội: “Còn cái lai 
quần cũng đánh”. Câu nói đó như một lời thề. Tháng 12/1949, ta mở chiến 
dịch Cầu Kè, bà Út theo dõi, nắm vững tình hình địch, báo tin kịp thời với lực 
lượng quân sự địa phương và bộ đội chủ lực để phối hợp tác chiến gây nhiều 
tổn thất cho địch. Trong suốt quá trình chiến đấu đến lúc hy sinh năm 1968, 
bà đã lập nhiều chiến công oanh liệt. Bà Út là người nữ anh hùng đã sống, 
chiến đấu, làm rạng danh khí phách anh hùng của người phụ nữ Việt Nam: 
Anh hùng, Bất khuất, Trung hậu, Đảm đang.

Người cao tuổi / 2017
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74. PHÙNG ĐÌNH ẤM. Một thời để nhớ : Hồi ký / Phùng Đình Ấm. 
- H. : Quân Đội nhân dân, 2002. - 290tr. ; 21cm.

Hồi kỷ “Một thời để nhớ” của đồng chí Phùng Đình Ấm đã kể lại một 
cách sinh động quá trình rèn luyện, chiến đấu và trưởng thành của đồng chí 
suốt hơn nửa thế kỷ tham gia Cách mạng dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng 
cộng sản Việt Nam, làm người chiến sĩ của “Bộ đội cụ Hồ ”, từ một đứa bé 
mồ côi trong chế độ cũ trở thành một vị tướng của Quân đội nhân dân Việt 
Nam. Phần lớn thời gian đồng chí Phùng Đình Ấm chiến đấu, công tác ở 
vùng địch hậu và làm nhiệm vụ quốc tế. Ở đâu đồng chí cũng dựa vào dân, 
bám dân vận động phong trào cách mạng và được nhân dân tin yêu, chở che 
đùm bọc, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc ít người như: M ’ Nông, S ’ Tiêng, 
Brau trên các chiến trường khu 5, khu 6, khu 10, Cam-pu-chia...

KHXG: 895.9228 / M458T 
KHO ĐỌC: VN.015887

75. QUẾ m in h . Liệt sĩ quân báo... 12 tuổi / Quế Minh // Nụ cười 
kháng chiến chống Mĩ và những kỷ niệm. - H. : Phụ nữ, 2007. - Tr. 75-78.

Huỳnh Thị Thanh là con thứ bảy của ông bà Vạn ở làng Đông Bàn, nơi 
đây là một cơ sở của các đồng chí lãnh đạo tình báo Trung ương. Lúc đó bé 
Thanh mới 9-10 tuổi trở thành một học trò của đơn vị tình báo cho chú Cung 
phụ trách và trở thành chiến sĩ nhỏ tuổi nhất đơn vị. Nhiệm vụ của em làm 
giao thông tình báo cho lưới K22 cụm B54 của trung ương đứng chân ở 
Quảng Nam. Kẻ địch đâu biết em lại là người rất dũng cảm, tự tin và thông 
minh đã vượt mọi thử thách rất tài giấu tài liệu, không để lộ. Thật đáng tiếc, 
“người đồng chí nhỏ tuổi” của đơn vị Quân báo K22-B54 ấy đã hy sinh quá 
sớm giữa chiến trường dưới làn bom đạn dày đặc của Mĩ - Ngụy, đúng vào lễ 
Noel năm 1967 tại vùng căn cứ giải phóng, lúc em vừa tròn 12 tuổi xanh.

KHXG: 959.704 / N500C

76. THANH GIANG. Nhà báo liệt sĩ đầu tiên của Việt Nam / Thanh 
Giang // Nhân dân. - 2017. - Ngày 16 tháng 6. - Tr. 4.

Trong suốt hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, hàng trăm nhà 
báo đã anh dũng ngã xuống trên các chiến trường, trong đó có nhà báo Trần 
Kim Xuyến, liệt sĩ đầu tiên của báo chí cách mạng Việt Nam nói chung và 
thông tấn xã Việt Nam nói riêng. 70 năm trôi qua, đất nước không ngừng đổi 
mới, hội nhập và phát triển, các thế hệ nhà báo vân luôn nhớ về ông, một cán 
bộ tuyên truyền tài ba, tận tụy, xả thân vì Tổ quốc và đã góp phần quan trọng 
xây dựng nền báo chí cách mạng nước nhà. Nhà báo Trần Kim Xuyến ra đi 
khi mới 26 tuổi, là cán bộ thông tấn đầu tiên hy sinh trong kháng chiến, cuộc 
đời tuy ngắn ngủi nhưng ông đã cống hiến hết mình cho đất nước, cho nền 
báo chí cách mạng Việt Nam.

Nhân dân / 2017
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77. THANH GIANG. Nhớ về nhà báo liệt sỹ đầu tiên của Việt Nam / 
Thanh Giang // Tin tức. - 2017. - Ngày 21 tháng 6 . - Tr. 3.

Trong suốt hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, hàng trăm nhà 
báo đã anh dũng ngã xuống trên các chiến trường, trong đó có nhà báo Trần 
Kim Xuyến - liệt sĩ đầu tiên của báo chí cách mạng Việt Nam nói chung và 
Thông tấn xã Việt Nam nói riêng. Cuộc đời hoạt động cách mạng của nhà 
báo liệt sĩ Trần Kim Xuyến tuy ngắn ngủi, nhưng ông đã cống hiến hết mình 
cho đất nước, cho nền báo chí cách mạng Việt Nam. Với Trần Kim Xuyến, dù 
ở bất cứ cương vị nào : Nhà chính trị, nhà tuyên truyền, nhà báo, ông luôn 
tận tâm, tận lực, cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc. Dù đã nằm lại đất mẹ 70 năm, 
nhưng tên tuổi của ông luôn sống mãi cùng nhân dân, đất nước Việt Nam.

Tin tức / 2017

78. THẾ ANH. Trở lại Long Đại / Thế Anh // Tuổi trẻ. - 2014. - Ngày 
28 tháng 4. - Tr. 18.

Quá khứ và hiện tại. Chiến tranh và hòa bình. Bom đạn và thơ, hoa... 
Những điều tưởng chừng như không thể sánh cùng nhau lại hiển hiện ở vùng 
đất anh hùng hôm nay. Đó là bến phà Long Đại năm xưa, một tọa độ máu nơi 
tuyến đầu của đường Trường Sơn huyền thoại.

Từ năm 1965 - 1972, bến phà Long Đại được xem là tọa độ máu nơi 
tuyến đầu của đường Trường Sơn huyền thoại. Bờ bắc phà Long Đại thuộc 
địa phận thôn Long Đại, xã Hiền Ninh; bờ nam thuộc thôn Xuân Dục, xã 
Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Bến phà Long Đại nằm trên trục đường chiến lược 15, là cung đường 
quan trọng để vận chuyển hàng hóa, vũ khí, nhân lực vượt dòng Đại Giang 
tiếp tế cho chiến trường. Tại khu vực Long Đại, chiến đấu thường trực được 
triển khai có khi lên đến vài ngàn người với pháo cao xạ, pháo tầm cao, tên 
lửa, công binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến... Bom địch giội 
trắng khắp khu rừng hai bên bờ sông, trong vòng bán kính 12km là đồi trọc. 
Ban ngày, máy bay trinh sát theo dõi sát sao từng di chuyển, biến động dưới 
mặt đất, nếu có bất cứ sự di động nào đều được ghi nhận, lập tức máy bay từ 
các tàu chiến ngoài biển bay vào giội bom. Hàng ngàn trận B52 rải thảm vào 
đây nhằm cắt bằng được bến phà cực kỳ quan trọng của con đường chiến 
lược 15 đưa nhân tài, vật lực vào Nam.

Ngày 16-6-1972, tại bến phà Long Đại, 15 thanh niên xung phong quê 
Nghệ An đang tập hợp chào cờ trước lúc ra trận địa làm đường thông xe thì 
một trận bom của không quân Mỹ giội xuống làm cả 15 thanh niên xung 
phong hi sinh. Ba tháng sau, 16 chàng trai, cô gái thuộc lực lượng thanh niên 
xung phong Thái Bình đang tiếp sức cho phà Long Đại cũng hi sinh sau một 
trận bom ác liệt.

Tuổi trẻ / 2014
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79. THIỆU CƠ. Hồng Gấm : Chuyện nữ liệt sĩ, anh hùng lực lượng 
vũ trang nhân dân Giải phóng miền Nam Lê Thị Hồng Gấm / Thiệu Cơ, 
Đặng Văn Nhưng. - H. : Phụ nữ, 1971. - 48tr. ; 19cm.

Trên dải đất đồng bằng sông Cửu Long anh hùng, Lê Thị Hồng Gấm đã 
sinh ra, lớn lên và cống hiến cả tuổi trẻ của mình cho sự nghiệp chống Mỹ, 
cứu nước. Rèn luyện và chiến đấu trong cuộc kháng chiến vĩ đại của nhân 
dân miền Nam anh hùng, Lê Thị Hồng Gấm đã trưởng thành nhanh chóng. Là 
chiến sĩ giao liên thông minh, gan dạ, Hồng Gấm đã vượt qua mọi khó khăn, 
nguy hiểm, đảm bảo mạch máu giao thông thông suốt. Là cán bộ chỉ huy mưu 
trí, dũng cảm, Hồng Gấm đã xây dựng đơn vị từ một tổ du kích nhỏ bé trở 
thành một trung đội bộ đội địa phương lập nhiều chiến công xuất sắc. Trong 
trận chiến đấu cuối cùng, Hồng Gấm đã một mình đánh lui ba đợt tấn công 
của địch, bắn rơi một máy bay, diệt ba tên, không để vũ khí rơi vào tay địch. 
Hồng Gấm đã hy sinh cực kỳ anh dũng giữa lúc tuổi vừa mười chín.

KHXG : 355(V)(092) / H455G 
KHO Đọc : Vn .000874

80. TRẦN BÍCH VIỆT. Chuyện kể về các anh hùng liệt sĩ / Trần 
Bích Việt, Siêu Hải, Phạm Thành.... - H. : Quân đội nhân dân, 1997. - 
559tr. ; 19cm. "  ̂ ^

Cuốn sách chia làm 2 phần. Phần thứ nhất: Giới thiệu những chuyện kể 
về các anh hùng liệt sĩ; Phần thứ hai: Giới thiệu tóm tắt các anh hùng liệt sĩ 
được Nhà nước tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân từ năm 
1952 đến năm 1996. Cuốn Chuyện kể về các anh hùng liệt sĩ thể hiện tính 
chân thực về hoàn cảnh, tính cách riêng và những chiến công tiêu biểu của họ 
trong những hoàn cảnh đặc biệt khắc nghiệt của cuộc chiến, cũng như động 
lực giúp các anh hùng có sức mạnh phi thường để lập nên những kỳ tích, 
những chiến công như huyền thoại.

KHXG : V24 / CH527K 
KHO ĐỌC : VN.009908

81. TRẦN ĐỐI. Có một vị tướng thương binh / Trần Đối // Ký ức 
người lính : Để tri ân và hành động nhân nghĩa nhiều hơn. - H. : Thông 
tin và Truyền thông, 2016. - Tr. 161-163.

Vừa bước vào tuổi 22, gần hai tuổi quân, anh Lê Hữu Đức mới nhận 
nhiệm vụ Tiểu đoàn trưởng một tháng thì bị thương mất bàn tay trái. Chỉ còn 
một tay nhưng anh tham gia gần hết các chiến trường Nam Trung Bộ. Tháng 
6 năm 1953, anh vượt Trường Sơn ra Việt Bắc về nhận công tác ở Cục tác 
chiến Bộ tổng tham mưu, lên Tây Bắc tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, 
được phân công theo dõi các chiến trường miền Nam tại sở chỉ huy của Đại 
tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp ở Mường Phăng. Khi Mỹ đổ quân ào ạt 
vào miền Nam, anh lại vượt Trường Sơn, có mặt sớm ở chiến trường Tây 
Nguyên, một chiến trường rừng núi hiểm trở, cực kỳ ác liệt và gian khổ. Đầu
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năm 1972, cuộc kháng chiến chống Mỹ chuyển qua giai đoạn phản công 
chiến lược, anh được điều về Bộ Tổng tham mưu công tác. Những đóng góp 
của anh đã được đánh giá cao qua những năm chiến đấu, là một cán bộ rất 
dũng cảm, có tinh thần đấu tranh, giữ gìn đoàn kết tốt, lối sống giản dị, chan 
hòa được anh em chiến sĩ tin và yêu mến.

KHXG : 895.9228/ K600Ư 
KHO ĐỌC : VV. 009705

82. TRẦN HOÀNG TIẾN. Thiếu tướng, anh hùng, liệt sĩ Nguyễn 
Kim Tuấn - người chỉ huy điềm tĩnh, giàu tình thương / Trần Hoàng Tiến 
// Ký ức người lính : Để tri ân và hành động nhân nghĩa nhiều hơn. - H. : 
Thông tin và Truyền thông, 2016. - Tr. 33-38.

Thiếu tướng Nguyễn Kim Tuấn tên thật là Nguyễn Công Tiến, tên thường 
gọi là Kim Tuấn. Trong năng lực đa diện của con người ấy, có thể thấy nổi 
lên một pham chất rất quý : Khi chỉ huy chiến đấu, càng lúc khó khăn, căng 
thẳng, ông càng điềm tĩnh, sáng suốt. Sự điềm tĩnh ấy giúp ông có những 
quyết định chính xác vào những thời điểm then chốt. Ông là vị tướng trận 
mạc, từng đảm nhiệm cương vị chỉ huy từ cấp trung đội đến Tư lệnh Quân 
đoàn, đi qua cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mĩ và hy sinh oanh liệt tại 
chiến trường Campuchia. Trước lúc hy sinh, ông nhận hết trách nhiệm về 
mình, dặn dò đồng đội và gửi lời xin lôi gia đình. Một vị tướng trận mạc đã đi 
qua ba cuộc chiến tranh, hy sinh anh dũng vào thời điểm cuối cùng của chiến 
dịch giúp bạn đã để lại lòng tiếc thương và xúc động lớn trong toàn quân.

KHXG : 895.9228/ K600Ư 
KHO ĐỌC : VV. 009705

83. Trần Thành, người anh hùng của phố cổ Hà Nội (1925 - 1946) // 
Lời thề quyết tử. - H. : Thanh niên, 2016. - Tr. 2 8 7 -2 9 2 .

Trung đội trưởng Trần Thành, người con của phố cổ Hàng Vôi đã anh 
dũng hi sinh ngày 23/12/1946 trong cuộc chiến đấu bảo vệ Trụ sở Bộ Tổng 
tham mưu, số 18 phố Nguyễn Du. Đau đớn và căm thù giặc cao độ, khi xe 
tăng Pháp dân đường cho bộ binh địch quyết chiếm trụ sở Bộ Tổng tham 
mưu. Trần Thành đã nhằm đúng lúc chiếc xe cách cổng trụ sở 50m, ôm bom 
ba càng đâm thẳng vào sườn xe. Xích xe đứt, cả khối thép chềnh ềnh trên phố. 
Trần Thành bị thương, nhưng anh bình tĩnh dùng lựu đạn ném vào bọn lính 
đang hò la bắt sống anh và hi sinh anh dũng ngay trước cổng trụ sở.

KHXG : 959.704 / L462T
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84. TRẦN TRỌNG VĂN. Nghĩ về người đã khuất / Trần Trọng Văn 
// Lâm Đồng. - 2013. - Ngày 27 tháng 7. - Tr. 4+5+9.

Chiến tranh đã đi qua, nhưng dấu ấn của nó cứ hằn sâu vào trái tim môi 
người. Trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ và những năm tháng đấu 
tranh giữ gìn và bảo vệ Tổ quốc, những người con thân của đất nước đã ngã 
xuống, máu của họ đã tô thắm thêm màu cờ. Đã có nhiều nhà thơ, nhà văn đã 
vĩnh viễn ra đi trên mảnh đất Việt Nam. Họ vừa là chiến sĩ, vừa là nghệ sĩ. 
Rất nhiều văn nghệ sĩ tham gia hai cuộc kháng chiến của dân tộc đã để lại 
nhiều tác pham văn học nghệ thuật khắc họa những năm tháng gian khổ, hy 
sinh nhưng trọn vẹn tấm lòng chung thủy với đất nước.

Lâm Đồng / 2013

85. TRINH PHÚC. Hành trình vượt đại dương về đất mẹ của những 
kỷ vật chiến tranh cách đây nửa thế kỷ / Trinh Phúc // Đời sống và pháp 
luật. - 2016. - Ngày 18 tháng 5. - Tr. 20.

Những hiện vật do cựu binh Mĩ nhặt được cách đây gần 50 năm. Nhiều 
năm qua, các cựu binh Mĩ mong muốn trao trả về cho người thân của những 
người lính từng ở bên kia chiến tuyến. Một kỷ vật là chiếc mũ cối của liệt sĩ 
Trần Nhật Ký, một cuốn sổ ghi chép bài hát của chiến sĩ Lê Đào Phượng. Môi 
kỷ vật là một câu chuyện xúc động về cuộc sống, tình yêu và sự hy sinh quả 
cảm của người lính Việt Nam trong cuộc kháng chiến trường kỳ.

Đời sống và pháp luật / 2016

8 6 . TRỊNH TỐ LONG. Chuyện về một cô gái phi thường / Trịnh Tố 
Long // Như một huyền thoại - Chuyện về những người thanh niên xung 
phong. - H. : Lao động, 2013. - Tr. 2 1 8 -2 2 0 .

Truyện kể về người nữ thanh niên xung phong, kiện tướng phá bom nổ 
chậm đã anh dũng hy sinh trong kháng chiến chống Mĩ. Đó chính là anh hùng 
liệt sĩ Nguyễn Thị Vân Liễu, quê ở huyện Kim Bảng, Hà Nam. Những sáng 
kiến của cô đã được ghi nhận và phổ biến rộng khắp trên cả tuyến đường. 
Tên tuổi của cô gắn liền với “cua chữ A ’’ ác liệt và tuyến đường Quyết 
Thắng.

KHXG : 959.704 / NH550M 
KHO ĐỌC : VV.007062

87. VĂN TUẤN. Vị tướng “ái quốc, ái dân, bình thiên hạ” / Văn 
Tuấn // Quân đội nhân dân cuối tuần. - 2017. - Ngày 18 tháng 6 . - Tr. 12.

Trung tướng Nguyễn Bình tên thật là Nguyễn Phương Thảo, sinh năm 
1908, tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hương Yên. Ông là người được phong quân 
hàm Trung tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam; cũng là người 
được Bác Hồ tin tưởng “giao miền Nam cho chú". Ông có công lớn trong 
việc thống nhất các lực lượng vũ trang, tổ chức kháng chiến chống thực dân
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Pháp tại Nam Bộ. Cuộc đời lừng lẫy chiến công cùng tài năng quân sự thiên 
bam của ông đã trở thành huyền thoại. Thời trẻ, Nguyễn Bình lên Hải Phòng 
làm thủy thủ trên tàu viễn dương chạy tuyến Việt Nam - Pháp. Được Trần 
Huy Liệu vận động, ông tham gia cách mạng, gia nhập Việt Nam quốc dân 
đảng, phụ trách quân sự. Sau thất bại của khởi nghĩa Yên Bái, lực lượng Việt 
Nam quốc dân Đảng bị phân hóa. Cả Trần Huy Liệu và Nguyễn Bình đều bị 
thực dân Pháp bắt giam và đày đi Côn Đảo. Do tư tưởng thiên tả, ông bị 
nhóm cực hữu trong Việt Nam quốc dân đảng kết án tử hình, may mắn thoát 
nạn nhưng bị đâm mù một mắt. Ngày 29/9/1951, theo yêu cầu của Trung 
ương, Nguyễn Bình ra Bắc nhận nhiệm vụ mới. Trên đường đi, ông bị quân 
Pháp phục kích và hy sinh tại xã Sre Dốc, huyện Sê San, tỉnh Xtung Treng, 
Cam-pu-chia.

Quân đội nhân dân cuối tuần / 2017

8 8 . VÂN PHẠM. Huyền thoại về một nữ biệt động Sài Gòn / Vân 
Phạm // Công lý. - 2013. - Ngày  ̂26 tháng 7. - Tr. 13.

Tự cắt cánh tay bị thương rồi tiếp tục chiến đấu cho đến khi kiệt sức, tinh 
thần quả cảm ấy của bà đã trở thành một huyền thoại trong cuộc kháng chiến 
chống Mĩ cứu nước của dân tộc Việt Nam. Bà là Lê Thị Quân, Tiểu đoàn 
trưởng Tiểu đoàn nữ biệt động Lê Thị Riêng. Bà Quân tên thật là Đào Thị 
Huyền Nga, quê ở huyện Châu Thành, Cần Thơ. Người nữ chỉ huy Tiểu đoàn 
Lê Thị Riêng năm ấy mới 21 tuổi mà đã có 6 năm tuổi Đảng. Trong vóc dáng 
nhỏ nhắn, linh hoạt, Lê Hồng Quân vào vai một cô gái bán hàng hoa quả, 
xung quanh khu hàng tập trung nhiều cơ sở trọng yếu của Mỹ Ngụy, nhưng 
chúng đâu ngờ những lúc cô đon đả chào mời khách, cũng là lúc cô cùng các 
đồng đội chuyển đi những thùng hàng ngụy trang chứa vũ khí, truyền đơn và 
nhiều phương tiện khác chuan bị cho đợt hai tổng tiến công sắp nổ ra.

Ký ức của bà Lê Hồng Quân không bao giờ phai mờ về trận đánh cuối 
cùng của Tiểu đoàn Lê Thị Riêng diễn ra trong con hẻm 83 Đề Thám, trận 
đánh đã đi vào lịch sử. Đây là một con hẻm nhỏ, ngoằn ngoèo, lắt léo, dễ vào, 
khó ra. Cuộc giằng co trong con hẻm rộng chưa đầy một mét đã trở thành 
cuộc tử chiến khốc liệt khi địch liên tục tăng quân áp đảo. Tiểu đoàn trưởng 
Lê Hồng Quân quyết định lệnh cho anh em vượt vòng vây giặc rút khỏi địa 
bàn để bảo toàn lực lượng. Chỉ còn ba người tình nguyện ở lại để hút hỏa lực, 
đánh lạc hướng địch, trong đó có Lê Hồng Quân. Lúc đó, bà Quân bị thương 
nát một cánh tay. Để không còn bị vướng bận, bà tự mình cắt lìa cánh tay bị 
thương, băng bó qua loa rồi tiếp tục chiến đấu. Chỉ đến khi hết đạn và đuối 
sức vì mất máu, bà Quân mới chịu rơi vào tay giặc. Để moi thông tin về lực 
lượng của ta, bọn địch đã tra tấn bà hết sức dã man. Thế nhưng, người nữ chỉ 
huy ngoan cường ấy săn sàng đối diện với cái chết chứ nhất định không khai 
lấy nửa lời trong ròng rã suốt 7 năm trời.

Công lý / 2013
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89. VIẾT LINH. Nguyễn Đức Cảnh : Truyện ký / Viết Linh, Giang 
Hà Vy.̂  - H. : Thanh niên, 2012. - 259tr. ; 21cm.

Gồm các bài viết về đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - người chiến sĩ Cộng 
sản trung kiên, bất khuất, lãnh tụ đầu tiên của phong trào công nhân và tổ 
chức công đoàn Việt Nam, một trong những người tham gia sáng lập Đảng 
Cộng sản Việt Nam.

KHXG : 959.703 / NG527Đ

90. Võ Thị Sáu // Mười phụ nữ huyền thoại Việt Nam. - H. : Lao 
động, 2008. - Tr 225-234.

Võ Thị Sáu sinh năm 1933 tại xã Long Mỹ, là con gái thứ sáu trong gia 
đình. Từ nhỏ, Sáu đã chứng kiến cảnh gia đình và dân làng bị bọn giặc Pháp 
ức hiếp, bóc lột. Do đó, khi được người anh tuyên truyền giáo dục thì Sáu 
tham gia công tác cách mạng ngay. Sáu được giao làm cơ sở trinh sát của 
công an xung kích địa phương. Hai năm sau, từ chiến khu, Sáu được tổ chức 
giao cho lựu đạn để giết bọn giặc và tên cai tổng Tòng. Mười lăm tuổi, Sáu bị 
bắt vào nhà tù Bà Rịa và bị tra tấn dã man. Năm 1952 chúng trói chị vào trụ 
bắn. Tuổi 17 của chị Võ Thị Sáu mãi mãi nằm tại Côn Đảo.

KHXG : 959.709/ M558P

91. VÕ THU HƯƠNG. Mối tình thầm lặng của “Người con gái Việt 
Nam” / Võ Thu Hương // Lâm Đồng. - 2016. - Ngày 27 tháng 7. - Tr. 4.

Chị Trần Thị Lý (tên thật là Trần Thị Nhâm) sinh năm 1933, tại huyện 
Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, mất năm 1992 tại Đà Năng. Chị tham gia từ 
kháng chiến chống Pháp qua kháng chiến chống Mĩ là nữ tù chính trị và là 
Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Chị là một nữ chiến sĩ cách 
mạng trung kiên, gan dạ, dũng cảm, đã từng chịu nhiều cực hình, tra tấn dã 
man, vô nhân đạo trong các nhà tù mà vân bất khuất, không khai báo, kiên trì 
chịu đựng, không khuất phục. Chị trở thành biểu tượng “Người con gái Việt 
Nam ” trong kháng chiến chống Mĩ. Chị đem lòng quý mến người thanh niên 
Lê Quang Vịnh lúc ấy vừa là một giáo sư khi chị được đồng đội đưa qua 
Campuchia để chăm sóc sức khỏe. Sau này, qua nhiều năm tù đày lưu lạc, 
anh Lê Quang Vịnh chỉ biết tới tình cảm của “Người con gái Việt Nam ” dành 
cho mình khi anh đã đính hôn với một cô gái đồng hương. Chính chị Lý đã kể 
hết tâm tình, nôi lòng mình với vợ chưa cưới của anh Lê Quang Vịnh lúc ấy. 
Nói về tình cảm này, Lê Quang Vịnh tới giờ vân bùi ngùi cảm động về sự 
chân thành, thuần khiết của một cô gái hồn hậu, mạnh mẽ dành cho mình.

Lâm Đồng / 2016

38



92. VT. Hang Tám Cô - Nơi tuổi hai mươi thành bất tử / VT // Như 
một huyền thoại - Chuyện về những người thanh niên xung phong. - H. : 
Lao động, 2013. - Tr. 185-187.

Chiến tranh ác liệt, đạn bom cày nát núi rừng Trường Sơn. Hàng ngàn 
liệt sĩ đã ngã xuống để bảo vệ tuyến đường. Trong đó, sự ra đi của những 
thanh niên xung phong ở Hang Tám Cô bên đường 20 đã trở thành huyền 
thoại. Chiều 14/11/1972, máy bay B52 rải 3 loạt bom xuống đường 20. Một 
khối đá khổng lồ đổ sập xuống lấp kín cửa hang và giam chặt 8 thanh niên 
xung phong cùng 5 chiến sĩ pháo binh làm nhiệm vụ trên cùng đường này. 
Đồng đội tìm mọi cách cứu họ nhưng đành bất lực. 9 ngày trôi qua, những 
tiếng kêu cứu lịm dần trong hang đá. Các anh chị đã mang vào lòng đất nôi 
đau tột cùng của chiến tranh.

KHXG : 959.704 / NH550M 
KHO ĐỌC : VV.007062

93. VŨ HỒNG NHẬT. Tôi là người may mắn : Nhật ký / Vũ Hồng 
Nhật ; Đặng Vương Hưng b.s. - H. : Công an nhân dân, 2006. - 398tr. ; 
2 1 cm.

Những trang nhật kỷ của cựu chiến binh Vũ Hồng Nhật viết về những 
ngày đầu trong quân ngũ, những ngày tham gia chống lụt tại Hà Nội năm 
1971, những ngày trên đất Lào và chiến đấu trên các chiến trường.

KHXG : 959.704 / T452L

94. VŨ LÊ. Võ Thị Sáu : Truyện ký / Vũ Lê. - H. : Thanh niên, 2012. 
- 260tr. ; 2 1 cm.

Giới thiệu tiểu sử và quá trình hoạt động cách mạng của chị Võ Thị Sáu, 
người thiếu nữ anh hùng của quê hương đất đỏ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Chị 
là người kế thừa khá rõ truyền thống đấu tranh bất khuất kiên cường của quê 
hương miền Nam, của cả nước

KHXG : 959.704 / V400T

95. VƯƠNG VĂN HÒA. Đồng chí Hoàng Văn Thụ : Những bài viết 
về cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Hoàng Văn Thụ / Vương Văn Hòa, 
Ngô Vương Anh, Hoàng Hà.... - H. : Thanh niên, 2012. - 123tr. ; 21cm.

Cuốn sách viết về cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Hoàng Văn Thụ: 
Tiểu sử đồng chí Hoàng Văn Thụ; Đồng chí Hoàng Văn Thụ viên ngọc sáng 
ngời của cách mạng Việt Nam; Hoàng Văn Thụ tấm gương tận trung với 
nước, tận hiếu với dân... Đồng chí Hoàng Văn Thụ đã cống hiến trọn cuộc 
đời cho Tổ quốc, cho cách mạng, cho nhân dân, với niềm tin không lay 
chuyển ở thắng lợi cuối cùng của cách mạng

KHXG : 959.703 / Đ455C 
KHO ĐỌC : VN.027917
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B. THƯƠNG BINH TÀN NHƯNG KHÔNG PHẾ

96. ĐÀO HUYỀN. Người thương binh tiêu biểu trong học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh / Đào Huyền // Điển hình của 
thương - bệnh binh làm giàu theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. - H. 
: Lao động Xã hội, 2014. - Tr. 9-10.

Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, đồng chí Trần Thế Tân, là một 
thương binh nặng hạng V, hai tay không còn nguyên vẹn, hau chân một bị 
thương, gãy xương chày, một gửi lại chiến trường miền Nam, là đảng viên chi 
bộ thôn Cầu Chản - Xã Lam Cốt, sau khi trở về với đời thường ông không chỉ 
là một thương binh gương mâu trong phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, 
mà đồng chí còn là người hết lòng giúp đỡ người dân địa phương gặp khó 
khăn, vươn lên trong cuộc sống và đã nhận được nhiều giấy khen, bàng khen 
của các cấp, các ngành.

KHXG: 338/Đ305H

97. ĐỨC NAM. Vươn lên từ khó khăn, nhọc nhằn / Đức Nam // Điển 
hình của thương - bệnh binh làm giàu theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh. - H. : Lao động Xã hội, 2014. - Tr. 14-16.

Thương binh Nguyễn Thành Trung ở thôn Ninh Ích, xã Ninh An, thị xã 
Ninh Hòa là một người chịu thương, chịu khó. Từng tham gia chiến trường 
Chăm-pa-sắc, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Năm 1986, anh trở về địa 
phương với vết thương được giám định 2/4, tỷ lệ mất sức lao động 61%, 
nhưng anh không trông chờ ỷ  lại vào chính sách thương binh bị tật vân năng 
nổ làm kinh tế giúp gia đình và cùng chia sẻ kinh nghiệm vượt khó ở địa 
phương, bên cạnh đó ông còn làm công tác từ thiện giúp đỡ mọi người và ông 
là một trong những người được chọn để tham gia vào hội nghị biểu dương 
Người có công toàn quốc được tổ chức năm 2013 tại Nha Trang, Khánh Hòa.

KHx G: 338/Đ305H

98. HẠNH NGUYÊN. Làm giàu từ đất hoang (Cựu chiến binh 
Nguyễn Văn Mức) / Hạnh Nguyên // Lao động Xã hội. - 2017. - Ngày 9 
thang 5. - Tr.. 6 .

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Mức sinh ra và lớn lên trong một gia đình 
thuần nông. 18 tuổi chàng thanh niên Nguyễn Văn Mức đã vác súng tòng 
quân. Năm 1985, tiếng súng nơi biên viễn chấm dứt, người cựu chiến binh ấy 
trở về quê hương, quyết định chuyển cả gia đình lên Hà Giang, nơi mặt trận 
năm xưa để lập nghiệp. Ở vùng đất mới, ông chăn nuôi, phát rừng, trỉa hạt 
làm nương. Năm 2005, ông lại trở về nơi chôn nhau cắt rốn - xã Đồng Văn. 
Ông khởi nghiệp bằng con đường kinh doanh máy công trình, máy nông 
nghiệp. Nhưng để thoát nghèo ông đã lặn lội xa xôi để học hỏi kinh nghiệm 
trồng trọt lúa và hoa màu, kinh doanh dịch vụ ăn uống. Các mô hình đều đem
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lại thu nhập cho gia đình ông ngót nghét tỉ đồng mỗi năm và tạo công ăn việc 
làm cho vài trăm lao động, cùng bà con làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Lao động Xã hội / 2017

99. LƯU BÍCH. Làm kinh tế giỏi từ mô hình VAC / Lưu Bích // Điển 
hình của thương - bệnh binh làm giàu theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh. - H. : Lao động Xã hội, 2014. - Tr. 11-13.

Đến thôn Bản Quản, xã Hương Nê (Ngân Sơn), người dân ai cũng khâm 
phục ý  chí vươn lên của thương binh hạng 4/4 Triệu Văn Cảnh. Đây cũng là 
tấm gương được Hội đồng thi đua khen thưởng huyện trao danh hiệu “Người 
công dân kiểu mâu ", đạt gia đình văn hóa tiêu biểu, là tấm gương điển hình 
trong phong trào phát triển kinh tế tại địa phương.

KHXG: 338/Đ305H

100. MINH AN. Thương binh tàn nhưng không phế / Minh An, Vũ 
Đạt, Lê Phi Hùng. - H. : Thông tấn, 2007. - 267tr. ; 19cm.

Đất nước ta có biết bao tấm gương thương binh, tàn mà không phế. Có 
thương binh bị mù một mắt, cụt cả hai tay vân miệt mài mở đất, trồng cây, đi 
tìm nghề mới thắp sáng cả vùng quê nghèo. Có thương binh dồn hết tâm huyết 
cho sự nghiệp trồng người để lại cảm xúc cho đời từ chính những “vết chân 
tròn " trên cát. Nhiều người trong số họ đã trở thành những nhà văn, nhà báo, 
nhà khoa học xuất sắc hoặc đang đảm đương những trọng trách là cán bộ 
lãnh đạo, cán bộ quản lý ở nhiều lĩnh vực từ Trung ương đến cơ sở, một số đã 
được tuyên dương Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới. Có lẽ để làm nên 
những điều tưởng chừng như huyền thoại ấy, chính những người thương binh 
với nghị lực của người lính cụ Hồ luôn thấm nhuần lời Bác dạy năm xưa.

KHXG : 895.9228 / TH561B

101. THANH HÀ. Đổi đời nhờ mô hình kinh tế̂  tổng hợp / Thanh Hà 
// Điển hình của thương - bệnh binh làm giàu theo tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh. - H. : Lao động Xã hội, 2014. - Tr. 20-22.

Ông Dương Công Kỳ, sinh năm 1952, tạo Bắc Sơn, gia nhập quân đội từ 
năm 1969. Năm 1975, ông tham gia giải phóng Đông Bắc Sài Gòn. về sau, 
do yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, ông được điều về chiến đấu bảo vệ biên giới 
phía Tây Nam. Tháng 12/1978, ông bị thương, sau khi được điều trị ông công 
tác ở Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn. Mặc dù kinh tế gia 
đình khó khăn, vết thương tái phát, lại phải nuôi 4 người con, nhưng ông luôn 
tìm cách phát triển kinh tế gia đình, không những giúp gia đình vươn lên mà 
còn hướng dân kĩ thuật trồng trọt, chăn nuôi cho bà con trong thôn, xã. Ông 
đã nhận được nhiều giấy khen, bằng khen của các cấp, các ngành, ông xứng 
đáng là tấm gương sáng cho con cháu và nhân dân học tập, làm theo.

Kh XG: 338/Đ305H
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102. THANH NGỌC. Thương binh nặng không cam chịu đói nghèo / 
Thanh Ngọc, Tuấn Mã // Lao động xã hội. - 2017. - Ngày 6 tháng 6 . - Tr. 
6 .

Thương binh Nguyễn Đức Lý, ở xóm Trại, xã Thanh Hà, huyện Thanh 
Liêm, Hà Nam - Gương thương binh nặng làm kinh tế giỏi của địa phương. 
Bằng ý  chí và nghị lực phi thường người thương binh ấy đã vượt qua tất cả 
nôi đau vươn lên trong cuộc sống. Năm 1980, anh lập gia đình về nhà sống 
cùng với bố mẹ và vợ. về địa phương, anh được cấp 400m2 đất ở và gần 2 
mâu đất đồng chiếm trũng. Anh đã ngăn 2000m2 đào ao thả cá thịt, trồng 
hoa, cây cảnh và xây chuồng trại, đầu tư 6 bộ phông bạt bàn ghế, đồ lễ cưới 
hỏi để phục vụ đám theo yêu cầu của địa phương. Với tấm lòng tương thân 
tương ái, anh còn giúp đỡ bạn bè đồng đội, hàng xóm có hoàn cảnh khó khăn. 
Anh là tấm gương nghị lực phi thường, vươn lên trước khó khăn để những thế 
hệ sau mãi ghi nhớ những hình ảnh đẹp về những người đã không tiếc phần 
máu xương của mình để đất nước mãi bình yên.

Lao động xã hội / 2017

103. THẢO LAN. Thương binh Nguyễn Gia Thọ - Người anh hùng 
trên trận tuyến mới / Thảo Lan // Lao động và xã hội. - 2017. - Số 544. - 
Tr. 53-54.

Rời quân ngũ về quê hương tại huyện Đan Phượng, Hà Nội với hai bàn 
tay trắng, thương binh 4/4 Nguyễn Gia Thọ vào làm việc tại Hợp tác xã Song 
Long chuyên thổi can nhựa rồi được tín nhiệm bầu làm chủ nhiệm hợp tác xã 
năm 1991. Với sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, ông đã đưa hợp 
tác làm ăn thua lô bên bờ vực phá sản trở thành một điển hình tiên tiến của 
khối kinh tế tập thể không chỉ của Hà Nội mà còn của cả nước.

Lao động và xã hội / 2017

104. TRẦN NGỌC KHA. Anh hùng không chỉ một thời / Trần Ngọc 
Kha // Đại đoàn kết. - 2017. - Ngày 12 tháng 5. - Tr.4.

Lịch sử quân đội nhân dân ta ghi nhận có 2 người từng bắn rơi nhiều 
máy bay Mỹ nhất. Đó là ông Hoàng Văn Quyết (14 chiếc) và ông Nguyễn Văn 
Thoa (13 chiếc). Ông Quyết đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực 
lượng vũ trang từ ngay sau những ngày đầu giải phóng miền Nam, thống nhất 
đất nước. Mãi sau này, ông Nguyễn Văn Thoa mới được phong Anh hùng lực 
lượng vũ trang thời chống Mĩ. Xuất ngũ về quê, ông Thoa bươn chải, làm đủ 
mọi việc, trở thành bác sĩ thú y  để kiếm sống, vực dậy cả một gia đình từ đói 
nghèo vươn lên làm giàu. Không những vậy, ông còn tích cực tham gia công 
tác xã hội, làm chủ tịch Hội cựu chiến binh xã, làm công tác mặt trận thôn, xã 
huyện, và là ủy viên Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Phúc. Ở cương vị nào 
ông Thoa cũng hết lòng vì công việc. Ông xứng danh anh hùng không chỉ một 
thời, một thuở.

Đại đoàn kết / 2017
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CHƯƠNG III
ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA - UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN

105. BÙI LIÊM. Truy điệu, an táng 122 hài cốt liệt sĩ quân tình 
nguyện Việt Nam / Bùi Liêm // Tuổi trẻ. - 2017. - Ngày 10 tháng 6 . - Tr. 
18.

Sáng 9-6 tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Phước, địa phương này đã long 
trọng tổ chức lễ truy điệu, an táng 122 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt 
Nam và các chuyên gia hi sinh trên chiến trường Campuchia qua các thời kỳ.

Tính đến nay, đã có 10.018 hài cốt liệt sĩ được quy tập về các nghĩa 
trang trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Trong đó có 1.600 hài cốt cất bốc trong 
nước, 2.392 hài cốt cất bốc ở Campuchia; 5.869 hài cốt có đủ tên tuổi, 4.149 
hài cốt chưa xác định được danh tính; 979 hài cốt bàn giao cho thân nhân 
các gia đình liệt sĩ và địa phương.

Trong điếu văn đọc tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước 
Nguyễn Tiến Dũng bày tỏ: các thế hệ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Bình 
Phước đã và đang nô lực thực hiện các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa ’’ nhằm 
góp phần làm dịu nôi đau thương, mất mát, góp phần ổn định và nâng cao 
đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình có con em là liệt sĩ. Do đó, công 
tác tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ luôn được đặc biệt chú 
trọng.

Tuổi trẻ / 2017

106. Bưu điện tỉnh Lâm Đồng - Tình thương và trách nhiệm // 
Những điển hình trong phong trào đền ơn đáp nghĩa từ năm 2001 đến 
nay. - H. : Lao động xã hội, 2007. - Tr. 260-263.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về chính sách đối với gia 
đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng và phong trào “đền ơn 
đáp nghĩa ’’ trong thời gian qua Bưu điện tỉnh Lâm Đồng đã xác định đây là 
việc làm mang nhiều ý  nghĩa, thể hiện nghĩa vụ, trách nhiệm đối với các lớp 
cha anh đã không tiếc xương máu vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
Để góp phần chia sẻ những mất mát với các gia đình chính sách, hàng năm 
Bưu điện tỉnh trích 1% từ quỹ tiền lương của cán bộ công nhân viên của đơn 
vị đóng góp để làm công tác từ thiện, đền ơn đáp nghĩa đối với các đối tượng 
gia đình chính sách; phối hợp chặt chẽ với các Ban, ngành tại địa phương và 
tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam tổ chức chăm lo cho các đối tượng 
này như : Từ năm 1995 đến năm 2007 Bưu điện tỉnh nhận phụng dưỡng 7 mẹ 
Việt Nam anh hùng với mức hô trợ từ 200.000 đồng đến 300.000 
đồng/mẹ/tháng, xây dựng 21 căn nhà tình nghĩa với tổng kinh phí trên 500 
triệu đồng...

KHXG : 959.704 / NH556Đ
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107. Chăm lo người có công là tình cảm, trách nhiệm của mặt trận 
Tổ quốc và toàn xã hội // Quân đội Nhân dân. - 2017. - Ngày 13 tháng 6 . -
Tr. 2.

70 năm qua, thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thông qua 
các phong trào, các cuộc vận động: “Xây dựng đời sống mới ”; “Toàn dân 
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và hiện nay là Cuộc vận 
động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ” do Đoàn 
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động 
cuối năm 2015, đã xuất hiện nhiều nghĩa cử cao đẹp, các chương trình tình 
nghĩa, như: Nhận phụng dưỡng suốt đời Bà mẹ Việt Nam anh hùng; giúp đỡ 
thương binh, bệnh binh, các gia đình liệt sĩ, người có công (NCC) với cách 
mạng... Cùng với đó, từ năm 2006, để góp phần cùng chính quyền các cấp 
chăm lo tốt hơn cho gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công 
với cách mạng, mặt trận tổ quốc Việt Nam đã phát động xây dựng Quỹ “Đền 
ơn đáp nghĩa ”.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức chính trị-xã hội và tổ 
chức thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan truyền thông, báo 
chí của cả nước đay mạnh công tác tuyên truyền, vận động toàn xã hội thực 
hiện tốt Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa ”, làm cho mọi người nhận thức rõ, 
đây vừa là trách nhiệm thiêng liêng, vừa là vinh dự của môi gia đình, môi 
người Việt Nam đối với quá khứ hào hùng của dân tộc, góp phần cùng với 
Đảng, Nhà nước giúp đỡ, chăm lo thiết thực, hiệu quả đối với người có công.

Quân đội nhân dân / 2017

108. CHIẾN THẮNG. Chất vấn về các hoạt động kỷ niệm 70 năm 
ngày Thương binh - Liệt sĩ / Chiến Thắng // Quân đội nhân dân. - 2017. - 
Ngày 19 tháng 4. - Tr. 1+7.

Sáng 18/4, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân 
và sự điều hành của Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội tiến hành đợt chất vấn đầu tiên trong nhiệm kỳ khóa 
XIV bằng việc chất vấn Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào 
Ngọc Dung.

Trả lời chất vấn về các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - 
Liệt sĩ, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, thực hiện chủ trương của Đảng 
và Nhà nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang phấn đâu để dịp kỷ 
niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu 
rộng. Thông qua các hoạt động nhằm đay mạnh việc thực hiện các chủ 
trương, chính sách ưu đãi của Đảng, nhà nước đối với người có công, đay 
mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”...

Ban Bí thư và Chính phủ đã quyết định tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia, 
do Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam và Tp. Hà Nội phối hợp tổ chức vào sáng 27/7/2017 tại Hà Nội. Cùng 
với lễ kỷ niệm, còn có các hoạt động như: Hội nghị biểu dương người có công
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với cách mạng tiêu biểu toàn quốc, cầu truyền hình trực tiếp tri ân thương 
binh, liệt sĩ tại 5 điểm cầu; lễ dâng hương, thắp nến tri ân các anh hùng liệt 
sĩ, thăm hỏi, tặng quà gia đình người có công, các trung tâm nuôi dưỡng, 
điều dưỡng người có công với cách mạng; rà soát, giải quyết căn bản hồ sơ 
tồn đọng sau chiến tranh...

Quân đội nhân dân / 2017

109. Công tác đền ơn đáp nghĩa ở một huyện miền núi // Những điển 
hình trong phong trào đền ơn đáp nghĩa từ năm 2001 đến nay. - H. : Lao 
động xã hội, 2007. - Tr. 251-255.

Là một huyện miền núi vùng cao nằm ở phía Tây của tỉnh Bắc Kạn. Trải 
qua hai cuộc kháng chiến, nhân dân các dân tộc của huyện Chợ Đồn đã có 
những đóng góp hết sức to lớn : có 278 liệt sĩ, 67 cá nhân và gia đình được 
tặng bằng có công với nước, 19 cá nhân được tặng kỷ niệm chương được 
hưởng trợ cấp ưu đãi là lão thành cách mạng hoặc người có công.Mặc dù là 
một huyện miền núi vùng cao đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, 
song ngoài phần trợ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước, cấp ủy Đảng, 
chính quyền, Mặt trận tổ quốc đã nô lực phấn đấu xây dựng chương trình 
hành động cụ thể, thông qua Mặt trận tổ quốc phát động các cấp, các ngành, 
tầng lớp nhân dân tích cực tham gia ủng hộ phong trào đền ơn đáp nghĩa, 
nhằm cải thiện, nâng cao đời sống, tạo việc làm, ưu tiên học hành cho các đối 
tượng, gia đình chính sách là thương binh, gia đình liệt sĩ.

Từ những việc làm đầy ý  nghĩa và hết sức thiết thực, huyện Chợ Đồn đã 
đạt được những kết quả như : tặng được 10 nhà tình nghĩa cho đối tượng 
chính sách có công về nhà ở, hô trợ kinh phí để làm mới và sửa chữa 87 căn 
nhà; toàn bộ thương bệnh binh đều được thường xuyên quan tâm, chăm sóc 
nên không còn hộ nào có đời sống khó khăn. Luôn quan tâm, chăm sóc bố mẹ, 
vợ liệt sĩ già yếu cô đơn, phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng; Tổ chức 
thăm hỏi, tặng quà nhân dịp lễ tết cho các đối tượng chính sách.

KHXG : 959.704 / NH556Đ

110. CÔNG THI. Thương binh Trường Sa làm theo lời Bác / Công 
Thi // Cựu chiến binh Việt Nam. - 2016. - Ngày 21 tháng 7. - Tr. 7.

Thương binh Nguyễn Văn Dũng, 50 tuổi, sinh sống tại thành phố Nha 
Trang, tỉnh Khánh Hòa bị thương nặng trong thời gian diễn ra sự kiện Gạc 
Ma ngày 14/3/1988. Anh được đưa vào đất liền điều trị, rồi xuất ngũ năm 
1993. ' ’ ’

Khi xuất ngũ, gia đình khó khăn, nhớ lời Bác dạy “Thương binh tàn 
nhưng không phế ”, sau những ngày đêm suy ngâm, anh quyết định vượt lên 
số phận bằng ý  chí nghị lực của mình. Năm 1994, anh bắt đầu lập nghiệp 
bằng nghề kinh doanh ăn uống hải sản, giải khát. Sau đó phát triển kinh 
doanh thêm các ngành nghề du lịch, tham quan vịnh Nha Trang. Năm 2004, 
anh thành lập doanh nghiệp tư nhân Văn Dũng chuyên kinh doanh dịch vụ ăn
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uống, giải khát, bán hàng lưu niệm, dịch vụ thể thao giải trí trên biển, câu cá, 
tham quan cảnh, ca nô đồng thời giải quyết việc làm cho 20 lao động chính 
thức, 30 lao động thời vụ, hầu hết là con em thương binh, cựu chiến binh và 
hộ nghèo. Doanh nghiệp thu nhập sau thuế đạt 1,5 tỷ đồng/ năm, nộp ngân 
sách nhà nước hơn 150 triệu đồng.

Cựu chiến binh Việt Nam / 2016

111. ĐẠO PHAN. Trao bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sĩ 
kiểm lâm viên Vũ Xuân Hải / Đạo Phan // Lâm Đồng. - 2016. - Ngày 30 
tháng 5. - Tr. 4.

Ngày 27/5, tại thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng, Lễ trao 
bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sĩ kiểm lâm viên Vũ Xuân Hải trước 
sự chứng kiến của Phó Cục trưởng Kiểm lâm Nguyễn Hữu Thiện, lãnh đạo 
của các ngành, đơn vị tỉnh Lâm Đồng như Sở Nông nghiệp và phát triển nông 
thôn, Sở Lao động thương binh và xã hội, Ủy ban nhân dân huyện Đạ Tẻh, Ủy 
ban nhân dân huyện Đạ Huoai, mẹ, vợ và con của liệt sĩ Vũ Xuân Hải cùng 
rất đông cán bộ kiểm lâm thuộc các đơn vị trong tỉnh Lâm Đồng và bạn bè...

Anh Vũ Xuân Hải sinh ngày 28/7/1961, nguyên quán xã Hoàng Quế, 
huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, là Bí thư Chi bộ, Đội trưởng Đội Kiểm 
lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng số 2 thuộc Chi cục Kiểm lâm 
Lâm Đồng. Đêm 28/12/2014, trong khi cùng đồng đội ngăn chặn, truy đuổi 
các đối tượng vận chuyển lâm sản trái phép tại địa bàn huyện Đạ Tẻh, anh 
Hải đã hy sinh lúc 1 giờ 30 phút cùng ngày.

Ngày 25/3/2016, anh Vũ Xuân Hải đã được công nhận là liệt sỹ theo 
Quyết định số 481/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Lâm Đồng / 2016

112. ĐINH VĂN HẢI. Quảng Ngãi tăng cường công tác tìm kiếm, 
quy tập hài cốt liệt sĩ / Đinh Văn Hải // Lao động và xã hội. - 2017. - Số 
0545. - Tr. 36-37. ’

Quảng Ngãi là vùng hậu cứ vững chắc của khu V trong các cuộc kháng 
chiến giải phóng dân tộc, với nhiều chiến công hiển hách như: chiến thắng Ba 
Gia - Vạn Tường, Khởi nghĩa Ba Tơ, Khởi nghĩa Trà Bồng... Cùng với 
những chiến thắng vô cùng vẻ vang ấy là biết bao nhiêu đồng bào, cán bộ, 
chiến sĩ đã anh dũng hy sinh và nằm lại trên các chiến trường.

Với tình cảm, trách nhiệm của mình, nhiều năm qua các cấp ủy Đảng, 
chính quyền, các ngành tỉnh Quảng Ngãi đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công 
tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thể hiện sự tri ân, tôn kính, biết ơn sâu sắc 
công lao to lớn của các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp độc lập, tự do 
của Tổ quốc.

Lao động và xã hội / 2017
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113. ĐOÀN NHẠN. Cả đời đi tìm hài cốt đồng đội / Đoàn Nhạn, Tấn 
Lực // Tuổi trẻ. - 2017. - Ngày 14 tháng 5. - Tr. 15.

Bước ra khỏi cuộc chiến, suốt 35 năm qua cựu chiến binh Nguyễn Thanh 
Bình (64 tuổi, trú phường 3, thị xã Quảng Trị) dành hết tâm lực thực hiện lời 
nhắn nhủ của đồng đội trong 81 ngày đêm sát cánh chiến đấu tại thành cổ 
Quảng Trị. Suốt 35 năm qua, ông trực tiếp quy tập được hơn 100 hài cốt liệt 
sĩ trên địa bàn thị xã Quảng Trị và hô trợ tìm kiếm hàng trăm hài cốt khác 
được đưa vào chôn cất trong khuôn viên thành cổ. Đến nay, ông vân đau đáu 
ước nguyện kết nối tất cả đồng đội xưa cùng chiến đấu trên chiến trường 
thành cổ cùng hô trợ tìm kiếm hài cốt những chiến sĩ đã hy sinh, để làm vơi đi 
nôi đau của gia đình họ.

Tuổi trẻ / 2017

114. ĐOÀN VĂN NAM. Người thương binh với đôi bàn tay tài hoa 
và tấm lòng nhân hậu / Đoàn Văn Nam // Quân đội nhân dân. - 2017. - 
Ngày 17 tháng 6 . - Tr. 3.

Không tiếc máu xương hiến dâng cho Tổ quốc, trở về cuộc sống đời 
thường với ý  chí sắt đá, nghị lực phi thường, nhiều đồng chí thương binh đã 
vượt lên chính mình, trở thành những tấm gương sáng bình dị. Bác Phạm 
Hồng Tư ở trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành (tỉnh Bắc Ninh) 
là một trong những tấm gương như thế. Bằng nghị lực, bản lĩnh Bộ đội cụ Hồ, 
bác Tư đã vượt lên hoàn cảnh, không những trở thành tấm gương “thương 
binh tàn nhưng không phế ” mà còn là người truyền lửa vượt khó đến thế hệ 
trẻ. Từ một người thương binh bị liệt, bác Tư trở thành một thợ sửa chữa điện 
giỏi; bác còn là một người thầy dạy nghề cho nhiều thanh niên trong và ngoài 
tỉnh.

Quân đội nhân dân / 2017

115. ĐỖ SƠN HÀ. Trước hàng mộ chưa tên / Đỗ Sơn Hà // Thế giới 
di sản. - 2013. - Số 7. - Tr. 36.

Hàng mộ chưa tên nghĩa trang Quảng Trị 
Thắp nén nhang thơm trong dạ bùi ngùi 
Tưởng nhớ các anh làm nên lịch sử 
Thành cổ hùng ca, chấn động năm châu...
Bài thơ chứa đựng nhiều cảm xúc chứa chan của nhà thơ Đô Sơn Hà khi 

đứng trước mộ thắp nhang cho các chiến sĩ đã nằm lại trên mảnh đất chiến 
trường xưa. Nhà thơ bày tỏ lòng biết ơn và sự tri ân sâu sắc đối với các anh 
hùng liệt sĩ đã ngã xuống làm nên lịch sử, ca ngợi những tấm gương anh 
dũng, hiên ngang sống và chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc không ngại gian khổ, 
tuổi thanh xuân của mình. Nhà thơ còn thể hiện nôi niềm, đau đáu khi những 
anh hùng vô danh vân chưa được biết đến để khắc tên lên mộ.

Thế giới di sản / 2013
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116. H. ĐIỆP. Tặng các cựu tù Côn Đảo sổ tiết kiệm / H. Điệp, M. 
Lăng, M. Hoa // Tuổi trẻ. - 2014. - Ngày 28 tháng 4. - Tr. 18.

Hơn 1000 người cựu tù chính trị bị giam tại nhà tù Côn Đảo đã có mặt 
trong buổi giao lưu gặp gỡ với chủ đề “Bác Hồ trong trái tim tôi ’’ diễn ra 
chiều 27/4 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự buổi gặp mặt, những người 
tù kiên trung, bất khuất đã cùng nhau ôn lại những tháng ngày bị đày đọa tại 
địa ngục trần gian này. Đó là những câu chuyện xúc động về phong trào đấu 
tranh, kiên gan bền chí của chị em tù chính trị Côn Đảo. Ngoài việc ôn lại kỷ 
niệm, Ban liên lạc cựu tù chính trị Côn Đảo còn tặng sổ tiết kiệm cho những 
người già yếu, bệnh tật hay còn vất vả, khó khăn. Ngày 27/4, ngay khi vừa trở 
về từ chuyến thăm Trường Sa, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn 
và các kiều bào đã đi thăm, dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình 
Dương và nghĩa trang nhân dân Bình An. Ông Nguyễn Thanh Sơn đã đóng 
góp xây dựng mới năm ngôi mộ bằng tiền của gia đình. Nhiều Việt kiều cũng 
đã đóng góp tiền để xây dựng mới lại các phần mộ ngay tại chuyến thăm 
viếng. Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Hứa Ngọc 
Thuận vừa ký quyết định phê duyệt kế hoạch trao trả tài liệu, hồ sơ cho cán 
bộ đi B của Thành phố Hồ Chí Minh. Hoạt động này nhằm tôn vinh, tri ân và 
ghi công đối với sự hy sinh, cống hiến của các cán bộ đi B trong sự nghiệp 
đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Tuổi trẻ / 2014

117. HẢI NHI. Đưa quỹ đền ơn đáp nghĩa tới khu dân cư / Hải Nhi // 
Đại đoàn kết. - 2017. - Ngày 6 tháng 6 . - Tr. 5.

Theo ông Nguyễn Đình Thường, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Hội Hô trợ 
gia đình Liệt sĩ Việt Nam, để Quỹ đền ơn đáp nghĩa vận hành sao cho có hiệu 
quả, cần phải tổ chức một cách chặt chẽ, huy động một cách sâu sắc nguồn 
lực xã hội hóa. Đặc biệt, cần đưa Quỹ xuống từng phường, xã, khu dân cư.

Đại đoàn kết / 2017

118. HẠNH NGUYÊN. Đem tâm nguyện làm điều ân nghĩa (Bảo 
tàng chiến sĩ cách mạng bị địch bắt và tù đày) / Hạnh Nguyên // Lao động 
xã hội. - 2017. - Ngày 13 tháng 6 . - Tr. 6 .

Những chiến sĩ cách mạng bị nhốt trong chuồng cọp ngày đêm phơi 
sương, có người bị giam hàng chục năm trời trong xà lim tăm tối, bị treo 
ngược lên cây, bị nấu trong vạc dầu rồi đến nhốt trong thùngphuy..., đó là 
những hình ảnh được lưu giữ tại “Bảo tàng chiến sĩ cách mạng bị địch bắt và 
tù đày" (xã Nam Triều, huyện Thường Tín, Hà Nội) do những cựu chiến binh 
lập nên với mục đích đem tâm nguyện của mình làm điều ân nghĩa đối với các 
anh hùng liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Bảo tàng được chia thành 9 phòng, gồm : Các khu Đền thờ Bác Hồ cùng 
các liệt sĩ đã hy sinh ở nhà tù Phú Quốc cùng các chiến trường; khu lưu giữ 
bút tích của Bác Hồ; khu lưu giữ vật dụng và nhiều bức ảnh tư liệu về chiến
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tranh chống Mĩ, khu trưng bày hình ảnh, mô hình về các thủ đoạn tra tấn và 
chứng tích về tội ác của Mĩ - ngụy; khu giới thiệu tấm gương kiên trung của 
chiến sĩ cách mạng và hoạt động của những đảng viên trong nhà tù Phú 
Quốc.

Bảo tàng là nơi các thân nhân gia đình chính sách đến với nhau khi 
người lính ra đi không về; là nơi người lính đến để nhớ về đồng đội, học sinh 
sinh viên đến để tưởng nhớ công lao những người đã hy sinh cho đất nước, để 
biết tinh thần yêu nước, lòng căm thù quân giặc.

Lao động xã hội / 2017

119. HOA ĐÔNG. Dâng hương hoa tri ân các anh hùng liệt sỹ / Hoa 
Đông // Công lý. - 2017. - Ngày 9 tháng 6 . - Tr. 5.

Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ, Đoàn cán bộ các 
Tòa án quân sự do đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Hạnh, Phó chánh án 
tòa án nhân dân tối cao, Chánh án tòa án quân sự trung ương dân đầu đã đến 
dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sỹ tại di tích 
lịch sử Quốc gia đặc biệt là thành cổ Quảng Trị. Tiếp đến, Đoàn cán bộ đã 
kính can dâng hương, dâng hoa tại nghĩa trang liệt sỹ quốc gia đường 9.

Nhân dịp này, cán bộ, chiến sỹ các toàn án quân sự toàn quân đã dành 
một phần thu nhập để gửi tặng 5 suất quà, môi suất trị giá 10 triệu đồng cho 
các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng có hoàn cảnh khó 
khăn.

Công lý / 2017

120. HOÀNG HOÀNG. Tưởng niệm 60 năm ngày mất của nhà văn, 
liệt sĩ Nam Cao / Hoàng Hoàng // Quân đội nhân dân. - 2011. - Ngày 1 
tháng 12. - Tr. 6+8 .

Sáng 30-11, tại xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, Đảng bộ và 
Chính quyền tỉnh Hà Nam đã tổ chức Lễ tưởng niệm 60 năm ngày mất của 
nhà văn, liệt sĩ Nam Cao (30-11-1951/30-11-2011). Đồng chí Nguyễn Thị 
Doan, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước đã đến dự. Tham dự Lễ 
tưởng niệm còn có đại diện các ban, ngành Trung ương, địa phương, đông 
đảo bạn đọc và thân nhân gia đình nhà văn, liệt sĩ Nam Cao.

Nhà văn Nam Cao (tên thật là Trần Hữu Tri), sinh ngày 29-10-1915 
trong một gia đình công giáo nghèo. Bước vào làng văn từ năm 1941 với 
truyện ngắn Đôi lứa xứng đôi (sau đổi tên là Chí Phèo), Nam Cao trở thành 
đại diện xuất sắc của dòng văn hiện thực phê phán với phong cách độc đáo. 
Khi Hội Văn hóa Cứu quốc thành lập (1943), Nam Cao là một trong những 
hội viên đầu tiên. Ngày 30-11-1951, tại xã Gia Xuân, huyện Gia Viễn, tỉnh 
Ninh Bình, ông đã anh dũng hy sinh trong chuyến công tác vào vùng địch 
hậu, để lại nhiều ý  tưởng sáng tác còn dang dở, gây nuối tiếc cho đồng 
nghiệp và bạn đọc cả nước.

Quân đội nhân dân / 2011
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121. HỒ CHÍ MINH. Gửi bác sĩ Vũ Đình Tụng / Hồ Chí Minh // 120 
Bức thư của chủ tịch Hồ Chí Minh. - H. : Thanh niên, 2010. - Tr. 116­
117.

Bức thư của chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ cảm ơn bác sĩ Vũ 
Đình Tụng vì con trai ngài đã oanh liệt hy sinh cho Tổ quốc, họ là những 
người đã làm rạng rỡ dân tộc, vẻ vang giống nòi; vật chất họ mất nhưng tinh 
thần họ vân luôn luôn sống với non sông Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh tỏ 
lòng biết ơn sâu sắc tới Ngài đã đem món của quý báu nhất là con mình, săn 
sàng hiến dâng cho Tổ quốc.

KHXG : 335.4 / M458T

122. HUỲNH ĐƯỜNG. Viếng chồng / Huỳnh Đường // Cựu chiến 
binh Việt Nam. - 2015. - Ngày 16 tháng 7. - Tr. 15.

Bài thơ Viếng chồng của nhà thơ người lính Trần Ninh Hồ sáng tác 
trong thời kháng chiến chống Mĩ đã cho chúng ta hiểu thêm sự sâu nặng của 
tình người. Các chiến sĩ ngoài mặt trận đã thuộc làu bài thơ này của Trần 
Ninh Hồ. Ấy là nhờ cái tình của người còn sống với những người đã hy sinh. 
Ai đó, dâu có nằm xuống, họ cũng cảm nhận được cái tình bao la sâu nặng 
của người thân và cả người không thân thích.

Cựu chiến binh Việt Nam / 2015

123. KIÊN THANH. Khúc tưởng niệm biển khơi / Kiên Thanh // 100 
Ca khúc về biển đảo Việt Nam. -H. : Âm nhạc, 2013. -Tr. 113 - 114.

Bài hát thể hiện tình cảm đối với những người lính đã hy sinh nơi biển 
đảo, sự tri ân sâu sắc tới những chiến sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của 
Tổ quốc, những anh hùng sống mãi ngàn năm trong lời ru của Mẹ.

KHXG : 782.4 / M458T

124. KIỀU NINH. Linh thiêng Thành cổ / Kiều Ninh // Lâm Đồng. - 
2014. - Ngày 26 tháng 7. - Tr. 4.

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng dấu ấn về Quảng Trị những ngày khói lửa 
vân khắc sâu trong tâm thức môi người khi đến nơi đây. Thị xã Quảng Trị 
trong 81 ngày đêm của năm 1972 đánh Mỹ được ví như một túi bom và cối 
xay thịt khổng lồ. Trung bình môi ngày địch huy động 150-170 lần máy bay 
phản lực, 70-90 lần B52 để ném bom hủy diệt thị xã và Thành cổ Quảng Trị. 
Trong 81 ngày đêm đó, hàng ngàn chiến sỹ đã hy sinh tại đây chưa lấy được 
hài cốt vì khói lửa bom đạn quá nhiều, xương máu các anh đã hòa quyện vào 
gạch đá đổ nát, thấm vào lòng đất mẹ bao dung.

Chính vì vậy, điều đặc biệt và cũng là điểm khác biệt của Thành cổ 
Quảng Trị với các nghĩa trang liệt sĩ khác là tại Trung tâm di tích được xây 
Đài tưởng niệm mang hình tượng nấm mộ chung cho hàng ngàn chiến sĩ đã 
ngã xuống trong những ngày đêm khốc liệt này. Ngôi mộ tập thể được thiết kế
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theo quan niệm triết lý âm dương mang ý  nghĩa sâu sắc là cầu mong sự siêu 
thoát cho linh hồn bất diệt. Lối lên Đài tưởng niệm có 81 bậc thang tượng 
trưng cho 81 ngày đêm chiến đấu ở Thành cổ Quảng Trị. Và ngày nay, Thành 
cổ được xây dựng thành một công viên văn hóa, tưởng niệm và tri ân những 
người đã vĩnh viễn nằm lại nơi đây.

Tại Nhà bảo tàng Thành cổ Quảng Trị, cuộc chiến khốc liệt được tái 
hiện qua những hình ảnh, những bức tranh, những kỷ vật, hiện vật. Môi hiện 
vật, di vật gắn liền với một chiến công và sự hy sinh cao cả của hàng ngàn 
chiến sĩ

Thành cổ Quảng Trị, dòng sông Thạch Hãn mãi mãi là một bản hùng ca 
bất tử, là cội nguồn, là địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống yêu nước, tinh 
thần bất khuất kiên trung của cả một dân tộc anh hùng cho các thế hệ hôm 
nay và mai sau.

Lâm Đồng / 2014

125. KIM LONG. Phát động chương trình nhắn tin “Tri ân liệt sĩ” 
(Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam) / Kim Long // Người cao tuổi. - 
2o17. - Ngày 7 tháng 6 . - Tr. 2.

Kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017), chiều 
6/6 tại Hội trường Học viện Hậu cần - Bộ Quốc phòng, Hội hô trợ gia đình 
liệt sĩ Việt Nam phối hợp với Học viện hậu cần tổ chức phát động hưởng ứng 
Chương trình nhắn tin “Tri ân liệt s ĩ” để đồng bào và chiến sĩ cả nước thể 
hiện nghĩa cử “Đền ơn đáp nghĩa”. Toàn bộ số tiền qua tin nhắn sẽ được sử 
dụng vào giám định AND, xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin, tặng 
sổ tiết kiệm, nhà tình nghĩa cho các gia đình liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh 
hùng, người có công có hoàn cảnh khó khăn.

Thời gian chương trình từ ngày 2/6 đến hết ngày 30/7/2017. Soạn tin 
nhắn TALS gửi 1405. Mức ủng hộ 20.000 đồng/ tin nhắn. Số tiền quyên góp, 
ủng hộ của tổ chức, cá nhân sẽ được chuyển đến tài khoản: 0611000185210, 
ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Ba Đình, Thành phố Hà
Nội. ,

Người cao tuổi / 2017

126. l a n  v ũ . Nỗ lực giải quyết tình trạng tồn đọng hồ sơ người có 
công / Lan Vũ // Nhân dân. - 2017. - Ngày 26 tháng 6 . - Tr. 1+4.

Sau gần 70 năm thực hiện chính sách tri ân các anh hùng, liệt sĩ, người 
có công với cách mạng, vân còn có những người vì nhiều lý do, chưa được 
công nhận liệt sĩ, thương binh... Đó cũng là trăn trở lớn nhất của những 
người làm chính sách ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, là trách 
nhiệm của các thế hệ đi sau.

Theo Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, giải 
quyết hồ sơ tồn đọng sẽ là một nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm 
2017. Việc xử lý được triển khai theo hướng linh hoạt từng trường hợp cụ thể.
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Trên cơ sở rà soát các thông tin và căn cứ có được, cơ quan chức năng cho 
công bố trên phương tiện báo chí truyền thông của tỉnh về những trường hợp 
đang xem xét để lấy ý  kiến của nhân dân và các bậc lão thành cách mạng... để 
giải quyết triệt để.

Nhân dân / 2017

127. LÊ ĐỨC DỤC. Trở về từ biển cả / Lê Đức Dục, Văn Thành // 
Tuổi trẻ. - 2011. - Ngày 26 tháng 7 . - Tr. 10+11.

Kỳ I : Cuộc kiếm tìm trên biển Long Châu
Đó là những hành trình âm thầm mà cảm động của những người lính hải 

quân. Trong hàng chục năm nay, Bộ tư lệnh Quân chủng hải quân đã tổ chức 
những cuộc kiếm tìm đầy tình nghĩa giữa biển khơi. Nhiều hài cốt liệt sĩ sau 
thời gian dài nằm dưới lòng biển lạnh đã được đưa trở về với đất mẹ trong 
vòng tay gia đình và đồng đội.

Tuổi trẻ / 2011

128. LÊ ĐỨC DỤC. Trở về từ biển cả / Lê Đức Dục, Văn Định // 
Tuổi trẻ. - 2011. - Ngày 27 tháng 7. - Tr. 10+11.

Kỳ II : Trả lại tên cho anh
Vào buổi sáng 29/11/2007 tại Viện Pháp y  quân đội ở Hà Nội là một 

ngày đáng nhớ với thân nhân hai liệt sĩ Hoàng Minh Tư và Nguyễn Quốc 
Quân - hai chiến sĩ trên hai con tàu phóng lôi 319 và 349. Đó là giờ phút hai 
biên bản kết luận được công bố : “Từ các thông tin thu thập được, từ kết quả 
xét nghiệm và kết quả phân tích AND kết luận : hài cốt có mâu răng ký hiệu 
PY XVIII.07 là hài cốt liệt sĩ Nguyễn Quốc Quân và hài cốt có ký hiệu PY 
XVII.07 là hài cốt liệt sĩ Hoàng Minh Tư.

Nguyễn Quốc Quân là chiến sĩ cơ điện của tàu 319 quê ở Hà Tĩnh và 
Hoàng Minh Tư là chiến sĩ rada của tàu 349 quê ở Ninh Bình. Hài cốt của 
các anh được đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ quê nhà. Chuyến trở về 
của hai liệt sĩ Hoàng Minh Tư và Nguyễn Quốc Quân đã khởi đầu cho những 
chuyến trở về khác từ biển khơi của rất nhiều liệt sĩ.

Tuổi trẻ / 2011

129. LÊ VĂN HÂN. Với nhiệm vụ tri ân liệt sĩ và thực hiện chính 
sách xã hội / Lê Văn Hân // Cựu chiến binh Việt Nam. - 2014. - Ngày 24 
tháng 7. - Tr. 1+3.

Ngày 24/10/2010, Hội hô trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam được thành lập. 
Hội thực sự là cầu nối liền giữa các gia đình, thân nhân liệt sĩ với Đảng, góp 
phần cùng toàn Đảng, toàn dân ta làm dịu nôi đau thương, mất mát do chiến
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tranh còn để lại. Hội hô trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã hướng mọi hoạt động 
vào việc tri ân liệt sĩ, ưu tiên hàng đầu việc tiếp nhận và từng bước hô trợ, 
giải quyết thông tin từ các gia đình liệt sĩ. Trung bình môi ngày có 20-30 
thông tin. Gần đây, hàng trăm ngàn hồ sơ liệt sĩ đã được các đơn vị quân đội, 
các địa phương... và hội viên của Hội chuyển giao. Ngoài ra, Hội còn kỷ với 
viện công nghệ sinh học thuộc viện khoa học và công nghệ Việt Nam, Viện 
pháp y  quân đội để thực hiện giám định gen hài cốt liệt sĩ. Hội đã đồng hành 
cùng các tổ chức đồng đội, các đơn vị thành viên, các tổ chức liên kết, tìm 
kiếm, cất bốc và di chuyển hàng trăm hài cốt liệt sĩ về quê, hô trợ một phần 
chi phí cho các gia đình liệt sĩ về việc này, tặng gần 100 nhà tình nghĩa, gần 
500 sổ tiết kiệm và tặng hàng chục suất học bổng cho các con, cháu liệt sĩ 
nghèo vượt khó, học giỏi. Thăm, tặng hàng trăm suất quà tới Bà mẹ Việt Nam 
Anh hùng, gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn.

Cựu chiến binh Việt Nam / 2014

130. LƯU TRINH. Hành trình theo bước chân những người Anh 
hùng / Lưu Trinh // Tiên phong. - 2017. - Ngày 18 tháng 5. - Tr. 7.

Chương trình “Theo bước chân những người Anh hùng” được tổ chức 
tại 70 điểm di tích lịch sử trên cả nước, trong đó môi tỉnh, thành phố tổ chức 
hành trình tại 1 địa điểm, riêng Hà Nội, Hải Phòng, Đà Năng, Tp. Hồ Chí 
Minh, Cần Thơ tổ chức tại 2 địa điểm. Tại môi tỉnh thành đề ra chỉ tiêu : 
Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà từ 500 - 1000 thương binh, 
liệt sĩ, người có công, bà mẹ Việt Nam anh hùng, tu sửa nghĩa trang hoặc di 
tích lịch sử,...Lễ phát động hành trình sẽ diễn ra tại tượng đài dũng sĩ Điện 
Ngọc vào sáng 21/5. Lễ tổng kết dự kiến tổ chức tại nghĩa trang Hàng Dương 
(Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu)vào tối 26/7, cùng với Lễ thắp nến tri ân được 
tổ chức đồng loạt trên cả nước.

Tiền phong / 2017

131. M. HOA. Truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 
38 mẹ / M. Hoa // Tuổi trẻ. - 2 0 1 7 . - Ngày 7 tháng 6 . - Tr. 4.

Ngày 6/6, Thành ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban 
mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh tổ chức lễ truy tặng danh hiệu 
“Bà mẹ Việt Nam anh hùng” đợt 32.

Trong đợt này có 32 mẹ ở 10 quận, huyện của Tp. Hồ Chí Minh được 
truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Phát biểu tại buổi lễ, ông 
Tất Thành Cang phó Bí thư thường trực Thành ủy Tp. Hồ Chí Minh trân 
trọng gửi lời tri ân đến gia đình các mẹ được truy tặng danh hiệu cao quỷ đợt 
này. Ông cho biết thêm, đến nay Tp. Hồ Chí Minh có 5.148 mẹ Việt Nam anh 
hùng. Những năm qua, cùng với cả nước, Tp. Hồ Chí Minh luôn tự giác, tích 
cực phụng dưỡng các mẹ với những tình cảm và sự biết ơn chân thành sâu 
sắc.

Tuổi trẻ / 2017
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132. M. PHƯỢNG. Cảm động chuyện đời Mẹ Việt Nam Anh hùng 
102 tuổi / M. Phượng, T. Hương // Pháp luật Việt Nam. - 2017. - Ngày 7 
tháng 5. - Tr. 8 .

Trên đất nước Việt Nam hình chữ S, có hàng nghìn Bà mẹ Việt Nam Anh 
hùng được nhà nước tặng hoặc truy tặng vì có nhiều cống hiến, hi sinh vì sự 
nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó có mẹ Nguyễn Thị 
Trạch(102 tuổi) ở thôn 4 xã Thạch Long, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa). 
Mẹ Trạch có hai người con là Lê Văn Nụ và Lê Văn Nở, đã anh dũng hy sinh 
trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước. Để tưởng nhớ các anh, cứ vào 
ngày giô, Sở Tài nguyên và môi trường kết hợp cùng nhà máy Thủy điện Trị 
An lại tổ chức đóng bè chuối, đặt bánh keo rồi thả xuôi xuống dòng sông 
Đồng Nai.

Hàng năm, chính quyền, các tổ chức đoàn thể cũng đều đến tặng quà, 
thăm hỏi sức khỏe mẹ. Mẹ Trạch còn được nhà máy xi măng Bỉm Sơn nhận 
nuôi dưỡng suốt đời với mức hô trợ 3 triệu đồng một quý. Hàng năm, nhân 
dịp Ngày Thương binh liệt sĩ, ngày lễ tết, Nhà máy xi măng Bỉm Sơn còn gửi 
quà về cho mẹ Trạch. Năm 2016, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân 
dân, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể phối hợp cùng với gia đình tổ 
chức Lễ đại thọ mừng mẹ Trạch tròn 100 tuổi. Sự hy sinh, cống hiến cao cả 
của các mẹ đã góp phần làm rạng danh cho sự trường tồn của dân tộc.

Pháp luật Việt Nam / 2017

133. MINH CHIẾN. Nghẹn ngào tiễn biệt các anh (Truy điệu 9 liệt sĩ 
tổ bay CASA 212) / Minh Chiến, Lê Quân // Thanh niên. - 2016. - Ngày 1 
tháng 7. - Tr. 3.

Trong sổ tang tại lễ truy điệu 9 liệt sĩ tổ bay CASA 212 tại Nhà tang lễ 
Bộ Quốc phòng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc viết: “Sự hy sinh 
của các đồng chí tô thắm thêm truyền thống vẻ vang, anh hùng, thấm đâm 
tình đồng đội của Quân chủng Phòng không - Không quân, Quân đội nhân 
dân Việt Nam. Tổ quốc đời đời ghi nhớ và tri ân các đồng chí”. Lãnh đạo 
Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng đã chia sẻ, động viên trước mất mát to 
lớn của gia đình 9 liệt sĩ.

Thanh niên / 2016

134. N.NGÀ. Đoàn viên, thanh niên thăm gia đình chính sách / 
N.Ngà // Lâm Đồng. - 2016. - Ngày 27 tháng 7. - Tr. 4.

Chiều 25/7, Đoàn viên, thanh niên cụm Đảng, Đoàn thể - Trường học đã 
tổ chức chương trình công tác xã hội, thăm và tặng quà 4 gia đình thương 
binh, bệnh binh tại xã Đạ Chais huyện Lạc Dương. Chuyến công tác xã hội 
tại xã Đạ Chais đợt này góp phần thể hiện tinh thần “Uống nước nhớ nguồn ” 
của thế hệ trẻ đối với các thương binh, bệnh binh đã cống hiến cho nền độc 
lập, tự do của Tổ quốc. Đồng thời giáo dục thế hệ trẻ về tinh thần yêu nước,
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tiếp tục học tập, phấn đấu cống hiến sức trẻ cho sự nghiệp xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc trong thời đại mới.

Lâm Đồng / 2016

135. NGUYỄN DUY HIỂN. Thấm đẫm nghĩa tình đi tìm đồng đội / 
Nguyễn Duy Hiển // Quân đội nhân dân. - 2017. - Ngày 26 tháng 6 . - Tr. 
2 . ^

Nhiều năm qua, bằng tất cả tấm lòng, trách nhiệm tri ân, cán bộ, chiến sĩ 
Đội K71 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh) đã vượt qua nhiều khó khăn, chủ 
động tìm kiếm, cất bốc, hồi hương nhiều hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và 
chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ trên đất bạn Cam-pu-chia. 
Những cuộc tìm kiếm kiên trì, gian nan, kéo dài nhiều tháng trên đất bạn 
Cam-pu-chia của cán bộ, chiến sĩ đội K71 đã được đền đáp bằng những con 
số thấm đâm tình đồng đội, nghĩa cử tri ân. Từ năm 2015 đến nay, đội đã tìm 
kiếm, cất bốc, quy tập được 446 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy 
sinh qua các thời kỳ trên đất bạn Cam-pu-chia đưa về Tổ quốc.

Quân đội nhân dân / 2017

136. NGUYỄN LINH GIANG. Tháng 7, về miền đất thiêng / Nguyễn 
Linh Giang // Công lý. - 2012. - Ngày 27 tháng 7. - Tr. 11.

Quảng Trị - dải đất hẹp của miền Trung như là chiếc đòn gánh trĩu nặng 
ở giữa hai đầu đất nước. Trên “chiếc đòn gánh ’’ đó, Quảng Trị được coi là 
nơi oằn nhất, gánh chịu nhiều khổ cực, thương đau. Có lẽ, không nơi đâu trên 
đất nước mình mà xã nào cũng có nghĩa trang liệt sĩ, rồi huyện nào cũng có 
nghĩa trang liệt sĩ, không những thế, Quảng Trị còn có hai nghĩa trang liệt sĩ 
Quốc gia. Trong chiến tranh, có lẽ người chịu nhiều mất mát, thương đau là 
các bà mẹ. Tiễn con ra đi, nhiều bà mẹ không có được ngày đoàn tụ, đón con 
trở về. Ở Quảng Trị, những bà mẹ bình dị mà lớn lao. Mẹ Diêu Cháu, mẹ 
Hoàng Thị Sáng ở làng Mai Xá, huyện Gio Linh. Các mẹ đều có con trai đi 
hoạt động cách mạng bị giặc bắt, tra tấn dã man rồi chặt đầu. Nghe tin, các 
mẹ đau xót và lấy đầu con về chôn cất.

Hàng chục năm nay, cứ vào dịp 27/7, cựu chiến binh Lê Bá Dương - một 
người lính năm xưa đã từng chiến đấu ở Thành cổ Quảng Trị, năm nào cũng 
trở về viếng thăm đồng đội cũ của mình đã nằm lại đâu đó xung quanh Thành 
cổ, dưới dòng sông Thạch Hãn. Lê Bá Dương đã dùng chiếc thuyền chở đầy 
hoa, đi từ thượng nguồn trôi về xuôi và anh đã thả những cánh hoa tưởng 
niệm xuống dòng Thạch Hãn để tưởng vọng, tri ân những liệt sĩ đã ngã xuống 
trên miền đất thiêng này.

Công lý / 2012
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137. NGUYỄN LINH GIANG. Viếng nghĩa trang Trường Sơn qua 
trang web / Nguyễn Linh Giang // Công lý. - 2013. - Ngày 26 tháng 7. - 
Tr. 10.

Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn nằm ở huyện Gio Linh, tỉnh 
Quảng Trị. Đây là nơi yên nghỉ của trên 10.000 liệt sỹ đã anh dũng hy sinh 
xương máu của mình trên các nẻo đường Trường Sơn vì sự nghiệp giải phóng 
dân tộc.Nghĩa trang Trường Sơn là nơi hội tụ của liệt sỹ trên khắp mọi miền 
đất nước. Hàng vạn gia đình trên cả nước luôn khắc khoải bởi chưa có dịp về 
thăm mộ phần của con em mình tại Nghĩa trang Trường Sơn. Nôi niềm đau 
đáu đó được dịu bớt khi trang web của Nghĩa trang Trường Sơn 
(www.nghiatrangtruongson.quangtri.gov.vn) đi vào hoạt động; chỉ với một 
máy tính nối mạng và địa chỉ truy cập là bất cứ ai cũng có thể vào nghĩa 
trang để dâng hương, tưởng niệm để vơi bớt đi niềm khắc khoải... Khi vào 
trang web, chỉ cần nhập tên liệt sỹ thì tất cả các thông tin cá nhân của liệt sỹ 
kèm theo một sơ đồ hướng dân lối vào từ cổng sẽ hiện ra, giúp người thân dễ 
dàng tìm đến tận nơi và thực hiện dâng hương tưởng niệm.

Công lý / 2013

138. NGUYỄN SÍU. Dành mọi nguồn lực chăm lo đời sống người có 
công / Nguyễn Síu // Lao động xã hội. - 2017. - Ngày 11 tháng 6 . - Tr. 6 .

 ̂ Ngay 7/6/2016, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 109/KH- UBND 
về “Thực hiện chính sách ưu đãi NCC với cách mạng giai đoạn 2016-2020 ” 
với mục đích: Tăng cường việc thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi đối với 
NCC với cách mạng, đáp ứng nguyện vọng của NCC và toàn xã hội. Hà Nội 
cũng sẽ tập trung giải quyết cơ bản những tồn tại, vướng mắc, khó khăn trong 
việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với NCC với cách mạng để bảo đảm các 
đối tượng được thụ hưởng một cách tối đa.

Nhiều năm qua, cùng với việc thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách, 
ưu đãi của Nhà nước, Thành ủy, UBND thành phố đã thường xuyên chỉ đạo 
các ngành, các cấp, tổ chức, đoàn thể tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân 
về truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn ”, nêu cao tinh thần trách 
nhiệm, chia sẻ khó khăn, cùng tham gia quan tâm chăm lo cho đối tượng 
chính sách. Công tác xã hội hóa việc chăm sóc NCC ngày càng thu hút đông 
đảo các tầng lớp nhân dân, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp tham gia. Từ 
năm 2008 đến nay, đã có khoảng 5.000 ngôi nhà được sửa chữa và xây mới 
cho NCC với kinh phí hàng trăm tỷ đồng; tặng hơn 36.000 sổ tiết kiệm cho 
NCC; hơn 200.000 lượt NCC được điều dưỡng luân phiên và vận động được 
trên 200 tỷ đồng cho Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”... Hiện nay, 100% Bà mẹ Việt 
Nam Anh hùng được tổ chức, đơn vị phụng dưỡng với mức tiền từ 700.000 
đồng đến 1 triệu đồng/người/tháng...

Phải nói rằng, việc triển khai hô trợ nhà ở NCC đã được Tp Hà Nội triển 
khai rất bài bản. Từ cấp xã, huyện, thành phố đều thành lập Ban Chỉ đạo hô 
trợ nhà ở NCC. Hình thức xã hội hoá đa dạng, huy động mọi nguồn lực tham 
gia. Ngay sau khi thành phố ban hành kế hoạch 190, lãnh đạo Hà Nội tổ chức
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hội nghị trong đó có 30 Chủ tịch huyện kỷ cam kết là sẽ hoàn thành hỗ trợ 
nhà ở NCC trước 27/7, 43 đơn vị, doanh nghiệp cam kết ủng hộ 104 tỷ đồng 
hỗ trợ nhà ở NCC.

Lao động Xã hội / 2017

139. NHÃ PHƯƠNG. Tri ân cựu thanh niên xung phong / Nhã 
Phương // Đại đoàn kết. - 2017. - Ngày 10 tháng 6 . - Tr. 5.

Những năm qua, Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh Hà Nam đã phát 
huy nội lực, giúp các hội viên xóa đói giảm nghèo đồng thời phối hợp với các 
cơ quan chức năng giải quyết chế độ chính sách cho các đối tượng tham gia 
kháng chiến. Với những hoạt động thiết thực và hiệu quả, Hội Cựu thanh niên 
xung phong Hà Nam đã góp phần giúp đỡ nhiều hội viên có hoàn cảnh khó 
khăn, tạo động lực để các cựu thanh niên xung phong vươn lên trong cuộc 
sống, yên tâm an dưỡng tuổi già.

Đại đoàn kết / 2017

140. NHẬT TIẾN. Nước mắt ngày đoàn tụ (Công bố và trao kết quả 
giám định AND xác định danh tính liệt sĩ) / Nhật Tiến // Pháp luật Việt 
Nam. - 2016. - ̂ Ngày 28* tháng 7. - Tr. 4..

Trong buổi công bố và trao kết quả giám định ADN xác định danh tính 
liệt sĩ đợt bốn gồm 99 liệt sĩ là quân tình nguyện Việt Nam và chuyên gia 
quân sự hi sinh tại mặt trận 31 thuộc khu vực Xiêng Khoảng đang được an 
táng tại Nghĩa trang liệt sĩ hữu nghị Việt - Lào (huyện Anh Sơn - tỉnh Nghệ 
An) bằng phương pháp giám định AND.

Trước đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban 
nhân dân tỉnh Nghệ An, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An, Viện Pháp y  quân 
đội thực hiện lấy mâu 1.804 hài cốt liệt sĩ và mâu sinh pham 1.078 thân nhân. 
Số mâu được giao cho ba đơn vị giám định là Viện Pháp y  quân đội, Viện 
Công nghệ sinh học, Viện Kỹ thuậ Hóa sinh và tài liệu nghiệp vụ. Các đơn vị 
đã phân tích, đối khớp và kết luận. Qua bốn đợt đã xác định được danh tính 
của 242 liệt sĩ.

Pháp luật Việt Nam / 2016

141. PHAN XUÂN BÁU. Nghĩa trang liệt sĩ Đà Lạt một công trình 
tưởng niệm, di tích lịch sử văn hóa và nghệ thuật của Đà Lạt Lâm Đồng / 
Phan Xuân Báu // Đặc san kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành lao 
động thương binh và xã hội (28/08/1945-28/8/2005). - 2006. - Tr. 71-75.

Nghĩa trang Liệt sĩ Đà Lạt được khởi công xây dựng vào ngày Quốc tế 
Lao động 01/5/1978 và khánh thành đưa vào sử dụng vào dịp kỷ niệm 35 năm
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ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22/12/1979, có độ cao 1535m so 
với mặt nước biển, cách trung tâm thành phố Đà Lạt 3 km về phía tây nam, 
với diện tích trên 5 ha do đoàn kiến trúc sứ Việt Nam sáng tác. Đến nay nghĩa 
trang Liệt sĩ Đà Lạt đã tiếp nhận hơn 2.100 hài cốt liệt sĩ thuộc 51 tỉnh thành 
trong cả nước. Nghĩa trang Liệt sĩ Đà Lạt là một công trình tưởng niệm, một 
di tích lịch sử văn hóa nghệ thuật và giáo dục truyền thống của Đà Lạt - Lâm 
Đồng, được hình thành thể hiện sự kết hợp hài hòa tính dân tộc và tính thời 
đại. Công trình đã góp phần động viên, giảm bớt thương đau đối với các gia 
đình liệt sĩ có mộ người thân ở đây và làm đẹp lòng du khách bốn phương khi 
đến thăm thành phố Đà Lạt.

KHXG: DF226.3/Đ113S 
KHO ĐỊA CHÍ: DF323

142.̂  PHƯƠNG CƯỜNG. Vùng đất giàu truyền thống uống nước 
nhớ nguồn / Phương Cường // Nhân dân. - 2017. - Ngày 28 tháng 6 . - Tr.
3.

Năm 1947 tại xóm Bàn Cờ, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái 
Nguyên, Đảng, Nhà nước đã lựa chọn ngày 27/7 trở thành ngày tri ân các 
thương binh, liệt sĩ. Suốt 70 năm qua, người dân nơi đây luôn thể hiện sâu sắc 
đạo lý “Uống nước nhớ nguồn ’’ của dân tộc. Ngày ấy, vùng đất bên chân núi 
Tam Đảo này, lòng người hồn hậu, luôn đặt lợi ích của đất nước lên tất cả. 
Những người dân nơi đây đã chia sẻ nôi đau với thương binh, tất cả đồng 
lòng, chung sức, tích cực tham gia phong trào Hội mẹ chiến sĩ “Đón thương 
binh về làng" nuôi dưỡng do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng. Từng câu 
chuyện bình dị xuất phát từ lòng yêu nước của các mẹ, các chị và những 
người dân trên vùng đất bên chân núi Tam Đảo, đã viết thành huyền thoại về 
truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn ".

Nhân dân / 2017

143. p h ư ơ n g  t r à . Nghĩa tình Gạc Ma - Trường Sa / Phương Trà, 
Duy Thanh// Tuổi trẻ. - 2017. - Ngày 14 tháng 3. - Tr. 3.

Chiều nay 14/3 tại xã Hòa Thành (huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên), các 
cựu chiến binh từng chiến đấu bảo vệ đảo Gạc Ma và quần đảo Trường Sa ở 
nhiều địa phương trong cả nước hội ngộ để kỷ niệm 29 năm sự kiện bi tráng 
Gạc Ma và bảo vệ Trường Sa. Theo kế hoạch, tại cuộc gặp gỡ năm nay, Ban 
liên lạc cựu chiến binh Trường Sa tỉnh Phú Yên sẽ tặng quà, chúc sức khỏe 
mẹ Lê Thị Niệm (mẹ liệt sĩ Phan Tấn Dư) và mẹ Nguyễn Thị Đảo (mẹ liệt sĩ 
Trương Văn Thịnh) tặng quà các cựu binh Trường Sa có hoàn cảnh khó khăn. 
Nhiều người trong số anh em còn sống bị đau yếu, đời sống còn khó khăn, 
nên mong được gặp nhau và ôn lại những ngày chiến đấu, gìn giữ Tổ quốc, 
vừa để tâm sự, động viên, sẻ chia nhiều điều trong cuộc sống.

Tuổi trẻ / 2017
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144. PV. Đón nhận, truy điệu và an táng 30 hài cốt liệt sĩ / PV // Cựu 
chiến binh Việt Nam. - 2017. - Ngày 8 tháng 6 . - Tr. 11.

Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên vừa tổ chức Lễ đón nhận, truy điệu và 
an táng 30 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào 
do đội quy tập hài cốt liệt sĩ Quân khu 2 bàn giao tại TP. Điện Biên Phủ.

Đây là 30 hài cốt liệt sĩ được đội quy tập mộ liệt sĩ, Cục chính trị, Quân 
khu 2, tìm kiếm, cất bốc trong 6 tháng tại 2 tỉnh U Đôm Xay và Xay Nhạ Bu 
Ly, bàn giao cho tỉnh Điện Biên. 30 hài cốt liệt sĩ được quy tập lần này có 2 
mộ lẻ liệt sĩ và 2 mộ tập thể 28 hài cốt quân tình nguyện Việt Nam hy sinh 
trên các chiến trường Bắc Lào, trong đó có 29 hài cốt chưa xác định danh 
tính.

Với sự phối hợp chặt chẽ của cấp ủy Đảng, chính quyền các tỉnh Bắc 
Lào, sự giúp đỡ tận tình của nhân dân các bộ tộc Lào, trong mùa khô 2016- 
2017, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Quân khu 2 đã khắc phục mọi khó khăn, gian 
khổ, tìm kiếm, cất bốc 35 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt 
Nam hy sinh tại Lào. Trong đó có 5 hài cốt liệt sĩ đã xác định danh tính, được 
Quân khu 2 đưa về quê hương, bàn giao cho địa phương và tổ chức an táng 
tại nghĩa trang liệt sĩ.

30 hài cốt liệt sĩ tỉnh đón nhận được đưa về an táng tại nghĩa trang Tông 
Khao, huyện Điện Biên.

Cựu chiến binh Việt Nam / 2017

145. PV. Nhiều nơi tổ chức kỷ niệm 28 năm “Sự kiện Trường Sa” / 
PV // Cựu chiến binh Việt Nam. - 2016. - Ngày 17 tháng 3. - Tr. 3.

Bãi đá Gạc Ma, thuộc quần đảo Trường Sa tỉnh Khánh Hòa được Hải 
quân nhân dân Việt Nam bảo vệ và xây công trình trên đảo. Ngày 14/3/1988, 
phía Trung Quốc cho quân đổ bộ ngăn chặn, đánh chìm hai tàu vận tải của 
Hải quân Việt Nam, 64 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh. Kể từ đó, Trung 
Quốc đã chiếm đóng bãi đá Gạc Ma của Việt Nam. Trận hải chiến Gạc Ma 
đã trở thành “Sự kiện Trường Sa ” của nhân dân ta.

Kỷ niệm 28 năm “Sự kiện Trường Sa” (14/3/1988 -14/3/2016) nhiều nơi 
trên cả nước như : Đà Năng, Phú Yên, Trường THPT Nhân Việt, quận Tân 
Phú, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tri ân các liệt sĩ, họp mặt nhân chứng 
lịch sử, ôn lại truyền thống anh hùng của Hải quân nhân dân Việt Nam.

Chiều 14/3, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định, Hồ Quốc Dũng 
đại diện lãnh đạo tỉnh cùng ban chỉ huy quân sự Thành phố Quy Nhơn đến 
thăm, tặng quà cho cựu chiến binh đảo Gạc Ma Lê Minh Thoa, động viên để 
ông nô lực vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Cựu chiến binh Việt Nam / 2016
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146. QUANG TIẾN. Khánh thành Nhà tưởng niệm liệt sĩ Đoàn tàu 
không số tại Vũng Rô / Quang Tiến // Pháp luật Việt Nam. - 2017. - Ngày 
13 tháng 6 . - Tr. 7.

Quân chủng Hải quân vừa phối hợp với tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ khánh 
thành Nhà tưởng niệm liệt sĩ Đoàn tàu không số tại Vũng Rô. Chuan Đô đốc 
Đặng Minh Hải - Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân chủ trì buổi lễ. Bến 
Vũng Rô thuộc xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên là nơi tiếp 
nhận, bốc dỡ hàng hóa, vũ khí chi viện cho chiến trường khu V và Tây 
Nguyên. Từ tháng 11/1964 đến đầu tháng 2/1965, Tàu mang số hiệu 41 đã 
liên tiếp ba lần cập bến Vũng Rô thành công, chi viện hàng trăm tấn vũ khí 
đạn dược cho chiến trường. Ngày 15/2/1965, tàu mang số hiệu 143, khi cập 
bến chuyển thứ 4 thì bị phát hiện, địch đã tập trung lực lượng, điên cuồng 
đánh phá. Nhiều cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, nhiều xóm làng bị bom 
đạn kẻ thù tàn phá. Những chuyến tàu vận chuyển thành công đã tạo điều 
kiện cho các lực lượng vũ trang mở chiến dịch Đông Xuân 1964-1965, giành 
thắng lợi, góp phần động viên tinh thần, ý  chí quyết tâm của quân và dân ta, 
thúc đay phong trào cách mạng trong khu vực phát triển mạnh mẽ, tiến đến 
giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Pháp luật Việt Nam / 2017

147. QUỐC NAM. Đón 21 hài cốt liệt sĩ từ đất bạn Lào / Quốc Nam 
// Tuổi trẻ. - 2017. - Ngày 18 tháng 5. - Tr. 3.

Ngày 17/5, tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường 9 tỉnh Quảng Trị đã tổ 
chức đón nhận, truy điệu và an táng 21 hài cốt liệt sĩ là quân nhân tình 
nguyện, chuyên gia Việt Nam hi sinh tại nước bạn Lào.

Để tìm được 21 hài cốt nói trên, đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584 (thuộc Bộ 
chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị) đã nô lực tìm kiếm và nhờ sự hô trợ của cơ 
quan chức năng tỉnh Savannakhet (Lào) suốt nhiều tháng trời. Trước khi 
được đưa về nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường 9, chính quyền và nhân dân 
tỉnh Savannakhet đã tổ chức lễ viếng, lễ tiễn biệt 21 hài cốt liệt sĩ để tỏ lòng 
biết ơn sự hi sinh của quân tình nguyện Việt Nam qua làm nhiệm vụ quốc tế 
tại Lào.

Sau lễ truy điệu, cơ quan chức năng lấy mâu sinh pham của các bộ hài 
cốt để xét nghiệm AND, tiếp đó làm lễ an táng 21 hài cốt liệt sĩ tại nghĩa 
trang liệt sĩ quốc gia đường 9.

Tuổi trẻ / 2017

148. T. MINH. Ngọn đèn trước gió / T. Minh // Đại đoàn kết. - 2017. - 
Ngày 13 tháng 6 . - Tr. 8 .

Hướng tới kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ 27/7, Nhà hát kịch Quân đội 
vừa dàn dựng vở kịch “Ngọn đèn trước gió ” của tác giả Trương Minh 
Phương và đạo diễn Nghệ sĩ nhân dân Lê Hùng. Nội dung vở diễn xoay 
quanh nhân vật Má Tư - bà mẹ Việt Nam anh hùng có chồng và con trai duy
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nhất đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước. Biến nỗi đau 
thành hành động, bà đã dùng chính ngôi nhà của mình làm cơ sở cách mạng 
nuôi cán bộ Hai Trung. Thực hiện lời trăn trối trước lúc mất của Hai Trung, 
bà đã âm thầm lãnh đạo phong trào của vùng đi đến thắng lợi. Hòa bình lập 
lại, căn nhà má Tư nằm trong diện quy hoạch cần giải phóng để phục vụ để 
xây khu chế xuất do doanh nghiệp nước ngoài đầu tư. Nhưng bằng linh cảm 
nhạy bén của chiến sĩ cách mạng, bà đã vạch trần âm mưu muốn phá hoại 
chứng tích lịch sử và quá khứ đau thương của dân tộc. Với sự cương quyết 
đấu tranh của Má Tư, tỉnh đã quyết định giữ lại và tôn tạo ngôi nhà trở thành 
di tích lịch sử cách mạng để giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ mai 
sau.

Đại đoàn kết / 2017

149. THẢO MY. Người cựu binh nghèo và hành trình tìm thân nhân 
cho 700 bức ảnh về mộ liệt sĩ / Thảo My, Trần Tú // Công lý. - 2017. - 
Ngày 28 tháng 4. - Tr. 12.

Trong một thời gian dài đi tìm mộ của người cậu đã hy sinh trong chiến 
trường Quảng Trị nhưng không thấy, ông Đặng Quang Huynh đã phát hiện 
ra nhiều ngôi mộ có địa chỉ ở Nghệ An và chụp lại với 700 bức ảnh sau hai 
cuộc hành trình đi qua 25 nghĩa trang. Trở về quê, ông đã vay tiền để đi in 
các bức ảnh và lần theo địa chỉ ở trên bia mộ để tìm thân nhân cho các liệt sĩ.

Công lý / 2017

150. Trả lại tên cho liệt sĩ khuyết danh : Tập ký / Đinh Trần, Phạm 
Văn Khuynh, Đoàn Hồng Minh.... - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2008. - 144tr. 
; 2 1 cm.

Theo phong tục truyền thống của cha ông, người Việt Nam rất coi trọng 
mồ mả. Đất nước ta trải qua hai cuộc chiến tranh kéo dài, biết bao chiến sĩ 
đã anh dũng hy sinh mà vân chưa tìm được mộ. Mong muốn tìm được mộ 
người thân là khát khao cháy bỏng của biết bao gia đình ở trong hoàn cảnh 
ấy, đây đang là nhu cầu rất lớn của xã hội. Tìm mộ bằng tâm linh thông qua 
phương pháp của các nhà ngoại cảm đang dần dần được xã hội tin cậy và áp 
dụng có hiệu quả. Nhà ngoại cảm Nguyễn Ngọc Hoài - là một trong những 
người chuyên tâm, chị đã đóng góp phần không nhỏ quyết định việc tìm kiếm 
một liệt sĩ cho bao gia đình bằng phương pháp ngoại cảm. Qua từng câu 
chuyện đi tìm mộ liệt sĩ, bạn đọc có dịp hiểu thêm về công việc của nhà ngoại 
cảm Nguyễn Ngọc Hoài với nhiều câu chuyện ly kỳ bí hiểm trong việc đi tìm 
mộ. Những điều cốt lõi sâu xa chắc chắn nằm trong dòng chảy của con người, 
tình người mà cuộc đời đã tôn tạo và bồi đắp.

KHXG: 355.6/TR100L 
KHO ĐỌC: VN.021425
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151. TRẦN TIẾN. Vết chân tròn trên cát / Trần Tiến // 100 Ca khúc 
chào thế kỷ. -H. : Thanh niên, 2009. - Tr.̂ 232 - 233.

vết chân tròn trên cát là ca khúc viết về người lính của nhạc sĩ Trần 
Tiến. Bài hát này không chỉ là sự tri ân những người lính đã hy sinh xương 
máu vì độc lập, tự do cho Tổ quốc, mà còn thể hiện sự cảm phục sâu sắc đối 
với sự vươn lên sau thương tật của người chiến sĩ để tiếp tục cống hiến vì 
tương lai tươi sáng cho các thế hệ mai sau.

KHXG : 782.4 / M458T

152. TRIỆU HIỂN. Bản tráng ca lịch sử và sự tri ân của hậu thế 
(Ngã ba Cò Nòi) / Triệu Hiển // Thế giới di sản. - 2015. - Số 12. - Tr. 52 - 
53.

Để ghi nhớ chiến công của lực lượng thanh niên xung phong tại Ngã ba 
Cò Nòi, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, ngày 21/4/2000 Ủy ban nhân 
dân tỉnh Sơn La đã quyết định khởi công xây dựng Khu Tượng đài tưởng niệm 
Thanh niên xung phong tại Ngã ba Cò Nòi với diện tích trên 20.000m2. Sau 
hơn 2 năm nô lực thi công, ngày 7/5/2002, Đài tưởng niệm được khánh thành 
và đưa vào sử dụng. Sự tri ân của hậu thế là nén tâm hương gửi tới 100 liệt sĩ 
anh hùng ở Ngã ba Cò Nòi và hàng ngàn, hàng vạn thanh niên xung phong 
đã hy sinh xương máu, hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình cho Độc lập, Tự 
do của Tổ quốc.

Thế giới di sản / 2015

153. TRINH PHÚC. Anh hùng duy nhất được đặt tên đường khi còn 
sống với những tâm tư để đời / Trinh Phúc // Đời sống và pháp luật. - 
2016. - Ngày 25 tháng 5. - Tr. 6 .

Lịch sử ghi tên anh hùng, Đại tá La Văn Cầu (sinh năm 1932 tại huyện 
Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng) với hành động chặt cánh tay phá đồn địch ở 
trận đánh cứ điểm Đông Khê trong chiến dịch Biên giới 1950 - kháng chiến 
chống Pháp. Không chỉ vậy, người anh hùng này còn được biết đến là người 
Việt Nam duy nhất được đặt tên đường khi còn sống.

Đời sống và pháp luật / 2016

154. TRỌNG VĂN. Những bài thơ và những tấm lòng sâu nặng với 
người đã khuất / Trọng Văn // Lâm Đồng. - 2012. - Ngày 21 tháng 7. - Tr. 
6 .

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều và Diệp Minh Tuyền đã tìm đến một không 
gian và khoảng thời gian giao hòa thiêng liêng nhất giữa người đã khuất và 
những người đang sống. Bài thơ Nguyễn Quang Thiều có nhan đề “Trong
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chiều nghĩa trang” với hình ảnh một bà mẹ già lặng lẽ thắp nhang lên bia 
mộ. Bài thơ chứa đựng cả một ước mơ sâu sắc và mãnh liệt nhất của tấm lòng 
một người mẹ. Với bài thơ “Ý nghĩ bất chợt trong nghĩa trang chiều ” của nhà 
thơ, nhạc sĩ Diệp Minh Tuyền như cuộc trò chuyện thân mật giữa người bạn, 
những đồng chí. Khoảng cách có thật, lằn ranh sống chết có thật đã không 
ngăn họ cùng chung một mối đồng cảm, một tình yêu tha thiết đối với cuộc 
đời.

Lâm Đồng / 2017

155. TRUNG TÂN. Hoàn thành tượng đài “Những người nằm lại 
phía chân trời”/ Trung Tân // Tuổi trẻ. - 2017. - Ngày 14 tháng 3. - Tr. 3.

Sáng 13/3, ông Nguyễn Hòa - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh 
Hòa cho biết đã yêu cầu các đơn vị thi công khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma 
đay nhanh tiến độ để nghiệm thu vào hôm nay 14/3.

Cũng theo ông Hòa, lễ khánh thành ban đầu dự kiến là ngày 14/3 nhưng 
do một số nguyên nhân khách quan nên phải dời đến ngày Thương binh liệt sĩ 
27/7. Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma có diện tích khoảng 2,5 ha, kinh phí 
150 tỷ đồng được xây dựng tại thị xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh 
Khánh Hòa để tưởng nhớ 64 chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam hy sinh 
khi bảo vệ chủ quyền Tổ quốc tại đảo Gạc Ma ngày 14/3/1988.

Nổi bật nhất tại công trình này là cụm tượng đài “Những người nằm lại 
phía chân trời ” do tác giả Lâm Quang Nới và các cộng sự phác thảo, xuất 
hiện trang trọng chính giữa khuôn viên của khu tưởng niệm. Cụm tượng cao 
12m (chưa tính đế), bề ngang 12m, bán kính 7m, với chín nhân vật tượng 
trưng cho các chiến sĩ hải quân Việt Nam trong “vòng tròn bất tử”. Hiện đơn 
vị đang sưu tầm kỷ vật của các chiến sĩ và thân nhân để đưa vào bảo tàng 
ngầm tại khu tưởng niệm. Ngoài ra khu vực mộ gió sẽ là nơi khắc hình, tên 64 
chiến sĩ Gạc Ma trên bia tưởng niệm để thân nhân, gia đình và người dân 
trong cả nước đến thăm viếng.

Tuổi trẻ / 2017

156. TTXVN. Nỗ lực chăm sóc gia đình chính sách / TTXVN // Tuổi 
trẻ. - 2017. - Ngày 23 tháng 1. - Tr. 2.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác đã đến dâng hương 
tại khu lưu niệm mẹ Thứ và thăm các gia đình chính sách tại tỉnh Quảng Nam 
vào ngày 22/1. Cùng ngày, Thủ tướng cũng đã đến thăm, động viên và tặng 
quà bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Trị (92 tuổi, trú tại xóm Rừng, thôn 
Thanh Quýt 2, xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn) và bà mẹ Việt Nam 
anh hùng Nguyễn Thị Hân (103 tuổi, trú tại thôn Bồ Mưng 1, xã Điện Thắng 
Bắc, thị xã Điện Bàn).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị lãnh đạo các địa phương tại tỉnh 
Quảng Nam tiếp tục nô lực chăm sóc, hô trợ các đối tượng chính sách, bởi
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lãnh đạo địa phương là lực lượng trực tiếp nhất trong việc động viên, chăm lo 
đời sống tinh thần, vật chất cho đối tượng người có công, gia đình chính sách 
trên địa bàn.

Tuổi trẻ / 2017

157. TUỆ PHƯƠNG. Đẩy mạnh phong trào Đền ơn đáp nghĩa / Tuệ 
Phương // Đại đoàn kết. - 2017. - Ngày 11 tháng 6. - Tr. 3.

Chiều 10/6, tại Hà Giang, Phó Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam Trương 
Thị Ngọc Ánh đã đến viếng và thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã 
hy sinh nơi chiến trường Vị Xuyên tại Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên (Hà Giang) 
nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017).

Bày tỏ niềm xúc động khi đến thắp hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Vị 
Xuyên, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh chia sẻ, thực hiện lời kêu gọi của 
Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam và đay mạnh phong trào “Đền ơn đáp 
nghĩa ”, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, nhân dân cả 
nước đã tổ chức nhiều hoạt động như chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, 
chăm sóc và tu bổ nghĩa trang liệt sĩ, tìm mộ liệt sĩ,...

Đại đoàn kết / 2017

158. VIỆT HÀ. Khu di tích lịch sử quốc gia 27/7 / Việt Hà // Thế giới 
di sản. - 2013. - Số 7. - Tr. 35-36. ’

Khu Di tích lịch sử quốc gia 27/7 thuộc xóm Bàn Cờ, xã Hùng Sơn, 
huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên là nơi ghi dấu sự kiện 27/7/1947 tại gốc Đa 
xóm Bàn Cờ đã diễn ra một cuộc mít tinh trọng thể gồm 300 cán bộ, bộ đội và 
đại diện các tầng lớp nhân dân địa phương họp mặt nghe công bố bức thư 
của Bác Hồ ghi nhận sự ra đời ngày thương binh liệt sĩ ở nước ta.

Để ghi nhớ công lao to lớn của Bác Hồ vĩ đại và các anh hùng liệt sĩ đã 
ngã xuống vì độc lập, tự do cho Tổ quốc. Ngày 3/2/1997, Bộ Lao động 
Thương binh và Xã hội đã tiến hành khởi công xây dựng Nhà tưởng niệm, 
trưng bày truyền thống. Khu di tích được xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa 
cấp quốc gia năm 1997 và được Nhà nước đầu tư tôn tạo với tổng diện tích 
khoảng 3000m2 gồm : Nhà lưu niệm, sân hành lễ, bia, đá, tường, rào, tu bổ 
nghè Ông, nghè Bà.

Thế giới di sản / 2013

159. VŨ THẾ KHÔI. “Không một ai bị lãng quên và không điều gì 
bị quên lãng” / Vũ Thế Khôi // Đại đoàn kết. - 2017. - Ngày 10 tháng 5 
đến ngày 25 tháng 5. - Tr. 13.

Câu châm ngôn này được một người thầy đưa lên trên mạng xã hội để 
nhắc nhở thầy trò trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội tưởng nhớ đến những 
sinh viên của trường đã hy sinh trong cuộc chiến chống Mỹ cứu nước. Thầy 
kêu gọi các thầy cô giáo và đồng học của các sinh viên liệt sĩ sưu tầm và gửi
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mọi thông tin, hình ảnh về họ, cũng như về những người đã hy sinh mà nhà 
trường không nhận được tin tức, để bổ sung vào Lịch sử nhà trường sẽ tái 
bản nay mai. Nhân hai cuộc gặp mặt kỷ niệm 50 năm tựu trường của hai khóa 
Nga văn N66 và N67, thầy có lời đề nghị dựng bia khắc tên các Sinh viên - 
Liệt sĩ tại sân trường nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập trường vào năm 
2019.

Đại đoàn kết / 2017

160. XUÂN ĐƯƠNG. Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma sẽ được 
khánh thành vào ngày 27/7/2017 / Xuân Đương // Người cao tuổi. - 2017. - 
Ngày 13 tháng 6. - Tr. 8-9.

Khu tưởng niệm có diện tích 2,5 ha, tại xã Cam Hải Đông, huyện Cam 
Lâm, tỉnh Khánh Hòa, do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phát 
động Nhân dân cả nước góp của, góp công xây dựng. Ngày 13/3/2015 Tổng 
LĐLĐ Việt Nam, UBND tỉnh Khánh Hòa, tổ chức lễ đặt viên đá đầu tiên xây 
dựng khu tưởng niệm.

Theo thiết kế, Khu tưởng niệm có hai phần và được chia làm hai giai 
đoạn. Giai đoạn 1 gồm quảng trường, tượng đài, khu trưng bày, bia tưởng 
niệm các anh hùng liệt sĩ, với kinh phí 150 tỉ đồng. Điểm nhấn Khu tưởng 
niệm có chủ đề “Những người nằm lại phía chân trời ” với biểu tượng “Vòng 
tròn bất tử” của các chiến sĩ Gạc Ma, được tạo thành từ hình ảnh 64 chiến sĩ 
nắm tay nhau quyết tâm bảo vệ lá cờ Tổ quốc, khẳng định chủ quyền của Việt 
Nam tại đảo Gạc Ma trong trận chiến với hải quân Trung Quốc ngày 
14/3/1988. ' ' ' ' '

Tượng đài được làm bằng những phiến đá nguyên khối nặng hơn 14 tấn 
được đơn vị thi công chuyển về công trình và do các nghệ nhân đến từ làng 
nghề truyền thống Ninh Bình chế tác. Cụm tượng đài cao 12m, ngang 12m, 
bán kính 7m.

Ngoài ra, khu tưởng niệm còn có bảo tàng ngầm, lưu giữ những kỉ vật, 
lịch sử về đấu tranh giữ nước của những chiến sĩ đã tham gia trận hải chiến 
Gạc Ma. Sau khi khánh thành, đây là nơi an ủi vong linh, thờ tự của gia đình 
các chiến sĩ. Biểu tượng chim bồ câu thể hiện sự hòa bình ở phía sau tượng 
đài, giáp biển. Khu tưởng niệm cũng tạo không gian cộng đồng cho các cựu 
chiến binh và thân nhân liệt sĩ Trường Sa, người dân trong nước, kiều bào ở 
nước ngoài tới tưởng niệm. Giai đoạn 2 sẽ xây dựng mô hình các khu đảo Cô 
Lin, Len Đao và nơi để thân nhân các liệt sĩ lưu trú, tham quan.

Người cao tuổi / 2017
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